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 . THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AEON VIỆT NAM – CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 30, Đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Địa chỉ chi nhánh: Số 1, Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận 

Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Yasuo Nishitohge. 

- Điện thoại: 02746.259.666   Fax: 02746.259.333 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 46112000062 chứng nhận lần đầu ngày 25/05/2012 

thay đổi lần thứ 3 ngày 04/02/2015 do UBND tỉnh Bình Dương cấp. 

- Mã số thuế doanh nghiệp: 0311241512 - 001. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với mã số chi nhánh 0311241512-

001 đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05 

tháng 5 năm 2021 do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Bình Dương cấp. 

2. Tên cơ sở 

TRUNG TÂM MUA SẮM AEON – BÌNH DƯƠNG CANARY  

- Địa điểm cơ sở: Số 1, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của cơ sở đầu tư: 

  Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cơ sở Trung 

tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, diện tích 62.015,10 m2 tại phường Bình Hòa, 

thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Aeon 

Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương số 749/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

  Văn bản V/v xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của Cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon-Bình Dương Canary” của Công 

ty TNHH Aeon Việt Nam-Chi nhánh Bình Dương theo số 2882/STNMT-CCBVMT ngày 

31 tháng 8 năm 2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp. 

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BK 075936 ngày 02 tháng 5 năm 2013 nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

từ Công ty TNHH Bất động sản Guocoland Bình Dương, thửa đất số 252, tờ bản đồ số 

dc23 được hợp từ các thửa đất số 154, 155, 156 tờ bản đồ số E2 thuộc phường Thuận 

Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương cấp. 

  Giấy phép xây dựng số 807/GPXD-SXD do Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 14 tháng 5 năm 2013. 

  Văn bản V/v Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa, công trình Trung tâm 

mua sắm Aeon Bình Dương Canary số 2309/SXD-QLXD vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 
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do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp. 

  Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 58/TD-PCCC (P2) 

vào ngày 28 tháng 02 năm 2013 do Bộ Công An Sở CS PCCC tỉnh Bình Dương cấp. 

  Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy của Đội cảnh sat1  

PCCC&CNCH-Công an thành phố Thuận An vào ngày 01 tháng 10 năm 2022. 

  Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH:74.002.743T cấp lần 

1 vào ngày 16 tháng 12 năm 2014 do Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương cấp. 

  Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số 731/GĐ-GĐ1 

ngày 23/10/2014 do Cục Giám Định Nhà Nước Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng 

– Bộ Xây Dựng cấp. 

  Hợp đồng thuê đất số 127/HĐ.TĐ ngày 09 tháng 5 năm 2013 giữa bên cho thuê 

là Ủy ban nhân dân đại diện là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Công 

ty TNHH Aeon Việt Nam. 

  Hợp đồng xử lý chất thải số 1023-RSH/HĐ-KT/14 vào ngày 01 tháng 10 năm 

2014, giữa Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với Xí nghiệp xử 

lý chất thải – Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. 

  Hợp đồng dịch vụ được lập vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 giữa Công ty Liên 

doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore về xử lý nước thải. 

  Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại của 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với số 2694-RCN&RNH/HĐ-

KT/20 vào ngày 30 tháng 09 năm 2020. 

  Phụ lục hợp đồng 01 về việc điều chỉnh thông tin bên B và gia hạn thời hạn hợp 

đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại của Công ty TNHH 

Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty CP- 

Tổng công ty nước  - Môi trường Bình Dương số 123-PLHĐ/23 vào ngày 01 tháng 10 

năm 2023. 

 Hợp đồng dịch vụ số 014/2013/HD-AD hợp đồng ký vào ngày 30/10/2013 giữa 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam và Công ty TNHH Aeon Delight về việc đồng ý thuê 

và cung cấp các dịch vụ. 

 Phụ lục số: F3-0001341/2022 theo Hợp đồng số: 014/2013/HQ-AD về việc đồng 

ý thuê và cung cấp các dịch vụ. 

 Phụ lục kèm theo hợp đồng số: 032/2014/CNR-AD vào ngày 30 tháng 09 năm 

2015 về việc chỉnh sửa nội dung hợp đồng dịch vụ xử lý rác thải giữa công ty TNHH 

Aeon Việt Nam-Chi nhánh Bình Dương và Xí nghiệp xử lý chất thải – Công ty TNHH 

1 thành viên cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. 

 Hợp đồng dịch vụ số 52, hợp đồng được ký kết vào ngày 01 tháng 09 năm 2014 

bởi và giữa công ty TNHH Aeon Việt Nam và Công ty TNHH xứ lý nước thải Thuận 

Phát về các dịch vụ như: hút hầm cầu, hút hàm mỡ, nạo vét bùn. 

 Phụ lục số 088/2014/HĐ-AĐ_01 vào ngày 25 tháng 8 năm 2015 về Phụ lục hợp 

đồng thuê dịch vụ hút bùn, hầm cầu giữa Công ty TNHH Thuận Phát và Công ty TNHH 

Aeon Việt Nam. 
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 Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Trung tâm thương 

mại Aeon Mall Bình Dương. 

Cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary” đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại số: 749/QĐ-UBND vào ngày 29 tháng 03 năm 2013. Sau khi triển khai thi 

công xây dựng và đi vào hoạt động năm 2014, Chủ cơ sở đã thực hiện các thủ tục xác 

nhận hoàn thành các công trình xây dựng theo đúng quy định. Đối với xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường thì căn cứ quy định tại thời điểm đi vào hoạt 

động theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP tại mục 6 phụ lục II đính kèm Nghị định thì dự 

án xây dựng Trung tâm thương mại không thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình bảo vệ môi trường (Văn bản số 2882/STNMT-CCBVMT ngày 

31/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương). Do đó, khi dự án đi vào 

hoạt động, Công ty đã thực hiện xây dựng các công trình hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải riêng biệt, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của khu công nghiệp và 

đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 

theo đúng quy định tại thời điểm hoạt động. 

- Quy mô của Cơ sở đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Tổng vốn đầu tư của Cơ sở là 2.042.500.000.000 đồng (hai nghìn không trăm 

bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam. Do đó, Cơ sở thuộc nhóm B (Cơ sở có 

tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng) và nhóm II (các Cơ sở có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4, điều 28, Luật Bảo vệ môi trường). 

- Cơ sở thuộc Danh mục các Cơ sở đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường quy định tại khoản 4, điều 28, Luật Bảo vệ môi trường theo quy định tại Mục I.2 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ (Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường). Theo khoản 1, Điều 39 và điểm a, 

khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Giấy 

phép môi trường của Cơ sở sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

- Nội dung báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục X (Mẫu báo 

cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương 

với cơ sở nhóm I hoặc nhóm II) Phụ lục kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ.  

3.  Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Quy mô cơ sở: Tọa lạc trên khu đất 62.015,10 m2 “Trung tâm mua sắm Aeon - 

Bình Dương Canary” được thực hiện tại khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện trạng khu đất bao gồm 

một khối nhà 4 tầng thương mại, đường giao thông, bãi xe và cây xanh, đã được xây 

dựng hoàn chỉnh theo đúng nội dung quy định tại Giấy phép xây dựng số 807/GPXD-

SXD vào ngày 14 tháng 5 năm 2013 và v/v cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa, 

công trình Trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary số 2309/SXD-QLXD vào ngày 

23 tháng 6 năm 2020 đều do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp. 

- Loại hình hoạt động của cơ sở là: Trung tâm thương mại phức hợp; bao gồm khu 
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các siêu thị; trung tâm mua sắm; cửa hàng bách hóa tổng hợp; cửa hàng chuyên dụng; 

cửa hàng nhãn hiệu riêng của tập đoàn; cửa hàng ăn uống, giải khát; vui chơi giải trí cho 

trẻ em. 

- Công suất hoạt động: Số lượng lượt khách phụ thuộc theo tháng và không đồng 

đều. Ước tính lượng khách ra vào Trung tâm thương mại mua sắm Aeon-Bình Dương 

Canary là khoảng 25.928 người/ngày (bao gồm cả công nhân viên tại cơ sở). 

Công suất hoạt động của cơ sở được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng I.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Công suất hoạt động 

Ước tính số lượng (lượt khách/ngày)  

Theo ĐTM Thực tế 

1 
Lượt khách ra vào trung tâm thương 

mại Aeon -Bình Dương Canary 
25.928 25.928 

(Nguồn: Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, 2024) 

3.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở 

Hiện nay, hoạt động chính của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary 

chủ yếu là trao đổi mua bán hàng hóa. Nhìn chung các hoạt động Trung tâm mua sắm 

không giống như các hoạt động sản xuất khác. Tuy nhiên, quy trình hoạt động Trung 

tâm Thương mại cũng có những nguyên tắc cụ thể. Các hoạt động trong khu vực Trung 

tâm Thương mại chủ yếu là hoạt động của Khu thương mại – mua sắm (mua bán các 

hàng hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thời trang, điện máy gia dụng, thực phẩm...) hoạt 

động kinh doanh ăn uống (chế biến và bán đồ ăn, đồ uống),  cửa hàng bách hóa tổng 

hợp; cửa hàng chuyên dụng; cửa hàng nhãn hiệu riêng của tập đoàn, Khu vui chơi giải 

trí, khu vực ẩm thực … 

- Đối với mặt hàng hàng hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thời trang, điện máy gia 

dụng được nhập từ các nhà cung cấp về lưu kho và bán.  

- Đối với mặt hàng rau, củ quả được nhập từ các nhà vườn cung cấp rau, củ quả 

sạch nhập về được bày bán gian hàng rau, củ quả. 

- Đối với mặt hàng thủy sản, tươi sống Công ty sợ chế tại Trung tâm mua sắm 

Aeon- Bình Dương Canary mà nhập các mặt hàng đã qua sơ chế từ các nhà cung cấp về 

đóng gói và cấp đông bán cho khách hàng.  

Hoạt động Khu Thương mại – Mua sắm có thể tóm tắt như sau: 
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Hình I.1. Sơ đồ quy trình hoạt động của Trung tâm mua sắm AEON - Bình 

Dương Canary. 

Thuyết minh quy trình: 

Các loại sản phẩm, nguyên nhiên liệu sau khi được bên cung cấp vận chuyển đến 

các cửa hàng dịch vụ trong trung tâm thương mại, được lưu kho, trưng bày hoặc chế 

biến để phục vụ cho việc hoạt động của siêu thị, cửa hàng và các dịch vụ mua sắm, ăn 

uống- ẩm thực, vui chơi giải trí của khách. 

Việc hoạt động của trung tâm thương mại sẽ làm phát sinh chất thải rắn, nước 

thải, khí thải, chất thải nguy hại, tiếng ồn, các chất thải này được quản lý theo đúng quy 

định. 

Hoạt động Kinh doanh ăn uống có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau: 

 

Hình I.2. Sơ đồ tóm tắt hoạt động kinh doanh ăn uống của Trung tâm mua 

sắm AEON - Bình Dương Canary. 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu mua vào là thịt cá, rau quả, khi mang về sẽ được đưa vào khu vực làm 

sạch và sơ chế và bảo quản trong tủ lạnh. Các sản phẩm sau khi sơ chế được rửa sạch 

lại lần nữa trước khi chế biến và làm chín. Thức ăn nấu chín được chuyển đến khu vực 

chia khẩu phần. Sau khi chia đều, thức ăn sẽ được trang trí và bán theo nhu cầu thưởng 

thức của thực khách. 

Các loại thức uống bao gồm bia, nước ngọt, nước ép trái cây được bảo quản và 

    Nguyên vật liệu 

   Làm sạch, lưu tủ 

lạnh 

         Chế biến 

    Chia khẩu phần 

Thức uống mua về Bán ra Tiếng ồn, CTR 

NTSH, CTR  

NTSH, mùi, 

nhiệt 

Hàng hóa mua về 

Nhập kho 

Trưng bày, sắp xếp 

Bán ra 

Rác thải, tiếng ồn, bụi 

Rác thải, tiếng ồn, bụi 

Tiếng ồn 
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chuẩn bị sẵn chờ phục vụ khi thực khách có yêu cầu. 

Hoạt động chính của khu ẩm thực thông thường chỉ là nấu nướng phục vụ cho nhu 

cầu ăn uống của thực khách ra vào Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary, nên 

lượng nguyên vật liệu nấu nướng tương đối ổn định. 

Hoạt động về quy trình sơ chế thực phẩm tươi sống có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau: 

Hình I.3. Sơ đồ tóm tắt quy trình sơ chế thực phẩm tươi sống. 

Thuyết minh quy trình: 

Sau khi đã thông qua quá trình kiểm tra, nguyên liệu sẽ được phân loại và tiến hành 

quá trình sơ chế. Sơ chế nguyên liệu chính là giai đoạn biến nguyên liệu ban đầu thành 

dạng bán thành phẩm để chuẩn bị giai đoạn nấu chín (biến nhiệt). Bao gồm các thao tác 

như: Làm sạch với nước, cắt theo nhu cầu người dùng, khử mùi tanh, tẩm ướp gia vị... 

để đảm bảo nguyên liệu sạch nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng và dễ dàng thấm 

gia vị hơn. 

+ Đối với các loại rau củ, quả: Gọt vỏ, cắt gốc, rửa sạch, ngâm với nước muối hoặc 

divosan active (hóa chất diệt khuẩn rau). 

+ Đối với các loại thực phẩm tươi sống: Làm sạch, rửa sạch, rồi chế biến hoặc bảo 

quản trong các tủ chuyên dụng ở nhiệt độ thích hợp 

+ Đối với các loại gia vị, thực phẩm khô, đông lạnh, đóng hộp: phân loại và bảo 

quản theo từng vị trí cụ thể.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của Trung tâm mua sắm Aeon Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương là các 

dịch vụ mua sắm và giải trí đáp ứng nhu cầu của con người:  

+ Siêu thị cung cấp các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng, ….. 

Làm sạch 

Nguyên liệu sau kiểm tra 

Cắt theo yêu cầu người 

dùng 

        Khử mùi, tẩm ướp  

Chia phần, bảo quản nhiệt 

độ phù hợp 

Nước thải sinh hoạt, 

chất thải rắn 
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+ Các dịch vụ vui chơi giải trí: Rạp chiếu phim, Khu ăn uống. 

+ Cửa hàng nhãn hiệu, chuyên dụng… 

+ Cửa hàng bách hóa tổng hợp. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng tại cơ sở được thể hiện như sau: 

Bảng I.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

STT 
Nguyên, nhiên, vật 

liệu 
ĐVT 

Lượng sử 

dụng/tháng 

Thành phần/tính 

chất 

1 Hàng hóa các loại - 
Theo hợp đồng, 

nhu cầu 

Theo hợp đồng, nhu 

cầu 

2 
Dầu DO chạy máy 

phát điện 
Kg/h 4.000 

Dầu DO hàm lượng 

S là 0,05% 

3 Gas dùng cho nấu ăn kg Theo nhu cầu khách - 

(Nguồn: Công ty TNHH Aeon Việt Nam – CN Bình Dương, 2024) 

Ghi chú: Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary không mua bán và sử 

dụng hóa chất, ngoại trừ các hóa chất tẩy rửa dùng trong sinh hoạt (xà bông, nước tẩy 

rửa sàn nhà, toilet…). 

Nhu cầu hóa chất sử dụng tại cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng I.3. Nhu cầu hóa chất trong xử lý nước thải 

STT Danh mục hóa chất  ĐVT  Khối lượng/năm  

1 NaOH 45% Kg  66.000 

2 NaOCl 10% Kg  10.800 

4 FeCl3 10% Lít 5.400 

5 Polymer 0,1% Lít  75 

(Nguồn: Công ty TNHH Aeon Việt Nam – CN Bình Dương, 2024) 

Ngoài ra, cơ sở có ký hợp đồng dịch vụ số 014/2013/ HQ-AD, Ngày 30 tháng 10 

năm 2013 giữa công ty TNHH Aeon Việt Nam và công ty TNHH Aeon Delight (Việt 

Nam) về cup cấp một số dịch vụ, trong đó có dịch vụ diệt côn trùng và sử dụng một số 

hóa chất để diệt côn trùng như gián, mối, chuột, muỗi…với tần suất như sau: 

Bảng I.4. Nhu cầu hóa chất trong diệt côn trùng 

STT Hóa chất sử dụng Tần suất 
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1 Alpha-cypermethrin 1 tuần/1 lần 

2 Deltamethrin 1 tuần/1 lần 

3 Lambda-cyhalothrin 1 tuần/1 lần 

4 Permethrin 1 tuần/1 lần 

Hóa chất trừ mối 

1 Fipronil 1 tuần/1 lần 

2 Chlorpyrifos 1 tuần/1 lần 

Hóa chất trừ chuột 

1 Coumatetralyl 1 tuần/2 lần 

2 Flocoumafen 1 tuần/2 lần 

3 Glue 1 tuần/2 lần 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 

Thành phần hóa chất sử dụng được trình bày bên dưới. 

Bảng I.5. Thành phần tính chất hóa chất 

STT Tên hóa chất Gốc hóa học Tính chất vật lý và hóa học  

1 

Dầu Do  

Tên thương 

mại Điêzen 

(0,25%S và 

0,05%S) 

-- 

Trạng thái vật lý: lỏng  

Màu sắc: sạch, trong, vàng nhẹ  

Mùi: mùi đặc trưng của Điêzen  

áp suất hóa hơi (mm Hg): < 1mmHg

  

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1): 5 – 6

  

Độ hòa tan trong nước: không  

Độ pH: không phù hợp  

Khối lượng riêng (kg/m3) ở 15oC : 820 

– 860 

Điểm sôi: 175-370oC 

Điểm nóng chảy (0C): không phù hợp 

Điểm bùng cháy (Flash point): >52oC 

Nhiệt độ tự cháy (0C): 210 
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STT Tên hóa chất Gốc hóa học Tính chất vật lý và hóa học  

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí): 7,5 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn 

hợp với không khí): 0,6 

Tỷ lệ hoá hơi (kg/l): 0,70 

Các tính chất khác: tham khảo thêm 

TCVN 5689:2005 

2 

Gas hay còn 

gọi LPG 

(Liquified 

Petroleum 

Gas) 

Propane (C3H8) và 

Butane (C4H10) 

- Không màu, không mùi, không độc 

hại (nhưng được pha thêm chất 

Etylmecaptan có mùi đặc trưng để dễ 

phát hiện khi có rò xì gas) 

-Nhiệt độ sôi của gas thấp (từ – 45 đến 

– 2oC) nên để gas lỏng tiếp xúc trực 

tiếp với da sẽ bị phỏng lạnh 

-Trong điều kiện nhiệt độ môi trường 

gas bốc hơi rất mãnh liệt , khi gas 

chuyển từ trạng thái lỏng sang hơi thì 

thể tích tăng đến 250 lần 

-Áp suất của gas phụ thuộc vào nhiệt 

độ môi trường, khi nhiệt độ tăng thì áp 

suất gas sẽ tăng và ngược lại. Trong 

điều kiện nhiệt độ khu vực phía nam 

thì áp suất gas dao động trong khoảng 

từ 4 – 7 kg/cm2 

-Tỉ trọng của gas lỏng nhẹ hơn nước , 

khối lượng riêng trong khoảng DL = 

0.51 – 0.575 Kg/Lít 

-Tỉ trọng gas hơi nặng hơn không khí 

DH = 1.51 – 2 lần, nên gas bị rò xì sẽ 

tích nơi trũng , thấp hơn mặt bằng xung 

quanh (cống, rãnh) 

3 
NaOH 45% 

(Natri hiroxit) 
-NaOH 45% 

-Hóa chất xút lỏng Hydroxit natri, 

Sodium Hydroxide 

-Khối lượng mol 40 g/mol 

-Màu sắc: trắng đục 

- Trạng thái :Dạng lỏng 

-Nồng độ: 45% ± 1% 

-Tỷ trọng: 1 lít = 1,478 kg 
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STT Tên hóa chất Gốc hóa học Tính chất vật lý và hóa học  

4 FeCL3 -- 

- FeCl3 là hóa chất có màu nâu đen, 

mùi đặc trưng và có độ nhớt cao. 

- Khối lượng mol: 162.2 g/mol (khan) 

và 270.3 g/mol (ngậm 6 nước). 

- Khối lượng riêng: 2.898 g/cm3 (khan) 

và 1.82 g/cm3 (ngậm 6 nước) 

- Điểm nóng chảy: 306 °C (khan) và 37 

°C (ngậm 6 nước) 

- Điểm sôi: 315 °C 

- Tan được trong nước và Methanol, 

Ethanol, cũng như các dung môi khác. 

- Tính oxi hoá. Tác dụng với sắt với 

phương trình phản ứng sau: 2 FeCl3  + 

Fe → 3 FeCl2 

- Tác dụng với kim loại Cu để tạo ra 

muối sắt II clorua và đồng clorua: Cu  + 

2 FeCl3 →  CuCl2 + 2 FeCl2 

- Khi sục khí H2S vào sẽ có hiện tượng 

vẫn đục: 2FeCl3  + H2S →  2 FeCl2 + 2 

HCl  + S 

- Khi được cho vào dung dịch KI và 

benzen sẽ xảy ra hiện tượng dung dịch 

có màu tím: 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 

2KCl + I2 

5 Polymer 
Hóa chất Polymer 

Cation 

-Công thức phân tử: (C3H5ON)n  

-Màu sắc: màu trắng 

-Trạng thái: Dạng hạt 

- Nồng độ: 10%±1% 

-Tỷ trọng: ≥ 0,63 g/cm3 

6 NaOCl 

Chất khử trùng 

Javel 

(Hypochlorite 

NaOCl) 10% 

- Công thức phân tử: NaOCl 

- Khối lượng phân tử : 74,448 

- Màu sắc: Dung dịch màu vàng nhạt 

- Trạng thái : Dạng lỏng 

- Nồng độ : 10% ± 2% 

- Tỷ trọng: 1 lít = 1.150 Kg 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng 

Nguồn cung cấp: 

Hiện tại, khu vực Goucoland hiện hữu đã có hai máy trung thế lấy nguồn từ hai 

tuyến khác nhau. Đó là tuyến trung thế 22KV: 478 Suối Cát và tuyến trung thế 

22KV:482 Minh Long. 

Nhu cầu sử dụng: Lượng điện năng tiêu thụ chủ yếu cho các mục đích chiếu sáng, 

vận hành máy móc thiết bị thông gió, điều hòa không khí, làm lạnh, thang máy, nhà xe 

đèn đường… 

Theo hóa đơn tiền điện trong sáu tháng cuối năm 2021, thì nhu cầu sử dụng điện 

trung bình của Trung tâm mua sắm Aeon-Bình Dương Canary sử dụng được khoảng  

6.081.700 kWh/6 tháng tương đương 1.013.616,67 kWh/tháng ứng với khoảng 33.787,2 

kWh/ngày.  

Theo đó những tháng đầu năm 2022, thì nhu cầu sử dụng điện trung bình của Trung 

tâm mua sắm Aeon-Bình Dương Canary sử dụng được khoảng 10.136.300 kWh/6 tháng 

tương đương 1.689.383,3 kWh/tháng ứng với khoảng 56.312,78kWh/ngày. 

Bảng I.6. Nhu cầu dùng điện cho hoạt động của Trung tâm mua sắm Aeon-Bình 

Dương Canary 

STT Nội dung Số lượng điện hiện hữu (kWh) Ghi chú 

I Năm 2022 

1 Tháng 1 1.634.500  

2 Tháng 2 1.722.900  

3 Tháng 3 1.458.900  

4 Tháng 4 1.793.600  

5 Tháng 5 1.733.700  

6 Tháng 6 1.792.700  

7 Tháng 7 1.745.500  

8 Tháng 8 1.806.200  

9 Tháng 9 1.835.200  

10 Tháng 10 2.022.900  

11 Tháng 11 1.705.500  

12 Tháng 12 1.669.800  

Tổng 20.921.400 Năm 2022 
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STT Nội dung Số lượng điện hiện hữu (kWh) Ghi chú 

Trung bình tháng 1.743.450 

Trung bình ngày 57.319 

II Năm 2023 

1 Tháng 1 1.750.300  

2 Tháng 2  1.519.500  

3 Tháng 3 1.665.400  

4 Tháng 4 1.795.700  

5 Tháng 5 1.907.100  

6 Tháng 6 1.787.300  

7  Tháng 7 1.796.800  

8 Tháng 8 1.335.100  

9 Tháng 9 1.691.700  

10 Tháng 10 1.735.600  

11 Tháng 11 1.185.600  

12 Thang 12 1.179.600  

Tổng 19.349.700 Năm 2023 

Trung bình tháng 1.612.475 

Trung bình ngày 53.012 

III Năm 2024 

1 Tháng 1 1.810.800  

2 Tháng 2 1.737.100  

3 Tháng 3 1.801.700  

4 Tháng 4 1.866.320  

5 Tháng 5 1.870.900  

Tổng 9.086.420 Năm 2024 
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STT Nội dung Số lượng điện hiện hữu (kWh) Ghi chú 

Trung bình tháng 1.817.284 

Trung bình ngày 60.576 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2022; 2023; 2024) 

Để đảm bảo nguồn điện được cung cấp liên tục trang bị 2 cụm máy phát điện để 

tạo nguồn điện thay thế khi có sự cố với công suất tương đương với công suất nhu cầu 

sử dụng điện của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary. Đảm bảo nguồn điện 

dự trữ cho hoạt động của cơ sở, Trung tâm mua sắm Aeon trang bị 02 máy phát điện với 

01 máy công suất 1.250 KVA đặt ở tầng trệt và 01 máy công suất 2.000 KVA đặt ở tầng 

2. 

Máy phát điện với thời gian hoạt động ổn định 10 phút sau khi có sự cố mất điện 

từ lưới điện lực.  

Ngoài ra Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary thiết kế lắp đặt hệ thống 

đèn chiếu sáng thoát nạn và sự cố theo yêu cầu. Các loại đèn này có ắc quy trong nhằm 

đảm bảo ánh sáng liên tục 2 giờ khi có sự cố xảy ra. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a. Nguồn cung cấp 

Nguồn nước cấp cho Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary được lấy từ 

nguồn nước của Công ty cấp thoát nước Bình Dương cấp cho khu Goucoland. Tổng nhu 

cầu hoạt động và sinh hoạt của cơ sở hiện hữu là 649 m3/ngày. Nguồn nước chính được 

cung cấp bởi đường ống D150 trên Đại lộ Bình Dương- Quốc lộ 13 và được cung cấp 

bởi đường ống D200 ở phía còn lại trên Đại lộ Bình Dương- Quốc lộ 13) qua đồng hồ 

tổng và hệ thống cấp nước nội bộ của khu Goucoland. 

Phương thức cấp nước: 

Nước sau khi đi qua lưu lượng kế (đồng hồ riêng cho Aeon Canary) sẽ được đưa 

đến bể chứa nước được đặt ngầm 1.750 m3 của tòa nhà. Sau đó sẽ được phân phối đến 

những nơi sử dụng thông qua hệ thống máy bơm nước. 

Hệ thống cấp nước của Trung tâm mua sắm Aeon -Bình Dương Canary có 2 hệ 

thống: 

+Hệ thống cấp nước uống 

+Hệ thống nước cấp sinh hoạt 

Hệ thống cấp nước uống: Được sử dụng để cấp đến các nhà bếp và nhà hàng cho 

cả khu Aeon và khu cho thuê. Riêng khu vực Aeon, nước trước khi sử dụng được đưa 

qua bộ phận xử lý nước bằng than hoạt tính. Tại mỗi quầy cho thuê và khu Aeon đều 

được lắp đặt lưu lượng kế thứ cấp để tiện việc kiểm soát lượng nước tiêu thụ. 

Hệ thống nước cấp sinh hoạt: Được sử dụng để cấp nước cho các nhà vệ sinh, nước 

dùng để vệ sinh các phòng trong tòa nhà, nước dùng để bảo trì tại các phòng máy điều 

hòa. 

Ngoài ra, còn có một hệ thống cấp nước bổ sung cho tháp giải nhiệt bơm nước từ 

bể chứa nước ngầm lên các tháp giải nhiệt đặt tại tầng mái của tòa nhà. 
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b. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nhu cầu sử dụng nước của khách 

Căn cứ theo hóa đơn giao dịch của “Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương 

Canary” trong tháng 01/2023.  

Ước tính lượng khách ra vào Aeon Bình Dương khoảng 11.724 đơn/ngày × 2 

người/đơn = 23.448 người/ngày (ngày lễ, tết). Do mỗi một hóa đơn được ước tính cho 

một hộ gia đình, ước tính cứ 1 hóa đơn dành cho 2 người. (Vì có hộ gia đình đi vào 

Trung tâm có thể cao hơn hoặc thấp hơn nên Trung tâm mua sắm Aeon ước tính trung 

bình là 2 người/hóa đơn). 

 Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của nhân viên Trung tâm mua sắm Aeon -

Bình Dương Canary:  

Trung tâm mua sắm Aeon -Bình Dương Canary có 2.480 nhân viên (văn phòng, 

bán hàng, bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh...) làm việc thay ca. Định mức sử dụng nước 

cho 1 người dựa theo mục 2.10.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây 

dựng – QCVN 01:2021/BXD là 60 lít/người/ngày do thời gian hoạt động của công nhân 

viên tại cơ sở từ 10 giờ đến 22 giờ với số ca làm việc là 2 ca/ngày tương đương 01 ca 

làm việc 06 giờ. 

Qshnv = (2.480 người  60 lít/người.ngày)/1000 = 148,8 m3/ngày. 

 Nhu cầu cấp nước cho các quầy chế biến thức ăn - nhà bếp:  

Theo TCVN 4513:1988 với 12 lít/món ăn. Ước tính khoảng 950 món và nhu cầu 

sử dụng nước của các quầy nước café khoảng 11 m3/ngày. Do đó, nhu cầu sử dụng nước 

cho các quầy chế biến thức ăn – nhà bếp nước khoảng:  

Qta-nb = (950 món  12 lít/món)/1000 + 11 m3/ngày = 22,4 m3/ngày. 

 Nhu cầu sử dụng nước của khách xem phim: 

Ước tính trung bình khoảng 4.000 người tại khu vực xem phim mỗi ngày. Nhu 

cầu định mức cho mỗi người là 25 lít/người.ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước tại 

khu vực xem phim là: 

Qkxp = (4.000 người  25 lít/người)/1000 = 100 m3/ngày. 

 Nhu cầu dùng cấp nước cho khách vãng lai tham quan, mua sắm, ăn uống ...(trừ 

rạp phim) 

Nhu cầu định mức cho mỗi người là 10 lít/người.ngày. Như vậy nhu cầu cấp nước 

cho khách vãng lai tối đa: 

 Qshk = (19.448 người  10 lít/người)/1000 = 194,48 m3/ngày. 

 Nhu cầu cấp nước cho vệ sinh sàn 

Nhu cầu cấp nước cho vệ sinh sàn được tính khoảng 60% diện tích sàn nhà (Tầng 

trệt- tầng 3) với diện tích sàn 69.289,64 m2. Ước tính 1 lít/m2 sàn. 

Qvss = 69.289,64 m2  1 lít/m2.ngày = 69.289,64 lít/ngày = 69,29 m3/ngày. 

 Tưới cây xanh:  

Định mức sử dụng nước tưới cây theo mục 2.10.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD là 3 lít/m2.ngày, với diện tích cây 
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xanh khoảng 5.159,11 m2, lưu lượng nước cần cho tưới cây là: 

Qtcx = 5.159,11 m2  3 lít/m2.ngày =15.477,33 lít/ngày = 15,5 m3/ngày. 

 Cấp nước rửa đường: 

Định mức sử dụng nước rửa đường theo mục 2.10.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD là 0,4 lít/m2.ngày, với diện tích 

đường nội bộ khoảng 8.754,55 m2 lưu lượng nước cần cho rửa đường là: 

Qrđ = 8.754,55 m2  0,4 lít/m2.ngày = 8.426,96 l/ngày = 3,5 m3/ngày. 

 Cấp nước tải nhiệt hệ thống máy lạnh: 

Nhu cầu cấp nước tải nhiệt cho hệ thống máy lạnh 10%. 

Qtn = 1.055 kW  25 kW/m3  10% = 4,2 m3/ngày. 

 Nhu cầu sử dụng cho máy AHU, máy chiller, tháp giải nhiệt: 

Nước dùng cho 42 hệ thống AHU, 05 hệ thống máy chiller (trong đó, 01 máy 

chạy dùng cho rạp chiếu phim; 04 máy chạy luân phiên dùng cho siêu thị, mỗi ngày 2 

máy) nhằm mục đích giải nhiệt và làm môi chất làm lạnh cho các hệ thống khoảng: 

QAHU, Chiller = 72 m3/ngày. Nước này sử dụng tuần hoàn tái sử dụng liên tục, không sử 

dụng thêm hóa chất, và định kỳ 3 – 6 tháng thải bỏ 1 lần ra hệ thống thoát nước của Cơ 

sở. 

 Nhu cầu sử dụng cho vệ sinh thùng rác tại cơ sở: 

Tại cơ sở để đảm bảo hạn chế phát sinh mùi từ lưu chứa rác hàng ngày thì cơ sở 

có vệ sinh một số thùng rác của khu vực lưu chứa rác sinh hoạt với lưu lượng sử dụng 

khoảng: Qvstr = 0,5 m3/ngày.đêm với tần suất khoảng 1 tuần 2 lần. Lượng nước này sẽ 

được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi 

thải ra môi trường. 

Như vậy, ước tính tổng nhu cầu nước cho các hoạt động hàng ngày của Trung tâm 

mua sắm Aeon - Bình Dương Canary (không tính nước chữa cháy) là: 

Qshnv + Qta-nb + Qkxp + Qshk + Qvss  + Qtcx + Qrđ + Qhtxlnt + Qtn + QAHU, Chiller + Qvstr = 

148,8 + 22,4 + 100 + 194,48 + 69,29 + 15,5 + 3,5 + 30 + 4,2 + 42 + 0,5 = 630,67 

m3/ngày.đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary được 

trình bày như sau: 

Bảng I.7. Nhu cầu dung nước của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương 

Canary 

STT Nhu cầu dùng nước 
Lưu lượng cấp 

nước (m3/ngày) 
Ghi chú 

1 
Nhu cầu cấp nước cho nhân viên 

làm việc 
148,8 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

148,8 m3/ngày.đêm 
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STT Nhu cầu dùng nước 
Lưu lượng cấp 

nước (m3/ngày) 
Ghi chú 

2 
Nhu cầu cấp nước cho chế biến 

thức ăn- nhà bếp 
22,4 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

22,4 m3/ngày.đêm 

3 
Nhu cầu cấp nước cho khách 

xem phim 
100 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

100m3/ngày.đêm 

4 
Nhu cầu cấp nước khách vãng 

lai (trừ rạp phim) 
194,48 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

194,48 

m3/ngày.đêm 

5 Nhu cầu vệ sinh sàn 69,29 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

69,29 m3/ngày.đêm 

6 Nhu cầu cấp nước tưới cây 15,5 
Không phát sinh 

nước thải 

7 Nhu cầu cấp nước rửa đường 3,5 
Không phát sinh 

nước thải 

9 
Nhu cầu cấp nước tải nhiệt hệ 

thống máy lạnh 
4,2 

Không phát sinh 

nước thải 

10 
Nhu cầu sử dụng cho hệ thống 

AHU, hệ thống chiller 
72 

Không phát sinh 

nước thải 

11 
Nhu cầu sử dụng cho vệ sinh 

thiết bị chứa rác sinh hoạt 
0,5 

Phát sinh nước thải 

Qthải = 100%Qcấp = 

0,5 m3/ngày.đêm 

Tổng lượng nước 645,67 -- 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 

 Cơ sở tính toán nhu cầu sử dụng nước cho thời gian cao điểm và thấp điểm: 

- Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất và ít nhất ngày 

(m3/ngày) được tính theo hóa đơn cao nhất và thấp nhất trong số lượng khách ra vào 

Aeon Bình Dương. 

- Nhu cầu dùng nước cho thời gian cao điểm, thấp điểm là theo hóa đơn mua hàng 

cao nhất và thấp nhất. Và ngày cao nhất có số lượng khách giao dịch là 14.542 (ngày 

07/01/2022); ngày thấp nhất có số lượng khách giao dịch là 9.012 (ngày 26/01/2022). 

Do mỗi một hóa đơn được ước tính cho một hộ gia đình, ước tính cứ 1 hóa đơn dành 

cho 2 người. (Vì có hộ gia đình đi vào Trung tâm có thể cao hơn hoặc thấp hơn nên 
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Trung tâm mua sắm Aeon ước tính trung bình là 2 người/hóa đơn). Vì vậy, tương đương 

ngày có số lượng khách giao dịch cao nhất là 12.550 × 2 người = 25.100 người; ngày có 

số lượng khách giao dịch thấp nhất là 9.012 × 2 người = 18.024 người. Trong đó: 

 Tại thời gian cao điểm: 

+ Khu vực mua sắm: ước tính tối đa khoảng 21.000 người. 

+ Khu vực xem phim: ước tính tối đa khoảng 4.100 người. 

Do đó: Qmax = Qshnv  + Qta-nb + Qkxp + Qshk + Qvss  + Qtcx + Qrđ + Qhtxlnt + Qtn + QAHU, Chiller 

+ Qvstr = 148,8 + 22,4 +  
4.100𝑥25 

1000
 +  

21.000𝑥10 

1000
 + 69,29 + 15,5 + 3,5 + 30 + 4,2 + 57 + 0,5 

= 663,69 m3/ngày.đêm. 

 Tại thời gian thấp điểm: 

+ Khu vực mua sắm: ước tính khoảng 14.824 người. 

+ Khu vực xem phim: ước tính khoảng 3.200 người. 

Do đó: Qmin = Qshnv  + Qta-nb + Qkxp + Qshk + Qvss  + Qtcx + Qrđ + Qhtxlnt + Qtn + QAHU, Chiller 

+ Qvstr = 148,8 + 22,4 +  
3.200𝑥25 

1.000
 +  

14.824𝑥10 

1.000
 + 69,29 + 15,5 + 3,5 + 30 + 4,2 + 57 + 0,5 

= 579,43 m3/ngày.đêm. 

Theo hóa đơn tiền nước trong năm 2022, 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, thì nhu 

cầu sử dụng nước trung bình của Trung tâm mua sắm Aeon-Bình Dương Canary sử 

dụng được khoảng 235.425 m3/tháng tương đương khoảng 645 m3/ngày. Theo kinh 

nghiệm đầu tư của mình, chủ đầu tư luôn tính toán với hệ số an toàn lớn, đảm bảo nguồn 

nước cung cấp có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

Bảng I.8. Nhu cầu dùng nước cho hoạt động của Trung tâm Mua sắm Aeon-Bình 

Dương Canary. 

STT Năm 2022 

1 Tháng 1 16.960 

2 Tháng 2 19.927 

3 Tháng 3 17.509 

4 Tháng 4 17.509 

5 Tháng 5 18.536 

6 Tháng 6 20.111 

7 Tháng 7 19.086 

8 Tháng 8 19.975 

9 Tháng 9 20.436 

10 Tháng 10 18.191 
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11 Tháng 11 19.367 

12 Tháng 12 18.879 

Tổng trung bình tháng 18.425 

Tổng trung bình ngày 614 

STT Năm 2023 

1 Tháng 1 20.878 

2 Tháng 2 20.143 

3 Tháng 3 16.675 

4 Tháng 4 18.596 

5 Tháng 5 20.359 

6 Tháng 6 20.291 

7 Tháng 7 19.385 

8 Tháng 8 19.510 

9 Tháng 9 18.849 

10 Tháng 10 16.649 

11 Tháng 11 19.073 

12 Tháng 12 21.587 

Trung bình tháng  19.333 

Trung bình ngày 636 

1 Tháng 1 19.204 

2 Tháng 2 19.989 

3 Tháng 3 22.174 

4 Tháng 4 20.120 

5 Tháng 5 21.214 

Trung bình tháng  20.540 

Trung bình ngày 685 
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(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2022;2023;2024) 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động PCCC 

Trung tâm mua sắm Aeon có bể nước ngầm (dung tích 1.750 m3 bao gồm bể nước 

sinh hoạt và bể nước PCCC 500 m3 trong 3 giờ); trụ cứu hỏa ngoài nhà và các họng tiếp 

nước sẵn sàng chữa cháy. 

- Tổng khối tích bể nước ngầm dự trữ cho sinh hoạt và chữa cháy:  

Wtổng=  1.750 m3. 

c. Lượng nước thải hằng ngày 

Nước thải phát sinh tại cơ sở bao gồm: 

-  Nước thải sinh hoạt của công nhân viên: Qshnv = 148,8 m3/ngày.đêm. 

-  Nước thải sinh hoạt của khách hàng bao gồm: 

+ Khu vực mua sắm: Qkvms = 194,48 m3/ngày.đêm. 

+ Khu vực ăn uống: Qkvnb = 22,4 m3/ngày.đêm. 

+ Khu vực xem phim: Qkvxp = 100 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải phát sinh trong quá trình vệ sinh sàn: Qvss = 69,29 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải phát sinh thiết bị, thùng chứa rác sinh hoạt: Qvstr = 0,5 m3/ngày.đêm. 

Vì vậy, lượng nước thải phát phát tại cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng I.9. Nước thải phát sinh tại cơ sở 

STT 
Hạng mục phát sinh nước 

thải 

Lưu lượng hằng ngày 

(m3/ngày.đêm) 

Lưu lượng ngày lớn 

nhất (m3/ngày.đêm) 

1 
Nước thải từ quá trình sinh 

hoạt của công nhân viên 
148,8 148,8 

2 
Nước thải khu vực chế biến 

thức ăn- nhà bếp 
22,4 22,4 

3 
Nước thải từ sinh hoạt của 

khách xem phim 
100 102,5 

4 
Nước thải sinh hoạt từ khách 

vãng lai (trừ rạp phim) 
194,48 210 

5 
Nước thải từ quá trình vệ 

sinh sàn  
69,29 69,29 

6 
Nước thải từ vệ sinh thiết bị 

chứa rác sinh hoạt 
0,5 0,5 

Tổng lượng nước thải 535,47 553,49 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 
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Nhận thấy hiện tại hệ thống xử lý nước thải của cơ sở với công suất 600 

m3/ngày.đêm hoàn toàn đáp ứng khả năng xử lý nước thải phát sinh của cơ sở. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí địa lý 

Cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary” do Công ty TNHH Aeon 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương khu đất có diện tích 62.015,10 m2, tọa lạc tại Khu 

phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. Phạm vi giới hạn của khu đất như sau: 

Vị trí tiếp giáp của cơ sở: 

- Phía Đông: Giáp nhà máy Yakult thuộc KCN Việt Nam – Singapore 1. 

- Phía Tây : Giáp Quốc lộ 13. 

- Phía Nam: Giáp phần đất thuộc chung cư Homez@The Canary và trường 

Quốc tế Singapore. 

- Phía Bắc: Giáp Đại lộ Tự Do. 

 Cách Công viên Trung tâm Hòa Bình 240 m. 

  Cách Sân vận động Đạt Đức 550 m. 

  Cách Trạm xăng ngã tư Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng 550 m. 

Với những lợi thế về vị trí địa lý kể trên, Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương 

Canary là một trong những trung tâm thương mại có nhu cầu mua sắm cao nhất trong 

mạng lưới hệ thống Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary nước ta. 

Đây là khu vực đông dân cư rất thuận lợi cho hoạt động của cơ sở. 

Hình ảnh thực tế Aeon Bình Dương Canary như sau: 

Tọa độ vị trí của cơ sở được thể hiện trên hình và bảng dưới đây: 
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Hình I.2. Sơ đồ vị trí của cơ sở. 

Xung quanh cơ sở là các hạng mục của khu đô thị: 

 

Hình I.3. Hình ảnh Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary. 

Tọa độ của cơ sở theo hệ tọa độ VN2000 như sau: 

Bảng I.10. Tọa độ địa lý của cơ sở 

STT Tọa độ VN 2000 

X (m) Y(m) 

1 1208943.44 604894.89 

2 1208958.92 604956.14 

3 1208949.22 604958.61 

4 1208958.36 604994.48 

5 1209051.24 604970.82 

6 1209070.44 604985.20 

7 1209170.95 604959.82 

8 1209205.23 604985.08 
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STT Tọa độ VN 2000 

X (m) Y(m) 

9 1209222.20 605051.73 

10 1209382.85 605010.80 

11 1209393.48 605003.22 

12 1209384.01 604953.05 

13 1209374.02 604949.50 

14 1209354.33 604829.82 

15 1209332.49 604815.23 

16 1209272.65 604829.21 

17 1209243.74 604835.30 

18 1209179.64 604850.87 

19 1209127.10 604851.99 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 

Khu vực xung quanh đa số là các dự án căn hộ cao cấp, khách sạn, trường học và 

khu liên hợp vui chơi giải trí và thể thao hiện đại, nơi thu hút nhiều dân cư dân đông đúc 

thuật tiện cho việc kinh doanh của cơ sở. 

5.2. Các hạng mục công trình 

5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Diện tích của khu đất: 62.015,10 m2, quy mô sử dụng đất như sau: 

Bảng I.11. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Cơ cấu sử dụng đất Diện tích m2 Tỉ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 35.788,60 57,71 

1.1 Công trình chính 24.885,44 40,13 

1.2 Bãi đậu xe có mái che 10.613,52 17,11 

1.3 Hạng mục phụ 289,64 0,47 

2 Đất giao thông nội bộ 8.754,55 14,12 

3 Đất cây xanh 5.159,11 8,32 
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STT Cơ cấu sử dụng đất Diện tích m2 Tỉ lệ (%) 

4 Đất dành cho bãi đậu xe 12.312,84 19,85 

Tổng 62.015,10 100,00 

 (Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon- Bình Dương 

Canary”, 2013) 

Thống kê diện tích các tầng được thể hiện như sau: 

Bảng I.12. Thống kê diện tích các tầng 

Hạng mục Đơn vị Diện tích (m2) 

Công trình số 1 Trung tâm thương mại 

Tầng 1 m2 25.203,40 

Tầng 2 m2 22.078,41 

Tầng 3 m2 22.103,83 

Tầng 4 m2 21.450,16 

Phần mái rạp chiếu phim m2 2.520 

Bãi xe tầng thượng m2 15.767,70 

Nhà chứa chiller, giếng trời, 

các khu vực hệ thống quạt 

thông gió. 

m2 3.162,46 

Tổng diện tích tầng m2 90.739,80 

Công trình số 2 Trạm gas và trạm điện 

Tầng 1 m2 289,64 

 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2024) 

Phân khu chức năng và diện tích các hạng mục công trình của cơ sở bao gồm: 

Bảng I.13. Phân khu chức năng và diện tích các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Khu vực Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 

I DIỆN TÍCH KINH DOANH 

1.1 Siêu thị (a) 5.584,01 5.231,37 5.231,37 
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STT Khu vực Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 

1.2 Cho thuê (b) 13.571,61 12.433,84 12.425,78 

 Shop 4.676,92 5.255,51 927,52 

 Cafe  742,44 249,56 236,66 

 Nhà hàng  1.547,2 -- 3.368,7 

 Dịch vụ 70,55 1.211,25 -- 

 Giải trí  2.090,78 2.090,28 907,06 

 Food court -- -- 1.517,75 

 Cinema  -- -- 2.798,17 

 Hành lang  4.461,72 3.627,24 2.669,92 

 Tổng (a+b) 19.155,62 17.665,21 17.657,15 

 Tổng DT Kinh doanh  54.477,98 

II DIỆN TÍCH KHÁC 

2.1 Siêu thị (c) 2.148,94 1.435,25 1.435,25 

 Khu vực nhân viên  242,74 62,36 199,51 

 Khu vực công cộng  1.067,55 284,1 288,96 

 Thang thoát hiểm  218,74 178,29 178,29 

 Khu nhập hàng  225,18 -- -- 

 Phòng kỹ thuật 394,73 197,53 499,74 

 Kho  -- 712,97 268,75 

2.2 Cho thuê (d) 2.371,41 2.897,95 3.040,43 

 Khu vực nhân viên 144,82 382,04 481,98 

 Khu vực công cộng 528,06 931,12 966,91 

 Thang thoát hiểm 680,05 720,91 720,91 

 Khu nhập hàng 185,15 -- -- 

 Phòng kỹ thuật 833,33 863,88 870,63 
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STT Khu vực Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 

2.3 Ramp dốc 1.482,43 -- -- 

 Tổng (c+d+e) 6.002,78 4.333,2 4.475,68 

 Tổng DT khác 14.811,66 

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon –Bình Dương 

Canary”, 2013) 

Gồm một khối công trình 4 tầng thương mại. Chức năng sử dụng các tầng bao 

gồm: 

Tầng 1: Cao 6,3m, bao gồm khu cho thuê làm nhà hàng, cà phê, shop bán lẻ, khu 

kinh doanh siêu thị. 

 Tầng 2: Cao 5,8m, bao gồm khu cho thuê làm nhà hàng, cà phê, shop bán lẻ, khu 

kinh doanh siêu thị. 

Tầng 3: Cao 6,7m, bao gồm khu shop bán lẻ, khu kinh doanh siêu thị, đồ dùng trẻ 

em, văn phòng làm việc, rạp chiếu phim. 

Tầng 4: Bãi xe sân thượng, phần mái rạp chiếu phim, Nhà chứa chiller, giếng trời, 

các khu hệ thống quạt hút mùi. 

Tổng chiều cao công trình: 35m 

Công trình sử dụng thang máy công suất lớn kết hợp thang bộ (thoát hiểm) được 

phân bố hợp lý đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định phòng cháy chữa cháy  

Hình khối chính của công trình được thiết kế với ý đồ tạo sự hài hòa với các khu 

vực lân cận.Do vậy,các công năng bên trong được bố trí một cách linh hoạt,tạo nên hình 

khối kiến trúc đơn giản hài hòa và mang tính thống nhất. 

 Giao thông trong công trình 

 Giao thông đứng 

Với số lượng khách hàng ra vào hàng ngày rất lớn như vậy,để thuận lợi cho giao 

thông đứng công trình sử dụng: 

Thang cuốn:  

 4 cụm thang cuốn (gồm 2 thang), trong đó 3 cụm đi từ tầng 1 lên đến tầng 4. 

Thang máy: 

 3 cụm thang máy chở khách (1cụm 3 thang và 2 cụm 2 thang) đi từ tầng 1 lên 

đến tầng 4. 

 2 cụm thang máy chở hàng hóa (mỗi cụm 2 thang), có 1cụm đi từ tầng 1 lên đến 

tầng 4.  

Thang bộ thoát hiểm:  

 Từ tầng 1 lên tầng 4: tổng cộng có 19 thang bộ có đủ chiều rộng thoát hiểm theo 

yêu cầu PCCC,trong đó có 8 thang chỉ lên đến tầng 3. 

Với tổ chức thang hợp lý về vị trí và kích thước như vậy đã hoàn toàn đáp ứng tiêu 

chuẩn PCCC. 
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 Giao thông ngang  

Toàn bộ giao thông ngang được tổ chức xuyên suốt toà nhà.Với thiết kế giao thông 

ngang rất thông thoáng, kết hợp khoa học với giao thông đứng sẽ rất thuận tiện cho việc 

di chuyển,phân tán vào lúc cao điểm hay xảy ra sự cố. 

Với tính chất là nơi tập trung đông người và với chiều dài rất lớn của tòa nhà, trên 

các trục giao thông chính, thiết kế tổ chức các điểm dừng chân kết hợp các tiểu cảnh tạo 

sự sinh động cho khách hàng đến tham quan,mua sắm. 

Các tầng trên thoát hiểm trực tiếp ra hành lang đến các cầu thang bộ thoát hiểm rồi 

thoát thang xuống tầng1 ra ngoài. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Hệ thống giao thông 

Hệ thống giao thông đối ngoại: 

Phía Bắc của cơ sở tiếp giáp Đại lộ Tự Do, phía Tây của cơ sở tiếp giáp với Quốc 

lộ 13. 

Cơ sở tiếp giáp trực tiếp với mặt tiền đường, hệ thống đường được trải nhựa hoàn 

chỉnh, chịu được tải trọng lớn rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, thu hút khách 

hàng đến với trung tâm mua sắm cũng như giao lưu với bên ngoài của cơ sở.  

Hệ thống giao thông đối nội 

 Hệ thống giao thông của cơ sở được quy hoạch thuận lợi cho việc tiếp nhận cơ sở 

và tiếp cận công trình, bao gồm một tuyến đường tiếp nối với bên ngoài ở Phía Bắc 

(Đường D1), hai lối vào tiếp nối với đường song hành Quốc lộ 13 ở phía Tây (Đường 

N1 và N2), một lối vào tiếp nối với đường quy hoạch mới ở Phía Nam và một lối vào 

tiếp nối với đường quy hoạch mới ở phía Đông của cơ sở. 

Hai trục đường D2, D3 được bố trí dọc theo công trình, đảm bảo cho việc tiếp cận 

công trình được dễ dàng. 

Các tuyến đường có bề rộng từ 6,3 - 9,4 m. 

a. Cây xanh 

Trồng cây xanh giúp không khí trong lành, tạo cảnh quan đẹp. Diện tích cây xanh 

là 5.159,11 m2 chiếm 8,34% tổng diện tích. Do đặc trưng của Trung tâm mua sắm là nhu 

cầu bãi đậu xe sẽ rất lớn mới đáp ứng được nhu cầu khách đến tham quan, mua sắm tại 

đây nên phần đất dành cho cây xanh được thiết kế chiếm 8,34% tổng diện tích đất. Để 

đảm bảo chỉ tiêu cây xanh cho công trình đạt 20% theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ 

Xây Dựng, cơ sở sẽ tăng mật độ cây xanh bằng cách bố trí thêm các chậu cây xanh ở 

các hành lang của từng tầng, tại các khu vực công cộng, đồng thời bố trí thêm các tiểu 

cảnh, non bộ... nhằm đảm bảo mật độ cây xanh cho công trình đạt 20%. 

b. Hệ thống điều hòa không khí 

Sử dụng hệ thống điều hòa không khí trung tâm phục vụ cho khu thương mại. 

Dùng ống dân gió lạnh và các miệng thổi để phân phối hơi lạnh. 

Hệ thống máy lạnh trung tâm gồm 3 chiller (1 chiller có công suất lạnh là 1.000 

RT)  

→Tổng công suất lạnh là 3.000 RT tương đương 1.055 KW.  
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1RT = 1.200 BTU; 1KW = 3.412 BTU). 

Hệ thống điều hòa không khí của cơ sở gồm 03 máy và đều được bố trí ở tầng 3 

của tòa nhà nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn phát sinh khi vận hành hệ thống 

đến sinh hoạt của con người trong khu vực cơ sở. 

c. Hệ thống chống sét 

Trung tâm mua sắm AEON sử dụng hệ thống thu lôi phòng sét công nghệ phóng 

tia tiên đạo sớm, kim thu sét công nghệ mới ESE. Khi sét đánh xuống, điện sẽ truyền 

vào hệ thống thu sét, cho phép giảm được thời gian sét lan truyền và cho phép bắt dẫn 

các tia sét với hiệu quả cao. 

Hệ thống chống sét được trang bị 5 đầu thu sét loại ESE đặt trực tiếp trên sàn mái 

ở giữa. Trung tâm mua sắm với độ cao là H = 5 m tính từ nóc mái. Tại vị trí này kim thu 

sét có đường kính bảo vệ bằng 107 m sẽ bao hết toàn bộ khu vực Trung tâm mua sắm. 

Cột đỡ kim thu sét được bắt chặt với mái nhà, sử dụng các dây néo căng chắc để giữ cho 

cột vững. 

Kim thu sét phải được nối xuống đất bằng dây đồng trần tối thiểu 70mm2,đoạn từ 

kim xuống hộp kiểm tra được bố trí trong ống PVC, cử mỗi khoảng cách 1,5m có một 

kẹp giữ ổng. Đoạn đi ngầm tới hệ cọc nối đất ở độ sâu 0,8m. Hộp kiểm tra được lắp đặt 

ở độ cao 1,5m so với mặt đất, tại vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra và bảo dưỡng định 

kỳ. 

Các cọc tiếp đất làm bằng thép mạ đồng D16 x L2400mm được hàn nối với dây 

tiếp đất đồng trần 70 mm2. Số lượng cọc tiếp đất được đóng phụ thuộc vào điện trở đất. 

Nhưng phải đảm bảo là điện trở tiếp đất phải nhỏ hơn 10 Ohm. 

d. Hệ thống tiếp đất an toàn 

Tiếp đất an toàn cho người và thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn áp dụng cho 

thiết bị điện QPVN 13-78 và TCVN 4086-85.Giá trị của điện trở đất không được vượt 

quá 4 Ohm, tất cả các thiết bị điện như tủ điện phân phối,tủ điện điều khiển, bơm, ổ cắm, 

đèn... phải được nối tiếp địa. 

Mạng điện hạ thế cấp điện áp 380V/220V áp dụng hệ thống 3 pha 5 dây với vỏ 

thiết bị nối đất, trung tính máy biến áp trực tiếp nối đất TN-S. 

5.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và PCCC 

a. Hệ thống thoát nước mưa  

Hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng và phù hợp với thoát nước mưa chung 

của toàn khu vực. Đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước mưa được xây dựng 

tách riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. Mạng lưới thoát nước mưa gồm 2 loại: 

Mương và tuyến cống. 

+ Cống thu nước mưa trực tiếp từ mái nhà, cống băng ngang đường. Các tuyến 

cống được nối vào hệ thống mương. 

+ Mương thu nước bề mặt. Toàn bộ nước mưa theo tuyến cống chính thoát ra ngoài 

thông qua 5 hố ga đấu nối ngoài cơ sở trên các tuyến đường: Đại lộ tự do, Quốc lộ 13 

và nội bộ trong khu vực The Canary. 

Các tuyến thoát nước theo chế độ tự chảy, tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, 

chiều dài của các tuyến đến hố ga đấu nối gần nhất và đảm bảo thu hết nước mưa khu 
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vực. 

Các tuyến cống và mương nước được bố trí chủ yếu dưới lòng đường. 

Hố ga, cửa thu nước mưa: bố trí theo tuyến ống, phía dưới đường sát vỉa hè theo 

cự ly tập trung nước thích hợp, có nắp đan đậy và lưới chắn rác, lọc cát. 

Dùng ống bê tông cốt thép ly tâm đúc sẳn Φ500, Φ600, Φ800, Φ1000, Φ1200. 

Chiều sâu chôn ống tối thiểu H ≥0,5m. 

Mương bê tông cốt thép có bề rộng W400-W600. 

Bảng I.14. Thống kê quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 

STT Đường kính cống (mm) Chiều dài (m) 

1 Cống D500 99,0 

2 Cống D600 349,0 

3 Cống D800 478,0 

4 Cống D1000 212,0 

5 Cống D1200 13,0 

6 Mương hở W400 484,0 

7 Mương hở W600 188,0 

8 Hố ga (cái) 62,0 

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon –Bình Dương 

Canary”, 2013) 

b. Hệ thống thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải đã được xây dựng, hệ thống cống ngầm thoát nước thải 

riêng biệt với nước mưa. 

Nước thải từ các thiết bị vệ sinh được dẫn ra hệ thống hố ga thu nước thải, hố ga 

bơm chìm và hệ thống cống nước thải của khu vực và được đưa đến trạm xử lý nước 

thải. 

Nước thải từ khu vực bếp ăn, nhà hàng sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể bẩy dầu trước 

khi vào trạm xử lý nước thải tập trung của Trung tâm mua sắm Aeon. 

c. Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải từ các thiết bị vệ sinh được xả vào đường cống thu nước thải dẫn về 

trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

+ Nước thải từ hệ thống nhà hàng và nhà bếp sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể bẩy dầu 

trước khi vào trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

+ Nước thải từ các nguồn khác (nhà tắm, lavabo....) được dẫn trực tiếp về trạm xử 

lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

Nước rỉ rác - nước rửa thùng rác và nước vệ sinh sàn lưu trữ rác 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương  29 

+ Trong quá trình lưu trữ rác sẽ phát sinh nước rỉ rác khoảng 0,5 m3/ngày và đưa 

về trạm xử lý nước thải tại cơ sở bằng các mương, rảnh thu gom được bố trí tại kho rác 

thải sinh hoạt, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống nhựa PVC 

200mm. 

Nước ngưng tụ từ hệ thống máy lạnh 

+ Hoạt động của máy điều hòa không khí sinh ra một lượng nước ngưng tụ có chứa 

vi sinh vật nên cũng đưa về trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

d. Hệ thống PCCC 

Hệ thống PCCC được trang bị cho siêu thị bao gồm: 

- Hệ thống chữa cháy vách tường ngoài nhà. 

- Hệ thống chữa cháy vách tường trong nhà. 

- Hệ thống chữa cháy sử dụng các đầu phun nước tự động 

- Các bình chữa cháy xách tay. 

Các loại chất chữa cháy được sử dụng: 

 Nước. 

 Khí FM20 

 Bột ABC, khí CO2 

Hệ thống chữa cháy có nhiệm vụ: 

- Dập tắt đám cháy 

- Khống chế lan rộng đám cháy 

- Bảo vệ các công trình khỏi các tác động xấu của nhiệt sinh ra từ đám cháy 

Đối với bãi đậu xe ngoài trời:  

- Chữa cháy vách tường: 

 Lưu lượng nước: 2 vòi x 300 l/phút/ vòi. 

 Thời gian duy trì: 180 phút. 

 Bình chữa cháy xách tay: bình bột ABC. 

Đối với khu vực khác tòa nhà (siêu thị, shop, cinema, bowling,....) 

- Chữa cháy vách tường ngoài nhà: 

 Lưu lượng nước: 2 vòi x 300 l/phút/ vòi 

 Thời gian duy trì: 180 phút 

- Chữa cháy vách tường trong nhà 

 Lưu lượng nước: 2 vòi x 150 l/phút/vòi 

 Thời gian duy trì: 180 phút. 

 Mật độ phun thiết kế 18 l/phút/m2. 

 Diện tích để tính lưu lượng nước: 360 m2. 
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 Thời gian phun chữa cháy: 60 phút 

 Diện tích được bảo vệ tối đa bởi một đầu phun 12m2. 

 Bình chữa cháy xách tay: bình bột ABC. 

 Bể nước 500 m3. Có 3 bơm điện chữa cháy 225 m2/h @9,5 bar (2 bơm chính và 

1 bơm dự phòng). Một bơm bù áp 5,4 m3/h @10 bar. 

Ngoài ra còn bao gồm: bể nước ngầm (dung tích 1.750 m3 phục vụ cho PCCC và 

cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ Trung tâm mua sắm Aeon bao gồm bể nước sinh hoạt 

1.250 m3 và bể nước PCCC 500 m3 đảm bảo hệ thống chữa cháy hoạt động trong 3 giờ. 

Một số hình ảnh các thiết bị PCCC tại cơ sở: 
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Hình I.4. Một số thiết bị PCCC bố trí tại cơ sở 

Hệ thống quản lý chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh của cơ sở chia làm 3 loại: chất thải sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Đối với từng loại chất thải khác nhau 

sẽ được lưu trữ và thu gom theo tần suất và phương thức khác nhau. Các khu chứa chất 

thải từng loại có ngăn cách tường thành từng khu vực riêng biệt. Tại trung tâm thương 

mại được bố trí với 02 khu vực như sau: 

Khu vực lưu trữ rác 01: khu vực trung tâm mua sắm. Khu vực lưu trữ rác 02: khu 

vực quán ăn nhà hàng. Đều được bố trí các kho lưu chứa rác tương tự như sau: 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): được chia làm 2 nhóm chính bao gồm: 

chất thải hữu cơ (thực phẩm) và chất thải còn lại (các loại chất thải có và không có khả 

năng tái chế). Được nhân viên chuyên trách thu gom theo thời gian quy định cho từng 

khu vực và chuyển xuống nơi tập kết. 

Đối với chất thải công nghiệp thông thường (CNTT): Như thùng giấy carton, chai 

nhựa, giấy vụn văn phòng, … chất thải được lưu giữ ở khu vực riêng, được bàn giao cho 

đơn vị thu gom và tái chế hoặc tái sử dụng. 

Đối với chất thải nguy hại (CTNH): Như pin, ắc quy, linh kiện điện tử, bóng đèn 

huỳnh quang, vỏ bình sịt kiến, muỗi, hộp mực in...Chất thải được lưu giữ ở khu vực 

riêng có vách ngăn. 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị 

Các thiết bị văn phòng: 

Tại khu vực quầy tiếp tân có đặt một số máy vi tính, máy điện thoại, máy lạnh 

phục vụ cho các công việc sao lưu, in giấy tờ, tạo môi trường làm việc mát mẻ cho nhân 

viên, quản lý cũng như phục vụ công việc trao đổi thông tin với các đơn vị phân phối 

nguyên vật liệu, sản phẩm và khách hàng. 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng I.15. Danh mục máy móc thiết bị 

STT 
Tên thiết 

bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

(cái) 

Công 

suất 

Công suất 

tối đa 

Hiện 

trạng 

Nguồn 

gốc 

Năm 

sản 

xuất   

1 
Máy vi 

tính 
Máy 116 260w 400w 

Hoạt 

động 

tốt 

Mỹ  2014  

2 Máy in Máy 10 620w 1.320w 

Hoạt 

động 

tốt 

Nhật 

Bản 
2014  

3 Hệ thống thiết bị làm lạnh   
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STT 
Tên thiết 

bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

(cái) 

Công 

suất 

Công suất 

tối đa 

Hiện 

trạng 

Nguồn 

gốc 

Năm 

sản 

xuất   

3.1 AHU Máy 42 2,6Kw 11,2Kw 

Hoạt 

động 

tốt 

Nhật 

Bản  
2014  

3.2 
Lạnh cục 

bộ 
Máy 23 

5,86 

Kw 

23.400 

Kcal/h 

Hoạt 

động 

tốt 

Hàn 

Quốc 
2014  

3.3 
Chiller 

mart 
Máy 4 

420 

Kw 

1.815.487 

Kcal/h 

Hoạt 

động 

tốt 

Hàn 

Quốc 
2014  

3.4 
Chiller 

cinema 
Máy 1 

104 

Kw 

904.300 

Kcal/h 

Hoạt 

động 

tốt 

Hàn 

Quốc 
2014  

4 Thang máy  

4.1 
Thang 

khách 
Cây 2 

10,8 

Kw 

1.600Kg/ 

21 người 

Hoạt 

động 

tốt 

Mỹ  2016  

4.2 
Thang tải 

hàng 
Cây 2 15 Kw 3.000Kg 

Hoạt 

động 

tốt 

Mỹ  2016  

4.3 
Thang 

cuộn 
Cây 6 12 Kw 

9.000 

người/giờ 

Hoạt 

động 

tốt 

Mỹ  2016  

5 Máy phát điện  

5.1 
Máy phát 

điện 
Máy 1 

1.250 

kVA 
1.250kVA 

Hoạt 

động 

tốt 

Nhật 

Bản  
2014  

5.2 
Máy phát 

điện 
Máy 1 

2.000 

kVA 
2.000kVA 

Hoạt 

động 

tốt 

Nhật 

Bản  
2014  

6 

Máy bơm 

nước 

(luân 

phiên 

bơm) 

Máy 3 4 kw 
Áp suất 

3.4 Pa 

Hoạt 

động 

tốt 

Đan 

Mạch 
2016  
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Một số hình ảnh về máy móc thiết bị tại cơ sở: 

Hình I.5. Một số máy móc bố trí tại cơ sở  
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 . SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Sự phù hợp của địa điểm thực hiện cơ sở với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt 

 Sự phù hợp về địa điểm (quy hoạch sử dụng đất) 

Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary được xây dựng nằm trong Khu 

Tổ hợp Thương mại Guocoland (Khu Tổ hợp thương mại  Guocoland  theo quyết định 

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu tổ hợp thương mại 

Guocoland số 1453/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/05/2012) và theo 

quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lê 1/2000 Khu tổ hợp thương 

mại Guocoland số 1454/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương, xung quanh là các đất 

ở, Khu thương mại- dịch vụ, căn hộ cao cấp, trường học và khu lên hợp vui chơi giải trí 

và thể thao hiện đại đã hoàn thành theo quy hoạch. 

 Sự phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 3897/QĐ-UBND vào ngày 22 tháng 12 

năm 2020 về đầu tư công năm 2021 với tổng vốn đầu tư 3.240 tỷ đồng, trong đó, thành 

phố Thuận An được tỉnh Bình Dương định hướng thành đô thị thông minh - đô thị loại 

1 (giai đoạn 2021 – 2025), xây dựng một phần Quốc lộ 13 đoạn qua TP.Thuận An thành 

đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh mang tên Đại lộ Bình Dương. Trung 

tâm mua sắm Aeon- Bình Dương Canary  nằm sát với đại lộ này, do đó có thể góp phần 

mang lại các tác động tích cực cho Bình Dương như: 

 Góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của khu vực; 

 Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần ổn định 

cuộc sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

 Bổ sung vào ngân sách nhà nước và địa phương thông qua các khoản thuế và thuê 

đất; 

 Nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực, cung cấp các mặt hàng đáp ứng nhu 

cầu của đời sống và cung cấp các dịch vụ giải trí lành mạnh, đáp ứng đời sống tinh thần 

phong phú. 

 Sự phù hợp về phát triển ngành 

Do xu thế đô thị hóa được đẩy nhanh, tại Việt Nam trong mỗi năm gần đây đã tiến 

hành phá bỏ các chợ truyền thống cũ kỹ và xây dựng các TTTM hoặc siêu thị trên địa 

điểm cũ để tận dụng ưu thế thương mại của những địa điểm này. Đồng thời, đáp ứng 

như cầu mua sắm nhiều loại mặt hàng hóa, không phải di chuyển nhiều nơi cũng như 

hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm xanh - sạch - an toàn cho người tiêu dùng. 

Vì vậy, dần hình thành các trung tâm, siêu thị lớn, nhỏ, các cửa hàng tiện lợi… và được 

phát triển đẩy mạnh trên thị trường hiện nay. 

Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại bảo đảm đúng các 

chuẩn mực của pháp luật và thực hiện những đề nghị chính xác như sau: 
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+ Có tên thương mại riêng hoặc tên thương mại của siêu thị hay trung tâm thương 

mại. Nếu hàng hóa, dịch vụ không có tên thương mại riêng phải có tên hàng hóa, dịch 

vụ. Phải ghi rõ xuất xứ của hàng hóa theo chuẩn mực của pháp luật. 

+ Có mã số, mã vạch đối với các loại hàng hóa có khả năng đăng ký mã số, mã 

vạch. Điều này giúp công tác quản lý sản phẩm và giám sát của quý khách thuận lợi 

hơn. 

+ Ðối với hàng hóa là thực phẩm phải bảo đảm các tiêu chí vệ sinh, an toàn thực 

phẩm và ghi rõ thời hạn sử dụng trên bao bì đóng gói. Nếu là nông sản, thực phẩm ở 

dạng tươi hoặc sơ chế không có bao bì đóng gói sẵn thì phải qua chọn lọc, phân loại, ghi 

rõ xuất xứ, chất lượng và thời hạn sử dụng tại giá hàng, quầy hàng. 

+ Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại 

phải có giá bán được biểu hiện rõ nét trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Nếu không, 

giá phải được niêm yết tại quầy hàng, điểm kinh doanh dịch vụ. 

Bên cạnh đó, Trung tâm thương mại được trang bị kỹ thuật hiện đại, dịch vụ chất 

lượng như: 

+ Nhiệt độ ổn định, thoáng mát, thuận lợi cho việc mua sắm. 

+ Nhiều nơi có khu vực trông giữ trẻ nhỏ giúp các bà nội trợ. 

+ Hệ thống an ninh đảm bảo. 

+ Chất lượng dịch vụ, chăm sóc quý khách tốt. 

Hơn thế nữa, quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh 

bình dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, số: 4020/QĐ-UBND, Bình 

Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2011. qua đây đề ra mục tiêu cụ thể: 

a) Mục tiêu chung. 

Phát triển thương mại Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 là trở thành trung tâm 

phát triển thương mại bán lẻ và tăng cường xuất khẩu. Giai đoạn 2016 - 2020 phát triển 

thương mại văn minh, hiện đại phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng. 

Tầm nhìn đến 2030: đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng 

cao, thương mại nội địa phát triển mạnh, Bình Dương trở thành thành phố công nghiệp 

gắn liền văn minh đô thị. 

b) Mục tiêu cụ thể. 

Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ : 

- Giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 22%, đến năm 2015 đạt 119.271 

tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 20,3%, đến năm 2020 đạt 300.512 

tỷ đồng. 

Kim ngạch xuất khẩu : 

- Giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 22,5%, đến năm 2015 đạt 22.882 

triệu USD. 

- Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 24%, đến năm 2020 đạt 67.082 

triệu USD. 
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Kim ngạch nhập khẩu : 

- Giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 17%, đến năm 2015 đạt 15.623 

triệu USD. 

- Giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 15,5%, đến năm 2020 đạt 32.113 

triệu USD. 

Tầm nhìn đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2030: tổng 

mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 18% - 19%, kim ngạch xuất khẩu 20% - 21%, nhập khẩu 

14% - 15%. 

c) Định hướng phát triển. 

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ, 

trên cơ sở phát triển các phương thức và hình thức kinh doanh đa dạng. Phát triển các 

trung tâm thương mại, siêu thị cần xem xét quy hoạch trên các trục đường giao thông 

chính, các giao lộ lớn, các bến xe, các ga đường sắt xuyên Á, cảng. Đồng thời xem xét 

phát triển loại hình này tại các khu đô thị, khu dân cư, các khu công nghiệp. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Công ty TNHH Aeon 

Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương cho thấy chất lượng môi trường của Trung tâm mua 

sắm Aeon – Bình Dương Canary tương đối tốt, hoạt động của Trung tâm mua sắm và 

các cơ sở lân cận chưa có dấu hiệu làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Nước thải sau 

khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của 

KCN VSIP. Do đó, vị trí cơ sở là hoàn toàn phù hợp với loại hình kinh doanh của cơ sở. 

 Vị trí thuận lợi của KCN VSIP tỉnh Bình Dương 

KCN VSIP – tỉnh Bình Dương (1996) tọa lạc tại huyện Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km, với vị trí thuận lợi gần 

TPHCM giúp các nhà đầu tư dễ dàng sử dụng được cơ sở hạ tầng, các tiện ích và dịch 

vụ hỗ trợ tại trung tâm kinh tế số một Việt nam - TPHCM. Ngoài ra, VSIP cũng nằm rất 

gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng chính (Cảng Sài Gòn), giúp thuận tiên 

vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các nhà máy trong khu công nghiệp. 

Khoảng cách đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh là 25km. 

Khoảng cách tới Trung tâm tỉnh Bình Dương là 10km. 

Khoảng cách tới Sân bay quốc tế  Tân Sơn Nhất – Thành phố HCM là 20km. 

Khoảng cách tới ga Thống Nhất Sài Gòn là 25km. 

Khoảng cách tới Cảng biển nước sâu Cát Lái là 28km. 

Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp VSIP Bình Dương. 

KCN VSIP – tỉnh Bình Dương được quy hoạch trên tổng diện tích đất công nghiệp 

cho thuê là 500 ha (dự kiến được mở rộng lên tới 1.000ha giai đoạn mở rộng), KCN 

được thiết kế là một Khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh bao gồm 

hệ thống điện, nước, hệ thống xử lý chất thải, và thông tin liên lạc và cả nhà máy phát 

điện.  
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Nền kết cấu là nền đất nền cứng, có thể không cần gia cố cọc trước khi xây nhà 

xưởng, được xây dựng ở khu vực có mặt bằng cao độ so với mực nước biển là 25m-

30m. 

Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ trung bình trong năm là 27,3 độ C, độ ẩm trung bình 

là 88%, lương mưa ngày lớn nhất 130,0 mm. 

Hệ thống giao thông được quy hoạch thiết kế lên tới 64m cho hệ thống trục chính, 

và hệ thống giao thông nội bộ: đường nhánh 24 m. 

Hệ thống điện lưới từ hệ thống điện lưới quốc gia kết nối qua dựng trạm biến áp 

tổng riêng của KCN VSIP với công suất lên tới 141 MVA, đảm bảo cung cấp đầy đủ 

điện sản xuất cho các nhà máy xí nghiệp thuê đất, xưởng trong KCN: với các trạm biến 

áp trung gian mức điện áp 110KV, 220KV…KCN VSIP đưa đến các trạm biến áp hạ 

áp, và trạm biến áp của nhà máy xí nghiệp. 

Hệ thống cung cấp nước sạch với lưu lượng tối đa lên tới 40.000 m3/ ngày đêm, 

dảm bảo nước cho hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn khu công nghiệp.  

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế với công suất xử lý tối đa 30.000 m3/ ngày 

đêm, cùng với đó là hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các trục đường, đội 

ngũ quản lý cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp. 

Hệ thống cứu hỏa: các cột nước cứu hỏa được lắp đặt theo đường chính và đường 

nhánh, trạm cứu hỏa nằm trong khu VSIP. 

Hệ thống thông tin liên lạc, truyền thông với cáp quang, băng thông tối đa 2GB, 

và lên tới hơn 6.000 lines điện thoại. 

Hệ thống an ninh bảo vệ, dịch vụ khác như ngân hàng, được xây dựng xung quanh 

và có văn phòng ngay cổng khu công nghiệp. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận của Trạm XLNT KCN VSIP: 

Theo quy định của Vsip: 

Nước thải sinh hoạt: Tiền xử lý bằng hệ thống bể tự hoại trước khi đưa về nhà máy 

xử lý nước thải tập trung của Vsip: 

Nước thải sản xuất được xử lý cục bộ tại từng nhà máy đạt tiêu chuẩn quy định của 

Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore trước khi thải vào mạng lưới 

thu gom nước thải của KCN. Sau đó, nước thải tiếp tục được xử lý tập trung tại trạm xử 

lý nước thải của KCN đạt quy chuẩn Việt Nam về môi trường trước khi thải vào nguồn 

tiếp nhận. 

Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung được thể hiện như sau: 

Bảng II.1. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT tập trung  

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm 

XLNT tập trung 

1 Nhiệt độ ℃ 40 

2 pH Pt-Co 6-9 

3 Độ màu mg/l 20 
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STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm 

XLNT tập trung 

4 BOD mg/l 400 

5 COD mg/l 600 

6 TSS mg/l 400 

7 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

8 Dầu mỡ khoáng  mg/l 5 

9 As mg/l 0,04 

10 Cd mg/l 0,004 

11 Pb mg/l 0,08 

12 Clo dư  mg/l 0,8 

13 Cr (VI) mg/l 0,04 

14 Cr (III) mg/l 0,2 

15 Cu mg/l 1,6 

16 Zn mg/l 2,4 

17 Mn mg/l 0,4 

18 Ni mg/l 0,16 

19 Photpho hữu cơ mg/l 0,2 

20 Tổng P mg/l 5,0 

21 Fe mg/l 0,8 

22 Tetracloetylen mg/l 0,02 

23 Sn mg/l 0,2 

24 Hg mg/l 0,004 

25 Tổng N mg/l 20 

26 Tetraclorethylene mg/l 0,05 

27 NH4+ mg/l 4,0 
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STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm 

XLNT tập trung 

28 Florua mg/l 4,0 

29 Phenol mg/l 0,08 

30 Sunfit mg/l 0,2 

31 CN- mg/l 0,057 

32 Coliform mg/l 5.000 

33 PCBs mg/l 0,002 

34 Clo hữu cơ mg/l 0,08 

35 Tổng hoạt động phóng xạ 𝛼 mg/l 0,1 

36 Tổng hoạt động phóng xạ 𝛽 mg/l 1,0 

Nước thải nhà máy mỗi nhà máy thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ 

được giám sát, ghi nhận giá trị pH bằng trạm giám sát pH tự động.  

Nhà máy xử lý nước thải của KCN Việt Nam – Singapore đã được đầu tư hoàn 

chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 24.000 m3/ngày.đêm. Hiện nay 

công suất xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung chỉ đạt 80 – 85% công suất, như vậy 

với lưu lượng nước thải phát sinh tại Cơ sở (khoảng 600 m3/ngày.đêm) thì Trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN vẫn đảm bảo khả năng thu gom và xử lý. Nước thải được 

xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải của KCN đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (kênh Bình Hòa. 
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Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải điển hình tại KCN VSIP 1 như sau: 

Hình II.1. Sơ đồ công nghệ HTXLNT KCN VSIP. 

Do đó, nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở là hệ thống thoát nước thải của KCN 

nên không thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của 

nguồn nước sông hồ theo thông tư 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của thông tư 

02/2022/BTNMT. 

Nước thải 

Hố thu nước thải 

Bể phân phối 1 

Bể tách váng nổi 

Bể phân phối 2 

Bể điều hòa 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng sơ cấp 

Bể Aerotank 

Bể lắng thứ cấp 

Bể khử trùng 

Bể khử Clo 

Hóa chất 

khử trùng 

Bể chứa bùn 
Hóa chất 

keo tụ 

Hóa chất 

keo tụ 

Khí 
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 . KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa: đã hoàn thành và phù hợp với quy hoạch thoát nước 

mưa chung của toàn khu vực. Cơ sở có 02 vị trí được đấu nối ra hệ thống mương thoát 

nước chung trên Đại lộ Tự do D400 mm – D600 mm sau đó chảy về hệ thống xử lý nước 

thải của KCN VSIP. 

+ Vị trí thoát nước mưa 1: X = 1209394, Y = 605004. 

+ Vị trí thoát nước mưa 2: X = 1209353, Y = 604828. 

Tọa độ vị trí đấu nối thoát nước mưa Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o, múi chiếu 3o. 

(Xem bản vẽ thoát nước mưa được đính kèm phần phụ lục). 

 Đường dẫn thu gom, thoát nước mưa:  

Đối với nước mưa chảy tràn: 

+ Nước mưa ở các khu vực sân bãi sẽ được chảy vào mương thu nước mưa có kích 

thước 400 mm – 600 mm. Sau đó, nhập chung vào đường ống thu gom thoát nước mưa 

chung của hệ thống thu gom nước mưa trên mái dẫn ra hố ga đấu nối với hệ thống thoát 

nước mưa trên đường Đại lộ Tự do. 

Đối với nước mưa trên mái: 

+ Nước từ khu vực trên mái được tập trung về phễu thu nước mưa với đường kính 

Ф150 để thu nước mưa. Các ống đứng thoát nước mưa với đường kính Ф 250 sẽ dẫn 

lượng nước mưa từ mái xuống tầng trệt, dẫn đến hố thu gom BTCT D500 mm – D1.200 

mm; I = 0,25% hòa cùng nước mưa chảy tràn từ mương dẫn chảy thoát ra hệ thống thoát 

nước chung. Sau đó, được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung nằm trên Đại lộ 

Tự do. 

Sơ đồ thu gom: 
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Hình IIII.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở. 

+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác, rác được thu gom thường 

xuyên, tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

 

Hình III.1. Vị trí ống đứng thoát nước mưa. 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn  

Phễu thu nước mưa với 

đường kính Ф150 

Dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải KCN VSIP 

PVC Φ250  

Chảy tràn 

Mương thoát nước mưa 

trên Đại Lộ Tự Do 

Hố ga thu gom  

BTCT Φ600 

Hố ga thu gom  

BTCT Φ600 
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 Hình III.2. Hệ thống mương dẫn thoát nước mưa khu vực sân bãi. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Thu gom nước thải: Toàn bộ nước thải của Trung tâm mua sắm Aeon được thu 

gom theo hình thức tự chảy về hệ thống xử lý. Cụ thể các khu vực được thu gom như 

sau: 

Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải từ các thiết bị vệ sinh được xả vào đường cống thu nước thải dẫn về 

trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương ................. 44 

+ Nước thải từ hệ thống nhà hàng và nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng bể bẩy dầu 

trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

+ Nước thải các nguồn khác (nhà tắm, lavabo....) được dẫn trực tiếp về trạm xử 

lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

Nước rỉ rác- nước rửa thùng chứa rác và vệ sinh sàn lưu trữ rác: 

+ Trong quá trình lưu trữ phát sinh nước rỉ rác từ các chất hữu cơ trong rác thải, 

vệ sinh thùng chứa rác và vệ sinh sàn tại khu vực chứa rác. Lượng nước thải này không 

nhiều, được thu gom về trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

Nước ngưng tụ từ hệ thống máy lạnh: 

+ Hoạt động của máy điều hòa không khí phát sinh một lượng ngưng tụ nước thải 

không nhiều có các đường ống ngưng tụ được nối vào các tuyến thoát nước sinh hoạt 

đưa về trạm xử lý nước thải của Trung tâm mua sắm. 

- Công trình thoát nước thải: Tất cả nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom 

dẫn theo đường ống PVC với D100 mm – D300 mm. Dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

với công suất 600 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN 

VSIP được đấu nối vào mạng lưới thoát nước thải của Khu Guocolandtreen tuyến Đại 

lộ Tự do và dẫn về Trạm xử lý nước thải của KCN VSIP. 

Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o): 

X(m) = 1209395, Y(m) = 605007.  

 (Xem bản vẽ thoát nước mưa, nước thải và sơ đồ công nghệ thoát nước ở phần phụ lục). 

 

Hình III.3. Hố ga thoát nước thải của Trung tâm Thương mại. 
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1.3. Xử lý nước thải 

Nguồn thải 1: Nước thải từ khu vực nhà hàng ăn uống, sơ chế thực phẩm. Nước 

thải từ nguồn thải này sẽ được xử lý qua bể lọc dầu nhằm tách phần dầu mỡ từ công 

đoạn rửa chén đĩa, sơ chế thực phẩm... trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 600 m3/ngày.đêm của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary. 

Bể tách mỡ chia làm 3 ngăn được xây dựng với các thông số kỹ thuật như sau: 

Hình III.5. Sơ đồ bể lọc dầu 

Thuyết minh công nghệ bể tách mỡ: 

Quá trình tách mỡ của bể tách mỡ ba ngăn được thực hiện qua các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: Lọc rác và một phần mỡ thừa kích thước lớn 

Sau khi sử dụng để rửa hoặc sử dụng thì nước thải lẫn dầu, mỡ dư thừa sẽ được đổ 

xả xuống đầu vào của bể tách mỡ và được chứa tại giỏ lọc. Tại đây, các loại chất thải, 

rác có kích thước lớn sẽ được giữ lại. 

Ở giai đoạn nầy, lượng rác sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn nhằm giảm, tránh 

hiện tượng tắc nghẽn đường ống. Và điều hòa tốc độ dòng chảy trong bể. 

Giai đoạn 2 : Tách dầu mỡ, bẫy mỡ 

Sau đó, quá trình tách mỡ sẽ được thực hiện trong ngăn tách mỡ. Tại đây, được 

thiết kế một vách ngăn nhằm hướng dòng chảy để tách mỡ và nước ra khỏi nhau thành 

2 phần riêng biệt. 

Giai đoạn 3 : Thu gom dầu, mỡ thừa 

Sau đó, dầu, mỡ sẽ được lưu chứa trong thùng tách dầu. Tại đây, có thể dễ dàng 

thực hiện thu mỡ. Quá trình thu gom mỡ tích tụ nên được tiến hành định kỳ. Tùy theo 

lượng mỡ, lưu? lượng nước thải, cũng như thể tích của toàn bộ bể tách mà thời gian vệ 

sinh định kỳ có sự khác biệt. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương ................. 46 

Với thiết kế đơn giản thì công đoạn vệ sinh bể tách mỡ được thực hiện rất đơn 

giản. Chỉ cần thao tác thủ công, công nhân vận hành sẽ dễ dàng vệ sinh toàn bộ mỡ thừa, 

chất rắn có trong hộp bẫy mỡ. 

Nước thải sau bể lọc dầu mỡ sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

600m3/ngày.đêm của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary để tiếp tục xử lý. 

Nguồn thải 2: Nước thải đen từ nhà vệ sinh. Nước thải từ nguồn này sẽ được thu 

gom về bể thu gom trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 600 m3/ngày.đêm 

của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary. 

Nguồn thải 3: Nước thải xám (nước thải từ lavabo, vệ sinh nhà rác...) sẽ được dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung 600 m3/ngày.đêm của Trung tâm mua sắm Aeon - 

Bình Dương Canary. 

Sơ đồ khối trình bày phương án thu gom và xử lý các loại nước thải phát sinh tại 

cơ sở: 

Hình III.6. Phương án thu gom và xử lý các loại nước thải. 

Nước thải đen từ 

nhà vệ sinh 

Nước thải từ nhà 

hàng ăn uống, sơ chế 

thực phẩm 

Bể lọc dầu 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG  

Nước thải xám 

(nước thải từ lavabo,  

nước thải vệ sinh nhà 

rác...) 

Bể thu gom  
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Sơ đồ khối công nghệ: 

Hình III.7. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải. 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải: 

Máy khuấy trộn chìm 

Bể tách dầu mỡ 

Bể lắng thô 

Bể điều hòa 

Bể Nitrat 

Bể lắng số 1  

Bể khử trùng 

Bể khử Nitơ 

Nước thải đen từ 

nhà vệ sinh  

Nước thải xám 

(nước thải từ lavabo, vệ 

sinh nhà rác...) 

 

Nước thải từ nhà 

hàng ăn uống, sơ chế 

thực phẩm 

 

Khí sục vào  

 

Khí sục vào 

FeCl3, NaOH 

Bùn dư 

Bể chứa bùn Bể lắng số 2 

Đơn vị có 

chức năng thu 

gom  

Polyme

r  

Nước sau khi ép bùn 

Bể chứa nước ra 

NaOCl 
Máy ép bùn 

Nước đầu ra đấu 

nối KCN 

T
u
ần

 h
o

àn
 b

ù
n

 

 

T
u
ần

 h
o

àn
 b

ù
n

  

 

Bể tách dầu mỡ 
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 Nước thải từ khu vực ăn uống, nhà hàng sau khi qua bể tách mỡ, nước thải đen 

phát sinh từ nhà vệ sinh và nước thải xám phát sinh từ các lavabo, vệ sinh nhà rác, vệ 

sinh sàn, … sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung 600 m3/ngày.đêm tại 

trung tâm. 

Bể lắng thô 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở sẽ được dẫn về bể lắng thô. Bể lắng này có 

nhiệm vụ lắng các phần cặn lơ lững trong nước thải còn sót lại từ bể tách mỡ và bễ tự 

hoại, và đồng thời lắng các phần cặn thô phát sinh trong nước thải từ lavabo, vệ sinh nhà 

rác, vệ sinh sàn, … Nước thải sau bể lắng thô sẽ được tiếp tục dẫn về bể điều hòa. 

Bể điều hòa 

Nước thải sau khi đi qua bể lắng thô sẽ được cho qua bể này. Bể điều hòa có nhiệm 

vụ điều hòa lưu lượng và chất lượng dòng vào. Máy thổi khí cấp khí vào để điều hòa 

chất lượng nước thải và tránh mùi hôi sinh ra từ bể này. Từ bể này, nước thải được 

chuyển đến hộp điều chỉnh lưu lượng để cố định lưu lượng đi vào bể khử Nitơ bằng bơm 

chìm. Đồng thời bể này cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để 

sửa chữa hoặc bảo trì. 

Bể thiếu khí 

Trong xử lý nước thải, “Bể thiếu khí (Anoxic)” là bể quan trọng trong quá trình xử 

lý amoni và nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh học. Công nghệ khử nitơ trong 

nước thải bằng phương pháp sinh học phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat, 

diễn biến của quá trình này như sau: 

Nitrat hóa 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn 

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amoni. Ngược với các vi sinh 

vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn các bon 

hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành trên 

một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của 

quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amoni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai 

loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai đoạn đầu 

tiên Amoni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrat: 

Bước 1: NH4– + 1,5 O2  NO2– + 2H+ + H2O 

Bước 2: NO2
– + 0,5 O2  NO3

– 

Các vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ 

các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp 

quá trình bằng phương trình sau: 

NH4
+ + 2O2  NO3

– + 2H+ + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số ion Amoni được đồng hoá vận chuyển 

vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương 

trình sau: 

4CO2 + HCO3
– + NH4

+ + H2O  C5H7NO2 + 5O2 

http://antoanmoitruong.com.vn/xu-ly-nito-trong-nuoc-thai-bang-phuong-phap-sinh-ho/
http://antoanmoitruong.com.vn/xu-ly-nito-trong-nuoc-thai-bang-phuong-phap-sinh-ho/
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C5H7NO2 tạo thành sinh khối. Toàn bộ quá trình oxy hoá và phản ứng tổng hợp 

được thể hiện qua phản ứng sau: 

NH4
+ +1,83O2 +1,98HCO3

–  0,021C5H7NO2 +0,98NO3
–+1,041H2O+1,88 

H2CO3 

Lượng oxy cần thiết để ôxy hoá Amoni thành Nitrat cần 4,3 mgO2/1mg NH4
+. Giá 

trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán thiết 

kế. Giá trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp sinh khối tế 

bào không được xét đến. 

Khử nitrit và nitrat: Trong môi trường thiếu oxy các loại vi khuẩn khử nitrit và 

nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) 

để oxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi 

nước. 

+Khử nitrat: 

NO3
– + 1,08 CH3OH + H+  0,065 C5H7NO2 + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

+ Khử nitrit:  

NO2
– + 0,67 CH3OH + H+  0,04 C5H7NO2 + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O 

Bể hiếu khí:  

Bể có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải dưới sự tham gia của 

vi sinh vật hiếu khí. Tại bể có bố trí hệ  thống cấp khí trên toàn bộ diện tích bể tạo điều 

kiện thuận lợi cho vi sinh hiếu khí hoạt động. 

Quá trình xử lý trong bể sinh học được mô tả ngắn gọn như sau: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2Enzime  CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2Enzime  Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2Enzime  5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Trong bể hiếu khí hệ thống cấp khí được cung cấp để tạo điều kiện cho vi sinh vật 

hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa các chất hữu 

cơ trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Quần xã vi sinh sẽ phát triển và dày lên 

rất nhanh chóng cùng với sự suy giảm các chất hữu cơ trong nước thải.  

Ngoài nhiệm vụ xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải, thì trong bể sinh học 

hiếu khí còn xảy ra quá trình Trinitrate hóa và Denitrate, giúp loại bỏ các hợp chất nito, 

photpho trong nước thải. Trong nước thải sinh hoạt, nito chủ yếu tồn tại ở dạng Amoniac, 

hợp chất nito hữu cơ. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa hợp chất nito về dạng nitrite, 

nitrate. Tiếp tục vi sinh vật thiếu khí và kị khí sẽ sử dụng các hợp chất hữu cơ trong 

nước thải làm chất oxy hóa để khử nitrate, nitrite về dạng khí N2 bay lên. Mặt khác quá 

trình nito một phần còn được thực hiện tại bể lắng sinh học. Vì vậy hiệu quả xử lý hợp 

chất nito, photpho trong nước thải sinh hoạt của công trình này rất tốt. 
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Nước thải sau xử lý hiếu khí sẽ dẫn nước thải qua bể lắng số 1 (TK-06) và bể lắng 

số 2 (TK-07). 

Bể lắng số 1 & Bể lắng số 2: Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt 

tính cần phải loại bỏ được dẫn sang bể lắng. Nước thải được phân phối vào ống lắng 

trung tâm. Dưới tác dụng của trọng lực phần bùn sẽ lắng xuống đáy bể rồi được bơm 

sang bể chứa bùn, một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn lại bể Aertotank nhằm đảm bảo 

lượng bùn trong bể luôn ổn định. Phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. 

Bể khử trùng: Phần nước trong sau khi qua thiết bị lọc sẽ tự chảy qua Bể khử trùng, 

đồng thời hóa chất khử trùng Chlorine được Bơm hóa chất bơm vào bể để tiêu diệt các 

vi trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform… có trong nước thải trước khi thải ra môi 

trường. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Vsip 1. 

Bể lắng bùn: Dừng lại và lắng bùn, tầng bùn giảm xuống ép lại sẽ từ từ đưa nước 

lên cao đạt được hiệu quả lắng bùn. 

Máy ép bùn: Hàm lượng nước trong bùn rất nhiều, áp dụng tính chất áp lực của 

máy móc, tách riêng nước và bùn để giảm thể tích và trọng lượng của bùn. 

Bùn khô sẽ được Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở sau xử lý bơm theo ống PVC Φ114  đạt theo tiêu 

chuẩn tiếp nhận của KCN VSIP sẽ được đấu nối vào mạng lưới thoát nước của khu 

Guocoland trên tuyến Đại lộ Tự Do và dẫn về trạm xử lý nước thải của KCN VSIP. Sau 

đó, KCN VSIP sẽ xử lý toàn bộ nước thải toàn khu vực đạt QCVN 40: 2011/BTNMT 

cột B tại trạm xử lý nước thải tập trung của KCN VSIP trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

Các thông số thiết kế của hệ thống xử lý nước thải: 

+ Lưu lượng thiết kế: 600 m3/ngày.đêm ≈ 26 m3/h 

+ Kết cấu: Bê tông cốt thép 

Bảng III.1. Thông số thiết kế các bể trong hệ thống xử lý nước thải 
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STT Bể 

Số lượng 

đơn 

nguyên 

Kích thước (dài x 

rộng x cao) (m) 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

1 Bể lắng thô 1 5,9 × 3,4 × 5 100,3 4  

2 Bể điều hòa 1 5,9 × 4,25 × 12,52 314 11 

3 Bể thiếu khí 1 5,9 × 3,4 × 4,6 92,3 3,5 

4 Bể hiếu khí 1 5,9 × 8 × 5,1 240,72 9,5 

5 Bể lắng số 1 1 Ф4200 × 4200 -- -- 

6 Bể lắng số 2 1 Ф4200 × 4200 -- -- 

7 Bể chứa bùn 1 5,9 × 3,45 × 2,6  53 2 

8 Bể khử trùng 1 5,9 × 3,45 × 3 61 2,4 

9 Bể xả 1 5,9 × 3,45 × 4 81,42 1,6 

10 Bể hồi bùn 1 5,9 × 3,45 × 1,1 22,4 0,12 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Ghi chú: Kích thước các bể Dài x rộng x cao (m) không tính thành bể dày 200mm. 

  

Bể khử trùng Bể nitrate 

Hình III.8. Một số hình ảnh thực tế HTXLNT. 

Các hoạt động kiểm tra ra soát các hạng mục công trình xử lý nước thải đảm bảo 

thu gom triệt để nước thải. 

Dựa vào nhật kí vận hành – bảo trì trạm xử lý nước thải Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary. Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã ghi 

nhận các thông số, giá trị của hệ thống. 
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Bảng III.2. Các thông số giá trị nước thải sau hệ thống xử lý 

Ngày 

Tình 

trạng 

nước 

đầu ra 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOH) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOCl) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(FeCl3) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(Polymer) 

pH 

Vào Ra 

01/03/2023 Trong 150 300 1.000 400 6,0 7-8 

 Trong 50 280 1.000 400 6,0 7-8 

02/03/2023 Trong 50 270 1.000 400 5,9 7-8 

 Trong 50 260 1.000 400 5,9 7-8 

03/03/2023 Trong 50 230 1.000 400 6,0 7-8 

 Trong 50 210 1.000 400 6,0 7-8 

04/03/2023 Trong 50 230 1.000 400 6,0 7-8 

 Trong 50 210 1.000 400 6,1 7-8 

05/03/2023 Trong 50 180 1.000 400 6,3 7-8 

 Trong 50 170 1.000 400 6,3 7-8 

06/03/2023 Trong 0 150 1.000 400 5,8 7-8 

 Trong 0 150 1.000 400 6,3 7-8 

07/03/2023 Trong 0 100 1.000 400 6, 7 7-8 

 Trong 0 100 1.000 400 6,5 7-8 

08/03/2023 Trong 100 570 1.000 400 6,8 7-8 

 Trong 100 540 1.000 380 6,8 7-8 

09/03/2023 Trong 1.000 540 1.000 380 6,8 7-8 

 Trong 1.000 580 1.000 380 6,8 7-8 

10/03/2023 Trong 1.000 440 1.000 390 7,0 7-8 

 Trong 1.000 570 1.000 380 6,8 7-8 

11/03/2023 Trong 570 570 1.000 390 6,9 7-8 

 Trong 560 560 1.000 380 6,8 7-8 
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Ngày 

Tình 

trạng 

nước 

đầu ra 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOH) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOCl) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(FeCl3) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(Polymer) 

pH 

Vào Ra 

12/03/2023 Trong 900 600 550 380 6,8 7-8 

 Trong 850 570 500 380 6,8 7-8 

13/03/2023 Trong 810 570 450 370 7,0 7-8 

 Trong 800 570 400 370 6,8 7-8 

14/03/2023 Trong 800 570 390 370 6,8 7-8 

 Trong 800 570 360 370 6,8 7-8 

15/03/2023 Trong 780 570 350 370 6,8 7-8 

 Trong 780 570 100 370 6,8 7-8 

16/03/2023 Trong 750 570 270 360 6,8 7-8 

 Trong 750 580 280 350 6,9 7-8 

17/03/2023 Trong 750 570 250 360 6,9 7-8 

 Trong 740 540 250 360 6,6 7-8 

18/03/2023 Trong 720 520 220 360 6,5 7-8 

 Trong 200 480 220 360 6,9 7-8 

19/03/2023 Trong 675 430 520 375 6,8 7-8 

 Trong 620 400 420 380 6,9 7-8 

20/03/2023 Trong 620 350 390 380 7,0 7-8 

 Trong 600 300 390 380 7,0 7-8 

21/03/2023 Trong 590 290 360 390 6,8 7-8 

 Trong 580 280 360 370 6,9 7-8 

22/03/2023 Trong 580 280 350 390 6,8 7-8 

 Trong 560 280 350 370 6,8 7-8 

23/03/2023 Trong 480 280 200 390 6,9 7-8 
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Ngày 

Tình 

trạng 

nước 

đầu ra 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOH) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(NaOCl) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(FeCl3) 

Lượng 

hóa chất 

dùng 

(Polymer) 

pH 

Vào Ra 

 Trong 460 280 250 310 6,8 7-8 

24/03/2023 Trong 500 280 260 380 6,9 7-8 

 Trong 510 1.000 500 380 6,8 7-8 

25/03/2023 Trong 480 965 555 370 6,8 7-8 

 Trong 470 930 550 370 6,8 7-8 

26/03/2023 Trong 380 850 560 360 6,8 7-8 

 Trong 370 820 560 360 6,8 7-8 

27/03/2023 Trong 180 730 550 380 7,0 7-8 

 Trong 100 700 540 380 6,9 7-8 

28/03/2023 Trong 205 650 555 360 6,8 7-8 

 Trong 180 610 555 360 6,8 7-8 

29/03/2023 Trong 0 580 560 390 6,8 7-8 

 Trong 0 520 560 390 6,6 7-8 

30/03/2023 Trong 100 500 550 370 6,5 7-8 

 Trong 0 450 560 500 6,5 7-8 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Mỗi tuần đơn vị vận hành sẽ theo dõi và bảo trì hệ thống xử lý nước thải 1 

lần/tuần, ghi chép số liệu vào nhật ký vận hành. Các ngày còn lại bộ phận kỹ thuật của 

Aeon sẽ theo dõi, vận hành, thông số lưu lượng nước được nhân viên vận hành của Công 

ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo dõi hằng ngày, ghi chép vào sổ 

theo dõi lưu lượng.  

 Cơ sở tính toán kiểm soát bùn sinh học, dầu mỡ phát sinh từ hệ thống xử lý: 

Số liệu thực tế, khối lượng và thời gian chuyển giao bùn: 

Bảng III.3. Khối lượng và thời gian chuyển giao bùn 

STT Ngày Khối lượng bùn thải  Đơn vị 

Năm 2022 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương ................. 55 

1 10/01/2022 40 m3 

2 24/01/2022 40 m3 

3 11/02/2022 40 m3 

4 25/02/2022 40 m3 

5 11/03/2022 40 m3 

6 25/03/2022 40 m3 

7 11/04/2022 40 m3 

8 25/04/2022 40 m3 

9 12/05/2022 40 m3 

10 26/05/2022 40 m3 

11 13/06/2022 40 m3 

12 27/06/2022 40 m3 

13 11/07/2022 40 m3 

14 26/08/2022 40 m3 

16 11/09/2022 40 m3 

17 25/09/2022 40 m3 

18 10/10/2022 40 m3 

19 24/10/2022 40 m3 

20 08/11/2022 40 m3 

21 22/11/2022 40 m3 

22 10/12/2022 40 m3 

23 26/12/2022 40 m3 

Tổng 960 m3 

Năm 2023 

01 14/01/2023 40 m3 

02 28/01/2023 40 m3 
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03 09/02/2023 40 m3 

04 23/02/2023 40 m3 

05 09/03/2023 40 m3 

06 23/03/2023 40 m3 

07 08/04/2023 40 m3 

08 21/04/2023 40 m3 

09 11/05/2023 40 m3 

10 25/05/2023 40 m3 

11 12/06/2023 40 m3 

12 26/06/2023 40 m3 

13 11/07/2023 40 m3 

14 25/07/2023 40 m3 

15 14/08/2023 40 m3 

16 26/08/2023 40 m3 

Tổng 640 m3 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Hiện Công ty TNHH xử lý nước thải Thuận Phát đang là đơn vị hoàn thành công 

việc hút bùn tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương. Theo khối 

lượng thực tế hút bùn tương ứng với giá trị như sau: 

Năm 2022: 960 m3 × 500.000 VNĐ/m3  

Năm 2023: 640 m3 × 500.000 VNĐ/m3 

(Đính kèm Phụ lục số 088 Hợp đồng số: 52 vào ngày 01/09/2014). 

Tần suất: 2 lần/tháng. 

 Lượng bùn phát thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Cơ sở tính toán kiểm soát bùn sinh học, dầu mỡ phát sinh từ hệ thống xử lý: 

Cơ sở tính toán kiểm soát bùn sinh học dựa theo – Tính toán thiết kế công trình 

xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh của Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân và Giáo trình bài 

giảng Công nghệ xử lý nước thải -Thầy Nguyễn Phước Dân – Đại học Bách Khoa TP. 

HCM. 

Thời gian lưu bùn: (Solid Retention Time: SRT) 
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SRT = 
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎệ 𝑡ℎố𝑛𝑔 (𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆)

𝑙ượ𝑛𝑔 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑘ℎỏ𝑖 ℎệ 𝑡ℎố𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔à𝑦 (𝑘𝑔 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆/ 𝑛𝑔à𝑦)
 

θc = SRT= 
𝑉𝑋

𝑄𝑏𝑋+𝑄𝑟 𝑋𝑟
 

Bùn hoạt tính thông thường: θc = 4 - 10 ngày, chọn θc = 10 ngày (để bùn hoạt 

tính hoạt động tốt cho hệ thống xử lý). 

Khối lượng bùn xả mỗi ngày:  

Tỷ lệ lượng bùn hoạt tính sinh ra do giảm chất nền 

Hệ số sản lượng quan sát tính theo công thức sau: 

Y𝑜𝑏𝑠 =
𝑌

1 + 𝐾𝑑 × 𝜃𝑐

=
0,6

1 + 0,06 × 10
= 0,375 

Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày tính theo MLVSS: 

𝑃𝑥 =
𝑌𝑜𝑏𝑠 × 𝑄 × (𝑆0 − 𝑆)

1000
=

0,375 × 600 × (580 − 21)

1000
= 125,78 𝑘𝑔𝑉𝑆𝑆/𝑛𝑔à𝑦 

Lượng tăng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS: 

𝑃𝑋(𝑠𝑠) =
𝑃𝑥

1 − 𝑍
=

125,78

1 − 0,2
= 157,23 𝑘𝑔𝑆𝑆/𝑛𝑔à𝑦  

Lượng bùn dư thải ra mỗi ngày: 

Pxả = Px(ss) – Pra = 157,23 – 30 = 127,23 kgSS/ngày 

Với Pra = Qtb
nđ x SSra x 10-3 = 600 x 50 x 10-3 = 30 kgSS/ngày. 

Xác định lưu lượng bùn thải: 

θc = SRT= 
𝑉𝑋

𝑄𝑏𝑋+𝑄𝑟 𝑋𝑟
 

Từ công thức trên: 

Qb = 
𝑉𝑋−𝜃𝑐 𝑄𝑟𝑋𝑟 

𝜃𝑐𝑋
 = 

53 × 3000−10× 600×9,6

10 × 3000
= 3,38 (m3/ngày) 

Thời gian xả bùn: 

Khối lượng bùn thải sinh ra mỗi ngày: 702 (kg/ngày) 

Theo quy phạm: 1 m3 bùn tương đương 260 kg VSS. 

Thể tích bùn sinh ra trong một ngày thực tế:  

Ta có thể tích bể chứa bùn được xây dựng là 53 m3 

Vậy thời gian xả bùn: 3 lần/năm. 

Thời gian lưu - xả dầu mỡ, khối lượng, tần suất. 

+ Nồng độ dầu mỡ: 150 - 200 mg/l chọn 175 mg/l. 

+ KLR dầu mỡ: 0,87 - 0,90 - 0,94 chọn 0,9 kg/m3 

Khối lượng dầu mỡ = Q x Cmỡ = 600 × 175 × 10-3 = 105 (mg/ngày) = 1,05 × 

10-4 (kg/ngày). 
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Thể tích dầu mỡ = 
𝑚

𝑑
=  

1,05 × 10−4

0,9
 = 1,17 × 10 -4 (m3/ngày). 

Tần suất xả dầu mỡ: 2 lần/tháng. 

Bảng III.4. Thông số tính toán cho bùn sinh học 

Thông số Kí hiệu Giá trị Đơn vị 

Lưu lượng ngày Q 600 m3/ngày 

Lưu lượng giờ Q’ 14,583 m3/giờ 

BODv BODv 225 mg/l 

BODr BODr 27 mg/l 

N0 N0 150 mg/l 

N N 10 mg/l 

Tỷ lệ lượng bùn hoạt tính sinh 

ra do giảm chất nền 
Yobs - mgVSS/mgBOD 

Hệ số sản lượng bùn Y 0,5 mgVSS/mgBOD 

Hệ số hô hấp nội bào Kd 0,06 ngày -1 

Thời gian lưu bùn θc 10 ngày 

Nồng độ bùn trong bể X 3.000 mg/l 

Nồng độ VSS trong SS ra Xr 9,6 mg/l 

Thể tích bể bùn Vb 53 m3 

Thể tích Bể hiếu khí V 241 m3 

Hàm lượng cặn bùn hoạt tính MLSS 2.100 mg/l 

Tỷ lệ F/M F/M 0,18 - 

Tỷ lệ tuần hoàn bùn Qth 15 % 

Tải trọng bề mặt L 12,5 m3/m2.ngày 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Bảng III.5. Các thiết bị đi kèm hệ thống xử lý nước thải 
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STT Thiết bị Đặc tính 
Số 

lượng 

1 
Bơm hóa chất 

FeCl3 
400cc/min  0,016 kW Iwaki – ES – C36VC 1 

2 
Bơm hóa chất 

NaOCl 
65cc/min  0,016 kW Iwaki – ES – C16VC 1 

3 
Bơm hóa chất 

NaOH 
400cc/min  0,016 kW Iwaki – ES – C36VC 1 

4 
Bơm hóa chất 

Polymer 
2.000cc/min  0,2 kW Iwaki – LK – 55VC 1 

5 Bơm hồi bùn 
21 m3/Hr  10 mH  2,2 kW Grundfos – 

SLV.65.65.22.2.5.510  
1 

6 
Bơm nước thải 

thô 

26 m3/Hr  10 mH  2,2 kW Tsurumi100B42.2 

(TOS3 – 80  100) 
1 

7 Bơm tuần hoàn 
52 m3/Hr  10 mH  3,7 kW Tsurumi100B42.2 

(TOS3 – 80  100) 
1 

8 Bơm vận chuyển 
21 m3/Hr  10 mH  2,2 kW Grundfos – 

SLV.65.65.22.2.5.510 
1 

9 Bơm xả 25 m3/Hr  15 mH  3,7 kW Grundfos – DPK 1 

10 Máy bơm bùn 1m3/Hr  10mH  0,88kW Grundfos – AP35B 1 

11 
Máy bơm rửa 

băng tải 
3 m3/Hr  45 mH  0,85 kW Grundfos – cm3 1 

12 
Máy ép bùn băng 

tải 
1 m3/Hr GKC 1 

13 
Máy khuấy bể 

lắng số 1  
3,07PRM  0,2 kW Sumitomo – CHHM02 – 

61400A – 473 
1 

14 
Máy khuấy bể 

lắng số 2 
0,327RPM  0,2 kW Sumitomo – CHHM02 – 

61400A – 4437 
1 

15 Máy khuấy chìm 1,4kw Faggiolati – GM18B471T1 1 

16 Máy nén khí 
80L/Min  7 kg/cm2 Hitachi – 0,75P – 

9,5VS5A. 
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STT Thiết bị Đặc tính 
Số 

lượng 

17 Máy sục khí  
13,5 m3/min  5.000 mmAq  18,5kW   Taiko 

Kikai – SSR150 (970RPM). 
1 

18 Máy trộn khí 
6,55 m3/min  6.000 mmAq  11kW   Taiko 

Kikai – SSR100 (1.680RPM). 
2 

19 Song chắn rác  30 mm  600W  600H 2 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

 Nước thải giải nhiệt 

Công ty trang bị thiết bị AHU để hệ thống lạnh trung tâm từ khu vực bên trong 

các tầng Trung tâm thương mại. 

Hình III.9. Nguyên lý hoạt động của hệ thống AHU 

Thuyết minh: 

Bản chất AHU là dàn trao đổi nhiệt để xử lý nhiệt ẩm không khí. Không khí đi 

qua AHU sẽ được xử lý để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm bằng các nguyên lý nhiệt học. 

Khi nhiệt độ trong phòng, hoặc khu vực cần làm lạnh lớn hơn so với nhiệt độ cài 

đặt thì van 3 ngã sẽ mở cho nước lạnh chảy qua bộ dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh luồng 

khí tới khi luồng khí làm cho nhiệt độ trong phòng hoặc khu vực đó thấp hơn so với 

nhiệt độ cài đặt thì van 3 ngã mới đóng lại, dòng nước lạnh chảy qua đường bypass để 

về chiller. Trong khi đó, không khí trước khi được đưa vào AHU đều được lọc qua một 

bộ phận tiền lọc, thường là lọc thô và lọc túi (Nên thường xuyên vệ sinh). Trường hợp 

cần độ sạch cao hơn thì sử dụng thêm cả lọc HEPA. Không khí môi trường sau khi qua 

bộ lọc sẽ tiếp xúc với dàn trao đổi nhiệt bên trong AHU để tạo ra không khí lạnh, sau 

đó sẽ vào một buồng tuần hoàn, cuối cùng không khí lạnh được thổi qua các đường ống 

gió rồi tới phòng, hoặc khu vực sử dụng điều hoà. 
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-Tháp giải nhiệt (Cooling tower): dùng để giải nhiệt cho máy làm lạnh nước 

(Water chiller). 

Thuyết minh: 

Hệ thống làm lạnh (Water chiller) hoạt động gồm 02 cụm: 

-Cụm A: hệ thống làm lạnh áp dụng cơ bản về quá trình hóa lỏng sang khí (quá 

trình bay hơi) để thu nhiệt xung quanh môi trường và làm cho môi trường lạnh đi, cụ 

thể: gas lạnh lỏng bay hơi, thu nhiệt từ nước (nước của khu vực sản xuất) làm nước bị 

mất nhiệt và lạnh đi theo yêu cầu sử dụng. Nước sau khi giải nhiệt nóng, thu nhiệt lạnh 

từ gas sẽ có nhiệt độ thấp (khoảng 7 - 120C) được quay lại tuần hoàn cho hoạt động điều 

hòa làm mát. 

Cụm B: sau đó quá trình ngược lại: gas trạng thái hơi áp suất thấp được nén từ 

máy nén gas lạnh. Qua máy nén thì gas trạng thái hơi áp suất cao được giải nhiệt bởi 

nước từ Cooling tower sẽ chuyển hoàn toàn sang lỏng trở thành một chu trình kín. Giữa 

2 trạng thái gas lỏng và gas hơi được điều chỉnh bằng van tiết lưu gas. 

+Nguyên lý hoạt động của hệ thống tháp giải nhiệt (Cooling tower): 

Hình III. 10. Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt. 

Tháp giải nhiệt là một thiết bị được sử dụng để giảm nhiệt độ của dòng nước bằng 

cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Được thiết kế luồng không khí theo hướng 

ngược với lưu lượng nước. Ban đầu luồng không khí tiếp xúc với môi trường màng giải 

nhiệt, sau đó luồng không khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu lượng nước được 

phun xuống do áp xuất không khí và lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt tấm giải 

nhiệt, lưu lượng gió theo hướng ngược lại. Nước tiếp xúc với không khí làm giảm nhiệt 

của nước xuống. Nước sau khi qua tháp giải nhiệt sẽ trở về nhiệt độ bình thường (khoảng 

300C), lúc này lượng nước này sẽ cùng với lượng nước cấp mới quay lại tuần hoàn cho 

mục đích giải nhiệt hóa lỏng môi chất gas của máy làm lạnh nước.  

Tất cả các loại nước giải nhiệt này được sử dụng tuần hoàn cùng với lượng nước 

mới châm vào. Do thành phần của nước sử dụng là nước cấp, không sử dụng, bổ sung 

Không khí ra  

Nước nóng từ Water chiller vào 

Không khí vào Không khí vào 

Nước sau giải nhiệt quay lại 

giải nhiệt cho Water chiller 
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thêm hóa chất và không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm, được tuần hoàn tái sử dụng 

trong chu kỳ hoạt động kín của máy nên nước thải này tương đối sạch, chỉ có thành phần 

một ít chất rắn lở lửng (nếu có). Định kỳ khoảng 3 - 6 tháng/lần công ty thay mới lượng 

nước giải nhiệt này, với lưu lượng khoảng 31 m3/lần. Lúc này lượng nước cũ sẽ được 

đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực.  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1.  Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

Nguồn phát sinh khí thải: 

- Khí thải phát sinh do quá trình hoạt động của các phương tiện ra vào khu vực, vận 

tải xuất nhập hàng hóa ra vào khu vực cơ sở. Loại khí thải này có các khí ô nhiễm đặc 

trưng: SOx, NOx, COx và Bụi. 

- Khí thải từ xe ô tô, xe gắn máy của khách hàng, nhân viên ra vào cơ sở. 

- Khí thải từ hoạt động đun nấu: quá trình chế biến thức ăn và nấu nướng từ các 

khu vực phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), nhưng chỉ phát sinh trong thời 

gian ngắn nên ít gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe. 

- Khí thải máy phát điện: Phát sinh từ 01 máy phát điện công suất 1.250 KVA và 

01 máy phát điện công suất 2.000 KVA hoạt động trong trường hợp mất điện, gặp sự 

cố. Máy phát điện chạy bằng nhiên liệu dầu DO. Quá trình hoạt động của máy phát điện 

sẽ sinh ra một số dạng khí thải như Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Khí thải từ hoạt động của hệ thống điều hòa không khí: gồm 03 máy và được bố 

trí ở tầng mái.  

- Khí thải, mùi: phát sinh từ bãi rác, nhà chứa chất thải, nhà vệ sinh; thành phần chủ 

yếu CO2, NH3, H2S, CO... 

- Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải: phát sinh từ các quá trình phân hủy kỵ khí 

của các chất hữu cơ từ bể điều hòa, bể chứa bùn...Thành phần của các chất ô nhiễm 

không khí CH4, NH3, H2S, CO2. 

Nguồn phát sinh bụi: 

- Bụi phát sinh do quá trình lưu thông của phương tiện giao thông: xe máy, xe hơi 

của cán bộ nhân viên và khách, xe tải vận chuyển hàng hóa. 

- Bụi trong không gian tòa nhà do khách hàng, nhân viên mang từ ngoài vào. 

- Bụi từ nguyên vật liệu thành phẩm. 

2.2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Hiện nay Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary không có hệ thống xử 

lý khí thải nhưng đã áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nồng độ bụi, khí thải như sau: 

 Giảm ô nhiễm bụi: 

- Đối với bụi phát sinh từ các phương tiện giao thông: Trung tâm mua sắm sắp xếp 

người vệ sinh, quét dọn và xịt nước làm sạch nền hàng ngày tránh tình trạng tích tụ cát 

bụi trên vỉa hè và đường nội bộ phía trước Trung tâm Thương mại. Lắp đặt kính cho các 

cửa ra vào để giảm sự ảnh hưởng của bụi phía trước do hoạt động giao thông.  
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- Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phải được tắt máy khi tiến hành bốc dỡ 

nguyên vật liệu.  

- Bố trí thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu một cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung 

nhiều phương tiện vận chuyển cùng một lúc. 

 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải:  

- Sử dụng thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy bằng nhựa tổng hợp để ngăn sự 

phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải mang lại. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió và quạt hút giúp giảm mùi và thông thoát khu vực 

nhà bếp.  

- Sử dụng các chất sát trùng và tẩy rửa để luôn duy trì điều kiện vi khí hậu trong 

lành và mát mẻ trong Trung tâm mua sắm. 

 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện: 

Máy phát điện sẽ đáp ứng nhu cầu về điện cho siêu thị vào thời gian bị mất điện 

đột xuất. 

Đối với khí thải từ máy phát điện đã lắp đặt hệ thống ống khói máy phát điện dẫn 

khí thải từ máy phát điện tầng trệt với công suất 2.000 KVA dành có khu vực cho thuê 

(SC) và tầng 1 với công suất 1.250 KVA dành cho khu vực Aeon (GSM), thoát ra mái 

tòa nhà để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của nhiệt độ khí thải. Chiều dài ống khói từ máy 

phát điện tầng trệt đến mái 17.700 mm, đường kính ống khói là 400 mm; còn chiều dài 

ống khói từ máy phát điện tầng 1 đến mái là 11.400 mm, đường kính ống khói là 400 

mm để thu gom khói thải khi máy phát điện hoạt động, không gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí trong khu vực hoạt động của Trung tâm mua sắm. 

Bên dưới là hình ảnh máy phát điện và ống thải tại cơ sở: 

Hình III.11. Hình ảnh ống khói của 02 máy phát điện tại cơ sở. 

 Giảm thiểu khí thải từ hoạt động đun nấu, mùi thức ăn 

Các khu vực nhà hàng, quán ăn có sử dụng bếp nấu cũng như các khu vực phát 

sinh mùi trong các nhà hàng, quán ăn. Lượng không khí thải phát sinh mùi sẽ được thu 

gom bằng các chụp hút đặt tại các khu vực phát sinh mùi và dẫn về các quạt hút bằng 
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các đường ống thu gom được bố trí trên tầng 03 và tầng mái để xả thải ra môi trường 

bên ngoài bằng các ống thải. 

Quy trình thu gom, xử lý khí và mùi từ các quy trình nấu ăn ở các khu vực của 

Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary được thể hiện như sau: 

Quạt hút gió thải khu vực làm bánh của cửa hàng bánh ở tầng trệt: được chụp hút 

thu gom mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt 

hút KEF-GA-01 được bố trí trên phòng bơm ở tầng mái. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp của cửa hàng Delica ở tầng trệt: được chụp hút thu 

gom mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút 

KEF-GA-02 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp làm bánh Aeon ở tầng trệt: được chụp hút thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

GA-03 được bố trí trên phòng bơm ở tầng mái. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp Aeon khu RG 02-08 ở tầng trệt: được chụp hút thu 

gom mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút 

KEF-G-01 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp Aeon khu RG 01, RG 09-11 ở tầng trệt: được thu 

gom mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút 

KEF-G-02 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp Aeon khu RG 12, RG 101 ở tầng trệt: được thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

G-03 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực bếp căn tin Aeon ở tầng hai: được thu gom mùi và khí 

thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-2-01A 

được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp 1-8 Aeon ở tầng hai: được thu gom mùi và khí 

thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-2-01 được 

bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp 9-14 Aeon ở tầng hai: được thu gom mùi và khí 

thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-2-02 được 

bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp Aeon khu R201-203 ở tầng hai: được thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

2-03 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp Aeon khu R204-206, R213-214 ở tầng hai: được 

thu gom mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt 

hút KEF-2-04 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp Aeon khu R207-212 ở tầng hai: được thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

2-05 được bố trí trên tầng 03. 
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Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp Aeon khu R215-221 ở tầng hai: được thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

2-06 được bố trí trên tầng 03. 

Quạt hút gió thải khu vực nhà bếp Aeon khu R222-226 ở tầng hai: được thu gom 

mùi và khí thải theo đường ống với kích thước 900 × 600 mm đấu nối vào quạt hút KEF-

2-07 được bố trí trên tầng 03. 

Bên dưới là hình ảnh hệ thống quạt hút tại cơ sở: 

Hình III.12. Hình ảnh hệ thống quạt hút tại cơ sở. 

Ghi chú: 

- EF: Exhaust Fan: Quạt hút mùi, khói. 

- SF: Supply Fan: Quạt thông gió (Quạt cấp khí tươi). 

- KEF: Kitchen Exhaust Fan: Quạt hút mùi nhà bếp. 

- KSF: Kitchen Supply Fan: Quạt cấp khí tươi nhà bếp. 
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Bảng III.6. Thông số kĩ thuật quạt hút khí thải  
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STT Quạt hút 
Số 

lượng 
Vị trí Khu vực phục vụ Kiểu 

Lưu lượng 

khí (m3/h) 

QUẠT THÔNG GIÓ  

I  GROUND FLOOR 

1  EF-GA-01 3 Aeon Backyard Phòng bơm Treo tường 9.000 

2  EF-GA-02 1 Aeon Backyard Phòng MMD Ly tâm nội tuyến 100 

3  EF-GA-03 1 Aeon Backyard Phòng Sales Ly tâm nội tuyến 100 

4  EF-GA-04 1 Aeon Backyard Phòng chứa rác ướt Ly tâm nội tuyến 300 

5  EF-GA-05 1 Aeon Backyard Phòng chứa rác khô Ly tâm nội tuyến 300 

6  EF-GA-06 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh cho tài xế Ly tâm nội tuyến 700 

7  EF-GA-07 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh bếp nữ Ly tâm nội tuyến 700 

8  EF-GA-08 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh bếp nam Ly tâm nội tuyến 200 

9  EF-GA-09 1 Aeon Backyard Phòng sạch 1 Ly tâm nội tuyến 200 

10  EF-GA-10 1 Aeon Backyard Phòng sạch 2 Ly tâm nội tuyến 200 

11  EF-GA-11 1 Aeon Backyard Phòng an ninh Ly tâm nội tuyến 200 

12  EF-GA-12 1 Aeon Backyard Phòng thay đồ nữ  Ly tâm nội tuyến 100 

13  EF-GA-13 1 Aeon Backyard Phòng thay đồ nam Ly tâm nội tuyến 100 

14  EF-GA-14 1 Aeon Backyard Phòng đặt hàng Ly tâm nội tuyến 100 
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15  EF-GA-15 1 Aeon Backyard Phòng CCTV Ly tâm nội tuyến 100 

16  EF-GA-16 1 Aeon Backyard Phòng âm thanh Ly tâm nội tuyến 100 

17  EF-GA-17 1 Aeon Backyard Phòng kiểm tra Ly tâm nội tuyến 100 

18  EF-GA-18 1 Aeon Backyard Phòng bảo trì Ly tâm nội tuyến 100 

19  EF-GA-19 1 Aeon Backyard Phòng điện Treo tường 1.000 

20  EF-GA-20 1 Aeon area Nhà vệ sinh cho khách Ly tâm nội tuyến 8.000 

II FIRST FLOOR 

1  EF-1A-01 1 Aeon Backyard Phòng đặt hàng Ly tâm nội tuyến 100 

2  EF-1A-02 1 Aeon Backyard Lưu trữ quản trị viên Ly tâm nội tuyến 200 

3  EF-1A-03 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh bếp nữ 3 Ly tâm nội tuyến 1.500 

4  EF-1A-04 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh bếp nam 3 Ly tâm nội tuyến 1.500 

5  EF-1A-05 1 Aeon Backyard Khu vực chứng khoán Ly tâm nội tuyến 3.000 

6  EF-1A-06 1 Aeon Backyard Phòng máy phát  Treo tường 45.000 

7  SF-1A-01 3 Aeon Backyard Phòng máy phát Treo tường 50.000 

8  EF-1A-07 1 Aeon Backyard Phòng điện Treo tường 700 

III SECOND FLOOR 

1  EF-2A-01 1 Aeon Backyard Phòng thảo luận Ly tâm nội tuyến 100 

2  EF-2A-02 1 Aeon Backyard Phòng đồng phục Ly tâm nội tuyến 100 
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3  EF-2A-03 1 Aeon Backyard Phòng đặt hàng Ly tâm nội tuyến 100 

4  EF-2A-04 1 Aeon Backyard Phòng spa Ly tâm nội tuyến 100 

5  EF-2A-05 1 Aeon Backyard Phòng phụ Ly tâm nội tuyến 100 

6  EF-2A-06 1 Aeon Backyard Phòng IT Ly tâm nội tuyến 100 

7  EF-2A-07 1 Aeon Backyard Phòng tài liệu Ly tâm nội tuyến 100 

8  EF-2A-08 1 Aeon Backyard Phòng máy chủ Ly tâm nội tuyến 100 

9  EF-2A-09 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh nữ 5 Ly tâm nội tuyến 1.500 

10  EF-2A-10 1 Aeon Backyard Nhà vệ sinh nam 5 Ly tâm nội tuyến 1.500 

11  EF-2A-11 1 Aeon Backyard Khu vực chứng khoán Ly tâm nội tuyến 1.500 

12  EF-2A-12 1 Aeon Backyard Phòng điện (Aeon) Ly tâm nội tuyến 400 

13  EF-2A-13 1 Aeon Backyard Phòng điện Treo tường 700 

IV THIRD FLOOR 

1 EF-3A-01 1 Aeon Backyard Phòng điện Ly tâm 1.500 

V FOURTH FLOOR 

1 EF-4A-01 1 Aeon Backyard Phòng máy thang máy – nhân viên sảnh 1 Treo tường 1.100 

VI GROUND FLOOR 

1  EF-GM-01 1 Mall Backyard Phòng chứng khoán 1 Ly tâm 100 

2  EF-GM-02 1 Mall Backyard Phòng chứng khoán 2 Ly tâm 100 
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3  EF-GM-03 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh tài xế Ly tâm 100 

4  EF-GM-04 1 Mall Backyard Phòng thay đồ nữ 2 Ly tâm 200 

5  EF-GM-05 1 Mall Backyard Phòng thay đồ nam 2 Ly tâm 200 

6  EF-GM-06 1 Mall Backyard Phòng an ninh Ly tâm 100 

7  EF-GM-07 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh nữ 2 Ly tâm 900 

8  EF-GM-08 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh nam 2 Ly tâm 1.300 

9  EF-GM-09 1 Mall Backyard Nhà rác ướt Ly tâm 200 

10  EF-GM-10 1 Mall Backyard Nhà rác khô Ly tâm 200 

11  EF-GM-11 1 Mall Backyard Phòng máy phát (khu cho thuê) Ly tâm 50.000 

12  SF-GM-01 4 Mall Area Phòng máy phát (khu cho thuê) Ly tâm 50.000 

13  EF-GM-12 1 Mall Area Nhà vệ sinh khách 2 Ly tâm 9.000 

14  EF-GM-13 1 Mall Area Nhà vệ sinh khách 3 Ly tâm 9.000 

15  EF-GM-14 1 Mall Area Phòng điện (A9,B23) Ly tâm 1.100 

16  EF-GM-15 1 Mall Area Phòng điện (A7, B34) Ly tâm 1.500 

VI FRIST FLOOR 

1  EF-1M-01 1 Mall Backyard Phòng an toàn 1 Ly tâm 100 

2  EF-1M-02 1 Mall Backyard Phòng an toàn 2 Ly tâm 100 

3  EF-1M-03 1 Mall Backyard Phòng chờ 1 Ly tâm 100 
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4  EF-1M-04 1 Mall Backyard Phòng chờ 2 Ly tâm 100 

5  EF-1M-05 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh bếp nữ 4 Ly tâm 600 

6  EF-1M-06 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh bếp nam 4 Ly tâm 1.100 

7  EF-1M-07 1 Mall Backyard Khu vực chứng khoán Ly tâm 100 

8  EF-1M-08 1 Mall Backyard Phòng họp  Ly tâm 100 

9  EF-1M-09 1 Mall Backyard Phòng khách Ly tâm 100 

10  EF-1M-10 1 Mall Backyard Phòng âm thanh Ly tâm 100 

11  EF-1M-11 1 Mall Area Tenant stock Ly tâm 200 

12  EF-1M-12 1 Mall Area Văn phòng Ly tâm 200 

13  EF-1M-13 1 Mall Backyard Phòng điện Ly tâm 200 

14  EF-1M-14 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh khách 5 Ly tâm 250 

15  EF-1M-15 1 Mall Backyard Phòng điện (A9,B230) Ly tâm 50 

16  EF-1M-16 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh khách 6 Ly tâm 250 

17  EF-1M-17 1 Mall Backyard Phòng điện (A8, BB34) Ly tâm 50 

VII SECOND FLOOR 

1  EF-2M-01 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh bếp nữ 6 Ly tâm 200 

2  EF-2M-02 1 Mall Backyard Nhà vệ sinh bếp nam 6 Ly tâm 200 

3  EF-2M-03 1 Mall Backyard Khu vực chứng khoán Ly tâm 100 
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4  EF-2M-04 1 Mall Backyard Phòng thảo luận Ly tâm 100 

5  EF-2M-05 1 Mall Backyard Phòng họp Ly tâm 200 

6  EF-2M-06 1 Mall Backyard Nhà ăn bếp Ly tâm 200 

7  EF-2M-07 1 Mall Backyard Phòng điện Ly tâm 200 

8  EF-2M-08 1 Mall Area Nhà vệ sinh khách 8 Ly tâm 250 

9  EF-2M-09 1 Mall Backyard Phòng điện (A9,B23) Ly tâm 50 

10  EF-2M-10 1 Mall Area Nhà vệ sinh khách 9 Ly tâm 250 

11  EF-2M-11 1 Mall Backyard Phòng điện (A8, B34) Ly tâm 50 

VIII THIRD FLOOR 

1  EF-3M-01 1 Third Floor Phòng điện chiller Ly tâm 50 

2  EF-3M-02 2 Third Floor Phòng chiller Ly tâm 8.000 

3  EF-3M-03 1 Third Floor Phòng thang máy Ly tâm 1.100 

4  EF-3M-04 1 Third Floor Phòng điện (A5, B5) Ly tâm 1.800 

5  EF-3M-05 1 Third Floor Nhà vệ sinh khách 4-7 Ly tâm 15.000 

6  SF-3M-01 1 Third Floor AHU-G-05,06 Ly tâm 17.400 

7  EF-3M-02 1 Third Floor AHU-1-04, 05, 06; AHU-2-06,07,08 Ly tâm 37.000 

8  
EF-3M-03 1 Third Floor AHU-G-10, 11; AHU-1-10,11; AHU-2-

12,13. 

Ly tâm 
45.500 
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9  EF-3M-04 1 Third Floor AHU-1-12,AHU-2-14 Ly tâm 8.500 

10  EF-3M-05 1 Third Floor AHU-G-02 Ly tâm 9.000 

IX FOURTH FLOOR 

1  EF-4M-01 1 Fourth Floor Thang máy, phòng máy sảnh khách 1 Ly tâm 1.100 

2  EF-4M-02 1 Fourth Floor Thang máy, phòng máy sảnh khách 2 Ly tâm 1.100 

3  EF-4M-03 1 Fourth Floor Thang máy, phòng máy sảnh khách 3 Ly tâm 1.100 

QUẠT THÔNG GIÓ NHÀ BẾP 

I GROUND FLOOR 

1  KEF-GA-01 1 On pump room Bếp làm bánh Ly tâm 20.000 

2  KSF-GA-01 1 On pump room Bếp làm bánh Ly tâm 16.000 

3  KEF-GA-02 2 Third Floor Bếp Delica Ly tâm 30.000 

4  KSF-GA-02 2 Third Floor Bếp Delica Ly tâm 24.000 

5  KEF-GA-03 1 On pump room Bếp làm bánh Aeon Ly tâm 18.000 

6  KSF-GA-03 1 On pump room Bếp làm bánh Aeon Ly tâm 15.000 

7  KEF-G-01 1 Third Floor RG 02-08 Ly tâm 42.000 

8  KSF-G-01 1 Third Floor RG 02-08 Ly tâm 33.600 

9  KEF-G-02 1 Third Floor RG 01, RG 09-11 Ly tâm 24.000 

10  KSF-G-02 1 Third Floor RG 01, RG 09-11 Ly tâm 19.200 
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11  KEF-G-03 1 Third Floor RG 12, RG 101 Ly tâm 22.000 

12  KSF-G-03 1 Third Floor RG 12, RG 101 Ly tâm 18.000 

II SECOND FLOOR 

1  KEF-2-01A 1 Third Floor Căn tin nhân viên Ly tâm 10.000 

2  KSF-2-01A 1 Third Floor Căn tin nhân viên Ly tâm 8.000 

3  KEF-2-01 1 Third Floor Nhà bếp 1-8 Ly tâm 43.500 

4  KSF-2-01 1 Third Floor Nhà bếp 1-8 Ly tâm 34.800 

5  KEF-2-02 1 Third Floor Nhà bếp 9-14 Ly tâm 31.000 

6  KSF-2-02 1 Third Floor Nhà bếp 9-14 Ly tâm 24.800 

7  KEF-2-03 1 Third Floor R201-203 Ly tâm 18.000 

8  KSF-2-03 1 Third Floor R201-203 Ly tâm 14.400 

9  KEF-2-04 1 Third Floor R204-206, R213-214 Ly tâm 28.000 

10  KSF-2-04 1 Third Floor R204-206, R213-214 Ly tâm 22.400 

11  KEF-2-05 1 Third Floor R207-212 Ly tâm 34.000 

12  KSF-2-05 1 Third Floor R207-212 Ly tâm 27.000 

13  KEF-2-06 1 Third Floor R215-221 Ly tâm 42.000 

14  KSF-2-06 1 Third Floor R215-221 Ly tâm 33.600 

15  KEF-2-07 1 Third Floor R222-226 Ly tâm 37.500 
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(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

 

16  KSF-2-07 1 Third Floor R222-226 Ly tâm 30.000 
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Không khí bên trong trung tâm thương mại và mùi từ các khu vực như nhà bếp, 

nhà vệ sinh, … được hút bằng các hệ thống quạt hút được bố trí một cách tối ưu. Các 

quạt hút này đóng vai trò thu gom và lượng khí thải và mùi sẽ được vận chuyển bằng 

các ống nhánh và nhập dòng thành dòng chính và hút bằng chụp hút bố trí trên tầng 03 

và tầng mái sau đó sẽ được thải ra bên ngoài. Tại các khu vực phát sinh khí thải và mùi 

hệ thống chụp hút có thiết kế các lưới lọc thô và lọc tinh nhằm loại bỏ một phần về khí 

thải và mùi cũng như giữ lại cặn mỡ phát sinh tại nguồn. Khí thải và mùi phát sinh bên 

trong cơ sở thông thường không có yếu tố gây hại nên được thải ra môi trường.  

Khí thải, mùi tại khu vực nấu ăn từ hệ thống hút mùi nhà bếp qua chụp hút có phin 

lọc dầu mỡ giữ lại cặn mỡ; khói, khí và mùi đi theo đường ống dẫn gió đến quạt hút đẩy 

ra ngoài. Khí của khu vực nấu ăn, khu vực hệ thống xử lý nước thải thông thường không 

có độc nên được thải ra môi trường. Khí thải, mùi thu gom về 18 quạt hút có 18 miệng 

thải khí thoát ra môi trường gồm các vị trí và tọa độ của khu vực sau: 

Bảng III.7. Vị trí và tọa độ của quạt hút khí thải của cơ sở  

STT 
Kí hiệu quạt 

hút 
Vị trí  Tọa độ  

1  EF-3M-02 
AHU-1-04, 05, 06; AHU-2-

06,07,08 

X (m) = 1209208,2; 

Y (m) = 604927,2. 

2  EF-3M-03 
AHU-G-10, 11; AHU-1-

10,11; AHU-2-12,13. 

X (m) = 1209275,3; 

Y (m) = 604905,2. 

3  EF-3M-04 AHU-1-12,AHU-2-14 
X (m) = 1209269,7; 

Y (m) = 604903,7. 

4  EF-3M-05 AHU-G-02 
X (m) = 1209286,7; 

Y (m) = 604932,9. 

5  KEF-GA-01 Bếp làm bánh 
X (m) = 1209277,7; 

Y (m) = 605015,0. 

6  KEF-GA-02 Bếp Delica 
X (m) = 1209221,8; 

Y (m) = 604961,1. 

7  KEF-GA-03 Bếp làm bánh Aeon 
X (m) = 1209149,1; 

Y (m) = 604927,9. 

8  KEF-G-01 Nhà bếp khu RG 02-08 
X (m) = 1209124,5; 

Y (m) = 604959,1. 

9  KEF-G-02 
Nhà bếp khu RG 01, RG 09-

11 

X (m) = 1209119,7; 

Y (m) = 604959,0. 
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STT 
Kí hiệu quạt 

hút 
Vị trí  Tọa độ  

10  KEF-G-03 Nhà bếp khu RG 12, RG 101 
X (m) = 1209090,2; 

Y (m) = 604965,2. 

11  KEF-2-01A Căn tin nhân viên 
X (m) = 1209087,5; 

Y (m) = 604921,7. 

12  KEF-2-01 Nhà bếp 1-8 
X (m) = 1209084,1; 

Y (m) = 604924,7. 

13  KEF-2-02 Nhà bếp 9-14 
X (m) = 1209092,3; 

Y (m) = 604935,7. 

14  KEF-2-03 Nhà bếp khu R201-203 
X (m) = 1209089,5; 

Y (m) = 604945,2. 

15  KEF-2-04 
Nhà bếp khu R204-206, 

R213-214 

X (m) = 1209091,8; 

Y (m) = 604947,2. 

16  KEF-2-05 Nhà bếp khu R207-212 
X (m) = 1209087,8; 

Y (m) = 604948,2. 

17  KEF-2-06 Nhà bếp khu R215-221 
X (m) = 1209089,1; 

Y (m) = 604947,8. 

18  KEF-2-07 Nhà bếp khu R222-226 
X (m) = 1209090,6; 

Y (m) = 604948,8. 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Nguồn phát sinh 

Theo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương cho thấy chất thải rắn thông thường của trung tâm mua sắm được chia làm 

2 loại là chất thải rắn ướt, chất thải rắn khô trong đó chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. 

Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường tại trung tâm như sau: 

- Rác sinh hoạt, rác văn phòng không nguy hại (giấy loại, bao bì) phát sinh từ các 

hoạt động của nhân viên công ty. 

- Rác từ hoạt động buôn bán của siêu thị: bao bì cacton, thực phẩm thừa, hư hỏng, 

chai lọ các loại, bọc nilon, giấy vụn... 

- Rác từ nhà bếp chế biến thức ăn. 
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- Rác từ hoạt động dịch vụ ăn uống, giải trí: thực phẩm thừa, bao bì, ly, hộp xốp, 

hộp cacton ... 

3.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Thống kê chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), chất thải rắn công nghiệp thông thường 

và phương thức xử lý các loại rác thải này trong năm 2022 của trung tâm được thể hiện 

cụ thể ở bảng sau: 

Bảng III.8. Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường trong năm 2022 

STT 

Nhóm 

chất thải 

rắn 

Thành phần 

cơ bản 
Khối lượng 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

Các hợp chất 

có thành phần 

hữu cơ: thực 

phẩm, thức ăn 

thừa... 

4.359 

kg/ngày Xí nghiệp xử lý chất 

thải – Công ty 

TNHH 1 Thành viên 

cấp thoát nước – 

Môi trường Bình 

Dương. 

Thu gom 

hàng ngày 

(riêng 

ngày thứ 

bảy, chủ 

nhật thu 

gom 2 

lần/ngày). 

Các hợp chất 

có thành phần 

vô cơ: vỏ hộp 

thải, nilon, 

giấy... 

 1.492 

kg/ngày 

2 

Chất thải 

rắn công 

nghiệp 

thông 

thường 

Thùng carton 

chứa hàng hóa 

các mặt hàng, 

giấy báo, bao 

nilon, nhựa 

plastic, PVC, 

vỏ hộp kim 

loại. 

1.942 

kg/tháng 

Cơ sở thu gom phế 

liệu. 

Có tái sử 

dụng 

Bùn thải  

960 m3 

bùn/năm 

tương đương 

249.600 

kg/năm 

Chi nhánh xử lý chất 

thải – Công ty Cổ 

phần nước – Môi 

trường Bình Dương. 

2 lần/tháng 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Dự kiến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở được thể hiện như 

sau: 
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Bảng III.9. Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh 

STT 

Nhóm 

chất 

thải rắn 

Thành phần 

cơ bản 

Khối 

lượng 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRSH 
Ghi chú 

3 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Các hợp chất 

có thành phần 

hữu cơ: thực 

phẩm, thức ăn 

thừa... 

4.500 

kg/ngày Xí nghiệp xử lý chất 

thải – Công ty 

TNHH 1 Thành viên 

cấp thoát nước – 

Môi trường Bình 

Dương. 

Thu gom hàng 

ngày (riêng ngày 

thứ bảy, chủ nhật 

thu gom 2 

lần/ngày). 

Các hợp chất 

có thành phần 

vô cơ: vỏ hộp 

thải, nilon, 

giấy... 

1.500 

kg/ngày 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Dự kiến khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở được trình 

bày như sau: 

Bảng III.10. Thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự 

kiến phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 06 10 250.000 

2 

Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo (dầu ăn, 

mỡ động vật) từ quá trình phân tách 

dầu/nước 

12 06 11 20 

3 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 18 01 05 24.000 

4 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 
18 01 06 1.000 

Tổng khối lượng  275.020 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Hiện tại Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary đã bố trí các thùng nhựa 

chứa rác đặt ở các vị trí trong khu vực trung tâm mua sắm và kho chứa rác bố trí tại 2 

khu vực như sau:  
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Bảng III.11. Bố trí kho chứa rác 

STT Khu vực Kho chứa rác Diện tích (m2) 

1 
Khu vực chất thải  

rắn 01(khu siêu thị) 

Kho chứa rác thải sinh hoạt 20 

Kho chứa rác thải công nghiệp 

thông thường 
20 

Kho chứa chất thải rắn nguy hại 12 

2 

Khu chứa chất thải 

rắn 02 (khu nhà 

hàng) 

Kho chứa rác thải tái chế 20 

Kho chứa rác thải sinh hoạt 24 

Khu chứa rác thải còn lại. 24 

Kho chứa rác thải nguy hại 6 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary đã ký hợp đồng về việc xử lý 

chất thải của Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương số 1023-

RSH/HĐ-KT/14 vào ngày 01 tháng 10 năm 2014 giữa Công ty TNHH Aeon Việt Nam 

– Chi nhánh Bình Dương và Xí nghiệp xử lý chất thải – Công ty TNHH 1 Thành viên 

cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. Thời gian thu gom: hàng ngày (riêng ngày 

thứ bảy, chủ nhật thu gom 2 lần/ngày). Bên cạnh đó, phụ lục hợp đồng số 

032/2014/CNR-AD vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 gia hạn hợp đồng đến khi hai bên 

thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. 

Bên cạnh đó, cở sở cũng có ký đơn vị có chức năng thu gom về việc xử lý chất thải 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại của Công ty TNHH Aeon Việt Nam – 

Chi nhánh Bình Dương giữa Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần Nước – Môi 

trường Bình Dương với Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương hợp 

đồng số 2694-RCN&RNH/HĐ-KT/20 vào ngày 30 tháng 09 năm 2020. Thời gian thu 

gom định kỳ 02 lần/năm. Lần 1: tháng 10 năm 2020 và lần 2: tháng 4 năm 2021, lần 3: 

tháng 10 năm 2021, lần 4: tháng 04 năm 2022, lần 5: tháng 10 năm 2022, lần 6 tháng 04 

năm 2023 (trừ chủ nhật, ngày lễ và ngày Tết). 
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Kho lưu chứa chất thải sinh hoạt 

Kho chứa rác thải công nghiệp thông thường, rác tái chế 
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Kho chứa rác thải nguy hại 

Hình III.13. Khu vực lưu chứa các chất thải phát sinh tại cơ sở. 

Đối với khu vực lưu trữ, chứa rác thải và các khu vực của cơ sở phát sinh côn trùng 

gây ảnh hưởng đến Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary. Vấn đề diệt côn 

trùng (mối, gián, kiến chuột...) tại khu nhà chứa rác và các khu vực khác. Hóa chất sử 

dụng được thể hiện như sau: 

Bảng III.12. Hóa chất sử dụng trong diệt côn trùng 

STT Hóa chất sử dụng Tần suất 

1 Alpha-cypermethrin 1 tuần/1 lần 

2 Deltamethrin 1 tuần/1 lần 

3 Lambda-cyhalothrin 1 tuần/1 lần 

4 Permethrin 1 tuần/1 lần 

Hóa chất trừ mối 

1 Fipronil 1 tuần/1 lần 

2 Chlorpyrifos 1 tuần/1 lần 
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Hóa chất trừ chuột 

1 Coumatetralyl 1 tuần/2 lần 

2 Flocoumafen 1 tuần/2 lần 

3 Glue 1 tuần/2 lần 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Thành phần, tính chất của hóa chất sử dụng trong diệt côn trùng được thể hiện như 

sau: 

Bảng III.13. Thành phần, tính chất của hóa chất sử dụng trong diệt côn trùng 

STT Hóa chất sử dụng Thành phần, tính chất 

1 Deltamethrin 

Công thức hóa học: C22H19Br2NO3 

Khối lượng phân tử: 505,21 g/mol 

Điểm nóng chảy: 98-101 độ C 

Điểm sôi: 300 C 

Điểm chớp cháy: 277.8 C 

Dữ liệu độc tính 

Hiệu ứng miệng cấp tính - LD 50> 5.050 mg / kg 

Hiệu quả Hít Tiếp theo - 4 giờ LC50> 26,1 mg / L 

Tương đương 1 giờ LC50> 100mg / L 

Hiệu ứng Eye - Không gây kích ứng 

Tác dụng trên da - Kích ứng nhẹ 

Hút: LD50 > 5.050 mg / kg 

Nhạy cảm: Phủ định 

2 Lambda-cyhalothrin 

C22H19ClF3NO3 

Khối lượng phân tử: 449,85 g/mol 

Điểm nóng chảy: 49,2 độ C 

3 Permethrin 

Công thức hóa học: C21H20Cl2O3 

Khối lượng phân tử: 391,29 g·mol−1 

Tỉ trọng: 1.19 g/cm³, solid g/cm3 

Điểm nóng chảy: 34 0C (93 F) 

Điểm sôi: 200 0C (392 F) 

Độ hòa tan trong nước: 5.5 x 10−3 ppm mg/mL (200C) 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Parts_per_million&action=edit&redlink=1
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STT Hóa chất sử dụng Thành phần, tính chất 

4 Fipronil 

Tên gọi khác: Fipronil, Fluocyanobenpyrazole, 

Termidor 

Khối lượng riêng: 1,477-1.626 g/cm3 

Điểm nóng chảy: 200,5 0C (473,6 K; 392,9 0F) 

5 Coumatetralyl 

Tên phổ biến: Coumatetralyl (Coumatetralyl) 

Một tên khác:Endrocid, Endrocide, Racumin, 

Rodentin, Endox, Cumatetralyl, Coumetralyl, 

Counmatetralyl, v.v. 

Tên hóa học: 4-hydroxy-3-[(1RS)-1,2,3,4-tetrahydro-

1-naphthyl]coumarin 

Thành phần: 97% TC 0,75% Bột 0,0375% RB 

Công thức thực nghiệm:C19H16O3 

6 Flocoumafen 

Công thức hóa học:C33H25F3O4 

Độ hòa tan trong nước là 0,114 mg/l ở 20°C 

Áp suất hóa hơi không đáng kể ở 20°C, và hệ số phân 

vùng Octanol / nước tính theo logPow là 6,12 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Nguồn phát sinh 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở; 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng: bóng đèn hỏng sau khi sử dụng thắp sáng; 

- Pin thải: pin cho các thiết bị: đồng hồ, bộ điều khiển thiết bị điện…;  

- Giẻ lau nhiễm dầu: phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu 

rò rỉ; 

- Thùng, can đựng dầu nhớt thải; 

- Bao bì đựng hóa chất: bao bì đựng hóa chất đã sử dụng hết thải, chủ yếu là hóa 

chất cho hệ thống xử lý nước thải; 

- Dầu nhớt thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị; 

- Hộp mực in, photo: hộp mực  cho nhu cầu in, photo giấy tờ văn phòng đã dùng 

hết thải. 

4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động của cơ sở không liên tục và có khối 

lượng nhỏ như: bóng đèn hư hỏng, mực in văn phòng, giẻ lau bám dầu... Khối lượng 

chất thải nguy hại phát sinh không nhiều và được công ty bố trí kho chứa chất thải nguy 

hại, có mái che, tường bao quanh, dán nhãn, mã cảnh báo từng loại chất thải. Thống kê 
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CTNH năm 2022 của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary được thể hiện cụ 

thể theo bảng sau: 

Bảng III.14. Thống kê rác thải nguy hại phát sinh tại Công ty năm 2022 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1  

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

08 02 04 KS Rắn 38 

2  Bộ lọc dầu 15 01 02 NH Rắn 2 

3  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
16 01 06 NH Rắn 35 

4  Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH Rắn 71 

5  

Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện 

(khác với các loại nêu tại mã 

16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) 

có các linh kiện điện tử (trừ 

bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần 

nguy hại vượt ngưỡng NH) 

16 01 13 NH Rắn 372 

6  
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 NH Lỏng 335 

7  Dầu thải máy phát điện 17 06 01 NH Lỏng 240 

8  
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 KS Rắn 8 

9  
Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 KS Rắn 28 

10  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 KS Rắn 10 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

11  
Thủy tinh thải chứa thành phần 

nguy hại 
16 01 13 NH Rắn 218 

Tổng khối lượng 1.357 

 (Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Chứng từ chất thải nguy hại năm 2022 sẽ được đính kèm Phụ lục báo cáo. 

Dự kiến cơ sở đã phát sinh một số chất thải nguy hại được thể hiện cụ thể theo 

bảng sau: 

Bảng III.15. Khối lượng rác thải nguy hại dự kiến phát sinh  

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1  

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

08 02 04 KS Rắn 50 

2  Bộ lọc dầu 15 01 02 NH Rắn 5 

3  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
16 01 06 NH Rắn 40 

4  Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH Rắn 80 

5  

Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện 

(khác với các loại nêu tại mã 

16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) 

có các linh kiện điện tử (trừ 

bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần 

nguy hại vượt ngưỡng NH) 

16 01 13 NH Rắn 380 

6  
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 NH Lỏng 350 

7  Dầu thải máy phát điện 17 06 01 NH Lỏng 250 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

8  
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 KS Rắn 10 

9  
Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 KS Rắn 30 

10  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 KS Rắn 15 

11  
Thủy tinh thải chứa thành phần 

nguy hại 
16 01 13 NH Rắn 220 

Tổng khối lượng 1.430 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Ngoài ra, Trung tâm Thương mại mua sắm Aeon – Bình Dương Canary cũng có 

kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong các năm tiếp theo như sau: 

- Tiếp tục duy trì tốt biện pháp quản lý chất thải nguy hại tại Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary như: Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ 

trong kho chứa riêng biệt theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ về Quản lý chất thải nguy hại.  

Cơ sở thu gom và chuyển giao kí hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại của Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình 

Dương với số 2694-RCN&RNH/HĐ-KT/20 vào ngày 30 tháng 09 năm 2020 với chi 

nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. Thời gian 

thu gom định kỳ 02 lần/năm. Lần 1: tháng 10 năm 2020 và lần 2: tháng 4 năm 2021, lần 

3: tháng 10 năm 2021, lần 4: tháng 04 năm 2022, lần 5: tháng 10 năm 2022, lần 6 tháng 

04 năm 2023 (trừ chủ nhật, ngày lễ và ngày Tết). 

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn và nâng cao ý thức của đội ngũ nhân viên về phân 

loại chất thải. Nghiêm túc thực hiện công tác quản lý CTNH theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Đánh giá tình trạng hoạt động, hiệu quả của các công trình xử lý môi trường: 

Bảng III.16. Hiệu quả của các công trình xử lý môi trường  
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STT 
Công 

trình 
Tên hạng mục 

Kích thước (dài 

 rộng  cao) 

(m) 

Tình 

trạng 

1 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải 

Bể lắng thô 5,9 × 3,4 × 5 Ổn định 

Bể điều hòa 
5,9 × 4,25 × 

12,52 
Ổn định 

Bể thiếu khí 5,9 × 3,4 × 4,6 Ổn định 

Bể hiếu khí 5,9 × 8 × 5,1 Ổn định 

Bể lắng số 1 Ф4200 × 4200 Ổn định 

Bể lắng số 2 Ф4200 × 4200 Ổn định 

Bể chứa bùn 5,9 × 3,45 × 2,6  Ổn định 

Bể khử trùng 5,9 × 3,45 × 3 Ổn định 

Bể xả 5,9 × 3,45 × 4 Ổn định 

Bể hồi bùn 5,9 × 3,45 × 1,1 Ổn định 

2 

Khu vực 

chất thải  

rắn 01(khu 

siêu thị) 

Kho chứa rác thải sinh 

hoạt 
5 × 4 × 2,5 Ổn định 

Kho chứa rác thải công 

nghiệp thông thường 
5 × 4× 2,5 Ổn định 

Kho chứa chất thải rắn 

nguy hại 
4 × 3× 2,5 Ổn định 

3 

Khu chứa 

chất thải 

rắn 02 

(khu nhà 

hàng) 

Kho chứa rác thải tái chế 5 × 4× 2,5 Ổn định 

Kho chứa rác thải sinh 

hoạt 
6 × 4× 2,5 Ổn định 

Khu chứa rác thải còn lại. 6 × 4× 2,5 Ổn định 

Kho chứa rác thải nguy hại 4 × 1,5× 2,5 Ổn định 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023) 

Nhận xét: Khả năng đáp ứng của công trình lưu trữ, xử lý môi trường hoạt động 

tốt cho các hoạt động của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary. 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, mùi hôi  

5.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh do quá trình ra vào của các phương tiện giao thông: xe của 

nhân viên, xe của khách hàng, xe vận chuyển hàng hóa, xe chở rác. 

- Tiếng ồn phát sinh tại các quầy dịch vụ mua bán, ăn uống của Trung tâm Thương 

mại. 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện. 

- Mùi hôi phát sinh cụ thể: 

+ Mùi từ thức ăn, thực phẩm, hàng hóa các loại. 

+ Mùi từ nhà vệ sinh: chủ yếu là mùi từ các khí NH3, H2S, CH4 

+ Mùi từ khu vực chứa rác thải: lượng rác thải thực phẩm dễ bị phân hủy gây mùi. 

+ Mùi từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. 

5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế việc gây ồn và rung cho nguồn điểm và nguồn di động so với tứ diện 

ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận, Aeon - Bình Dương Canary đã tiến hành áp dụng 

một số biện pháp sau: 

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

+ Xe ra vào theo yêu cầu đi với tốc độ chậm 5 km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở hàng hóa và thu gom chất thải, các loại phương tiện 

đều phải gửi ngoài bãi xe. 

- Đối với tiếng ồn từ máy móc thiết bị: 

+ Lựa chọn máy móc thiết bị có chất lượng tốt, máy chạy êm. 

+ Lắp đặt kính cho các cửa ra vào để giảm sự lan truyền của tiếng ồn ra môi trường 

bên ngoài Aeon. 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị, máy móc định kỳ 3 tháng/lần, đảm bảo độ ồn 

theo đúng QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

+ Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 

- Đối với tiếng ồn từ khu dịch vụ: 

+ Cách âm cho các khu vực chức năng riêng: Phòng chiếu phim, khu vực vui chơi 

giải trí gây ồn cục bộ nhu chơi điện tử để tiếng ồn khu vực này không ảnh hưởng khu 

vực khác. 

+ Bố trí các dịch vụ gây ồn cao (khu trò chơi điện tử, phòng chiếu phim trên tầng 

cao nhất của tòa nhà để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn ra bên ngoài). 

- Máy phát điện sẽ gây ra một số dạng chấn động (độ rung và tiếng ồn): 
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+ Độ rung: Máy phát điện được đặt trên một bệ đỡ với 4 chân đế được gắn lò xo 

giảm sóc nhằm giảm chấn động phát sinh. Phần cuối của chân đế được gắn với nền bằng 

lớp đệm cao su dày 5 cm. Nền nhà chứa có kết cấu bê tông xi măng rắn chắc. 

+ Tiếng ồn: máy phát điện có vỏ cách âm bằng thép, có độ dày 3 mm, được sơn 

tĩnh điện ở cả hai mặt trong và ngoài. Máy phát điện được đặt tại khu vực riêng biệt để 

hạn chế các ảnh hưởng đến hoạt động của siêu thị. 

+Máy phát điện được lựa chọn loại tốt từ các nhà sản xuất uy tín, thường xuyên 

bảo trì bảo dưỡng để khí thải đạt tiêu chuẩn. 

- Đối với mùi hôi phát sinh của cơ sở: 

+ Chất thải rắn được thu gom hằng ngày, tránh phát sinh mùi. 

+ Thông gió tốt, không tạo vùng khí quẩn trong nhà. 

+ Có hệ thống điều hòa phân tán. 

+ Hệ thống xử lý nước thải được bố trí khu vực riêng biệt cách xa khu vực mua 

sắm và thiết kế công suất lớn đảm bảo xử lý triệt để lượng nước thải phát sinh trong 

ngày, áp dụng chủ yếu công nghệ hiếu khí nhằm hạn chế quá trình kỵ khí phát sinh khí 

gây mùi. Các quá trình hiếu khí được tạo ra nhờ máy thổi khí cưỡng bức. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. An toàn lao động và vệ sinh lao động 

Cơ sở với hình thức hoạt động đơn giản, không có máy móc có tính sát thương cao 

nên tai nạn lao động cũng không nhiều. Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu khi sửa chữa, 

bảo trì các hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc và đối với nhân viên bốc dỡ hàng. Xác 

suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội qui và qui tắc an toàn 

trong lao động. Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, cơ sở sẽ tiếp tục đôn đốc 

thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp sau: 

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần 

áo đồng phục, giày, khẩu trang, bao tay phù hợp với công việc, nút tai chống ôn khi vận 

hành các hệ thống có tiếng ồn cao như hệ thống XLNT, máy phát điện  

- Huấn luyện cho nhân viên về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi nhận công tác. 

- Xây dựng nội qui an toàn lao động cho từng khu vực, biển báo nhắc nhở nơi nguy 

hiểm. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho nhân viên. 

6.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 

Cháy nổ hỏa hoạn là sự cố đáng chú ý nhất. Chủ cơ sở đặc biệt quan tâm tới công 

tác PCCC.Toàn bộ hệ thống PCCC của cơ sở được thiết lập và xin phê duyệt tại Trụ sở 

Phòng cháy chữa cháy Công an Tỉnh Bình Dương. Ngoài các trụ cấp nước phòng cháy 

chữa cháy hiệu quả, các biện pháp được đề ra như sau: 

 Phòng cháy: 

Hệ thống PCCC được trang bị cho công trình bao gồm: 

- Hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống chữa cháy cấp nước vách tường 
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- Hệ thống báo cháy. 

- Các bình chữa cháy. 

Ngoài ra còn bao gồm: bể nước ngầm (dung tích 1.750 m3 có bể nước PCCC 

500m3 trụ cứu hỏa ngoài nhà và các họng tiếp nước chữa cháy. 

+ Thiết lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết 

bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả; 

+ Trang bị hệ thống chữa cháy gồm tủ chữa cháy bằng nước áp lực cao và các 

bình bọt hóa chất, bình CO2, đặt tại cầu thang mỗi tầng của tòa nhà. 

+ Hệ thống điện toàn khu và hệ thống điện mỗi tầng phải được đảm bảo an toàn 

tuyệt đối , có thiết kế hợp lý, có tính đến khả năng ngăn ngừa tao ra cháy, nổ lan rộng 

+ Đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong tòa nhà; 

+ Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kì các hệ thống có thể gây cháy nổ. 

 Biện pháp chữa cháy: 

Dập lửa, di tản người, tài sản, cấp cứu người bị nạn. 

Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler sẽ tự động dập tắt lửa khi sự bắt lửa xảy ra 

và nhiệt độ tăng cao. 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các chỗ cần tiến hành 

ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

Đồng thời, gọi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. 

Trong khi hệ thống chữa cháy tự động và các lực lượng chữa cháy dập lửa thì các 

nhân viên và bảo vệ đang có mặt tại các tầng của trung tâm mua sắm có nhiệm vụ hướng 

dẫn khách hàng trong khu vực thoát ra ngoài qua các lối thoát hiểm. Ngay khi có hiệu 

lệnh báo cháy, hoạt động di tản người ra khỏi trung tâm thương mại cũng phải đồng thời 

tiến hành ngay. 

Khách hàng được hướng dẫn thoát xuống mặt đất và ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Trong trường hợp cháy lan nhanh chưa thể khống chế, có nhiều người còn kẹt trên tầng 

cao trong khi đám cháy tầng dưới cản trở không thể thoát xuống dưới thì sẽ dùng xe 

thang để di tản người. Xe thang được cung cấp từ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

Trong thời gian chờ xe thang tới, nhân viên của trung tâm thương mại có nhiệm 

vụ hướng dẫn khách hàng di tản vào các khu vực an toàn hơn (cách xa khu vực đang bị 

cháy). 

Dọn dẹp:  

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: 

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối 

hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều 

tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương  92 

đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

6.3. Ứng cứu sự cố với hệ thống xử lý nước thải 

Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố ngừng hoạt động của hệ thống 

+ Các bể khi xây dựng được tính toán kỹ lưỡng, kết cấu bê tông cốt thép, chống 

thấm an toàn, đảm bảo có thể lưu chứa nước thải đầy thể tích bể 24/24h mà không xảy 

ra rò rỉ hay thậm chí nứt, vỡ bể. 

+ Tất cả thiết bị đều bố trí thiết bị dự phòng hoặc thay phiên hoạt động. Đảm bảo 

khi một thiết bị hư hỏng được đem đi sửa chữa thì thiết bị còn lại vẫn đảm bảo khả năng 

làm việc nhằm tránh khả năng hệ thống bị ngừng hoạt động do hư hỏng thiết bị và có 

thể tràn nước ra ngoài. 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy định đã được hướng dẫn. 

+ Vận hành và bảo trì của các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

+ Báo ngay cho đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải và các cơ quan có 

chức năng về môi trường các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố rủi ro cho người (ngã vào bể, ngạt 

hơi khí độc) 

Phòng ngừa sự cố 

+ Bể xử lý thiết kế phải an toàn, có lan can bảo vệ, có hành lang công tác đủ rộng. 

+ Các bể ngầm, hố ga và bể sinh nhiều khí độc hại có hệ thống thu khí hoặc ống 

thông hơi đảm bảo thoát được lượng khí độc hại ra ngoài. 

+ Hóa chất sử dụng cho hệ thống và máy móc, thiết bị dự phòng được đặt trong 

nhà vận hành bố trí hợp lý. 

+ Nhân viên vận hành được đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế 

kỹ thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng như các sự cố thường gặp và phương án ứng 

phó với từng trường hợp, hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết. 

+ Trong nhà vận hành có bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

Ứng cứu sự cố 

+ Sự cố ngã vào bể xử lý và ngạt do khí thải từ hệ thống xử lý: 

Tìm cách nhanh nhất đưa người bị nạn ra khu vực an toàn, thông thoáng. 

Hô hấp nhân tạo và sơ cứu tại chỗ. 

Nhanh chóng đưa người bị nạn đến trạm y tế gần nhất. 

Lập báo cáo, tường trình sự cố, rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân viên để 

phòng ngừa tái diễn. 

Phương án ứng phó sự cố môi trường khi nước thải sau hệ thống xử lý không 

đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường 
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Nước thải không đạt chuẩn khi hệ thống XLNT ngừng hoạt động hay một trong 

các công trình đơn vị gặp sự cố cần kiểm tra hệ thống. Một số trường hợp phổ biến như 

sau: 

+ Đối với sự cố về bơm: Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra xem mực nước có cao hơn 

bơm hay không, kiểm tra đường ống hút và đẩy của bơm, kiểm tra nối dây, kiểm tra và 

vệ sinh bơm. 

+ Đối với sự cố chết vi sinh vật: Tăng lưu lượng khí hoặc giảm tải trọng, kiểm tra 

và điều chỉnh nồng độ pH vì pH cao hay thấp đều ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh 

vật. Trường hợp vi sinh vật không còn khả năng hoạt động thì bổ sung bùn hoạt tính vào 

bể và tăng cường sục khí cung cấp oxy cho vi sinh vật. 

+ Đối với trường hợp không lắng hoặc không lắng kém trong bể lắng: Nguyên 

nhân ảnh hưởng đến khả năng lắng chủ yếu do tốc độ dòng chảy trong bể lắng quá nhanh 

làm cho bùn không lắng được mà lơ lửng trên bề mặt. Do đó, cần kiểm tra lại lưu lượng 

và tốc độ dòng chảy qua bể lắng để điều chỉnh hợp lý. 

+ Đối với mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: Xem xét lại toàn bộ quy trình vận 

hành có đúng hướng dẫn hay không. Vì mùi hôi chỉ phát sinh khi toàn bộ vi sinh vật 

trong hệ thống đã chết và phân hủy. Do đó tiến hành khắc phục bằng cách bổ sung bùn 

hoạt tính vào bể và tăng cường sục khí cung cấp oxy cho vi sinh vật. Bên cạnh đó, để 

khắc phục mùi hôi tức thời tiến hành phu chế phẩm EM để khử mùi ngày lập tức. 

Tùy theo mức độ sự cố xảy ra thì sẽ có biện pháp ứng phó sự cố kịp thời và báo 

với cơ quan chức năng về môi trường để có các biện pháp khắc phục. 

Biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

 Đối với sự cố bùn thối: 

 Do sự lưu lại quá lâu bùn tại một số nơi như phễu, rãnh, gây ra mùi thối. 

 Khi hệ thống ngừng hoạt động trong một thời gian, hoặc để lưu quá lâu bùn trong 

bể lắng và làm đặc bùn 

 Bơm bùn hồi lưu không hoạt động hoặc van bị đóng 

 →Để khắc phục hiện tượng bùn thối, nhân viên vận hành phải khuấy sục hoàn 

toàn và bùn được bơm thường xuyên. Nếu lượng nược thải quá thấp, thì phải vệ sinh 

bằng sục nước hoặc khí. Nếu lượng bùn trong bể lắng thay đổi, tăng cao thì phải khảo 

sát ngay lập tức. 

 Đối với sự cố có chất độc trong nước thải  

 Chất độc sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các vi sinh vật hoặc làm chết vi 

sinh vật, khi đó hệ thống bị đảo lộn và dòng ra có chất lượng kém. 

 Khi có sự cố xảy ra, người vận hành phải lập tức dừng thải bùn và toàn bộ bùn 

phải được hoàn lưu toàn bộ về bể sinh học. 

 Những chất độc như kim loại nặng, axit... sẽ không được đổ vào hệ thống cống 

rãnh mà không có sự cố điều khiển thích hợp. 

 Đối với sự cố tạo bọt 
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Do có quá nhiều chất hoạt động bề mặt (chất tẩy rửa) trong nước thải hoặc cấp khí 

quá nhiều. Sự tạo bọt thường là do duy trì không hợp lý nồng độ MLSS (tổng lượng sinh 

khối và chất rắn hòa tan) và DO (nhu cầu oxy) trong bể sinh học. 

→Biện pháp khắc phục: giảm cung cấp khí trong thời gian lưu lượng đầu vào thấp 

nhưng vẫn duy trì mức DO không nhỏ hơn 2mg/l. Duy trì nồng độ MLSS trong bể 

Aerroten cao hơn bằng cách tăng thời gian hoặc lưu lượng bùn nổi. 

 Đối với sự cố có bùn nhỏ lơ lửng trong nước thải sau khi xử lý 

 Giảm khuấy trộn trong bể Aroten bằng cách điều chỉnh van thông khí. 

 Tăng lượng thải bùn, giảm bùn hồi lưu để tăng F/M(tỉ số thức ăn/vi sinh vật). 

 Dừng bùn thải. Hồi lưu tòa bồn trong bể lắng để thiết lập lại quần thể sinh vật. 

 Đối với sự cố bùn trong bể sinh học hiếu khí có xu hướng chuyển thành màu đen 

 Tăng sự thông khí bằng cách đặt thêm máy thổi khí khác để hỗ trợ. 

 Kiểm tra hệ thống ống thông khí bị rò rỉ. 

 Rửa sạch những đầu phân phối khí bị tắc hoặc lấp thêm những đầu khác. 

 Tăng công suất máy thổi khí. 

 Phòng ngừa sự cố vỡ đường ống nước 

Các đường ống cấp nước và thoát nước phải dược lắp đặt cách ly, an toàn,sử dụng 

vật liệu tốt, chịu áp lực lớn 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra và bảo trì các van khóa ở trên hệ thống ống, đảm 

bảo các mối nối có độ bền và độ kín 

Tiến hành thay thế kip thời các ống dẫn bị hư hại, đảm bảo an toàn cho công trình, 

mỹ quan và hoạt động sinh hoạt của các đối tượng tham gia. 

 Ứng cứu sự cố với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kì, tránh 

các sự cố xảy ra  

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải thông ống dẫn khí để hạn chế mùi hôi cũng 

như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu dịnh kì như 

đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình hoạt động Trung tâm có thay đổi một số hạng mục so với nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Cụ thể như sau: 

Bảng III.17. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM 
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STT 

Tên công 

trình bảo 

vệ môi 

trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, 

thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

1 
Kho chứa 

rác 

1 khu vực chứa rác 

với diện tích 34 m2 

2 Khu vực chứa rác 

+Khu 1: diện tích 54 m2 

+Khu 2: diện tích 50 m2 

-- 

2 
Bể tự hoại 3 

ngăn 

1 bể tự hoại với thể 

tích 1.785 m3 

Không sử dụng bể tự 

hoại 

Quy trình: Nước thải 

đen từ nhà vệ sinh sẽ 

được thu gom về bể 

lắng, nước thải từ bể 

lắng sẽ được dẫn về 

HTXLNT tập trung của 

Công ty để xử lý, còn 

bùn trong bể lắng sẽ 

được đưa qua máy ép 

bùn và cho đơn vị thu 

gom xử lý. 

Công ty sử dụng 

công nghệ tiến tiến 

phù hợp hơn. 

3 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải 

Xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải 470 

m3/ngày.đêm. 

Xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải công suất 

600 m3/ngày đêm. 

Văn bản số 

2882/STNMT-

CCBVMT 

4 
Máy phát 

điện 

Máy phát điện 01: 

Công suất 1.250 

KVA 

Máy phát điện 02: 

Công suất 1.500 

KVA 

Máy phát điện 01: 

Công suất 1.250 KVA 

Máy phát điện 02: 

Công suất 2.000 KVA 

-- 

(Nguồn: Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, 2023)  
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 . NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vsip 1, không xả ra môi trường). 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a) Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về trạm 

xử lý nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải đen (phát sinh từ nhà vệ sinh, bệ xí, âu tiểu) → đường 

ống thu gom PVC D100mm – D300mm → Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 

m3/ngày. 

- Nguồn số 02: Nước thải xám từ bồn rửa chén, bếp, lavabo, nước thải tắm giặt, vệ 

sinh nhà rác… → đường ống thu gom PVC D100mm – D300mm → Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 600 m3/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình chế biến thức ăn, từ nhà bếp → Bể tách dầu 

mỡ → đường ống thu gom PVC D100mm – D300mm → Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 600 m3/ngày. 

b) Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nước thải từ nhà hàng ăn uống, sơ chế thực phẩm  → bể tách dầu mỡ (1). 

+ Nước thải đen từ nhà vệ sinh → hố thu gom (2). 

+ Nước thải xám (nước thải từ lavabo, vệ sinh nhà rác...) (3) 

Từ (1), (2), (3) → Bể lắng thô → Bể điều hòa → Bể lắng thô → Bể thiếu khí → Bể 

hiếu khí (4) 

Tiếp tục (4) sẽ dẫn về cụm 2 bể: 

+ (4) → Bể lắng số 1 → Bể hồi bùn (*) 

+ (4) → Bể lắng số 2 (**) 

Sau đó, (*) và (**) → Bể khử trùng → Bể xả → Hố ga trên đường Đại lộ Tự do 

của KCN Vsip 1. 

- Công suất thiết kế: 600 m3/ngày. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH 45%, NaOCl 10%, FeCl3 10%, Polymer 0,1%. 

c) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét trạm đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước và 

lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của trạm xử lý nước thải. 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và trạm thoát 

nước. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong trạm thường xuyên theo đúng hướng 

dẫn kỹ thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự 

ổn định của trạm, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất, nhằm sửa chữa 

kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến việc vận hành của trạm. Đảm 

bảo vận hành trạm theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Trường hợp xảy ra sự cố, có khả năng tràn đổ nước thải, Chủ cơ sở phải tiến hành 

dừng hoạt động hoặc giảm công suất; tiến hành rà soát các công trình, thiết bị xử lý nước 

thải, quy trình vận hành trạm để xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục, 

cải tạo hoặc nâng cấp công trình xử lý; đồng thời báo cơ quan có chức năng để phối hợp xử 

lý. 

 - Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lượng khí, 

nhu cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng cách hoặc quá tải 

trong việc tiếp nhận nước thải; đảm bảo vận hành trạm theo đúng quy trình đã được hướng 

dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động 

của trạm xử lý. 

- Khi trạm xử lý nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường: 

Thiết kế đường ống và bơm để tuần hoàn nước thải về lại bể điều hòa, trong trường hợp bể 

điều hòa không đảm bảo, tiến hành lưu chứa tại các bể xử lý khác để tăng thời gian; tăng 

cường công suất máy thổi khí (bố trí máy dự phòng) của bể hiếu khí khi có sự cố. Sau khi 

khắc phục xong sự cố, nước thải được tiếp tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường nước trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Báo ngay cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để được hỗ trợ về kỹ 

thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Đối với công trình xử lý nước thải hiện hữu bao gồm 01 hệ thống xử lý nước thải 

(HTXLNT) công suất tối đa 600 m3/ngày.đêm  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở như 

sau: 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự 

kiến bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian dự 

kiến kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công 

suất dự 

kiến  

I Công trình xử lý nước thải 

1 
Hệ thống xử lý nước thải với 

công suất 600 m3/ngày đêm. 
Tháng 03/2025 Tháng 06/2025 60-70% 

Loại hình sản xuất của Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, 

Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải do Chủ cơ sở quyết định 
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nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.  

Công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) 

cống suất 600m3/ngày.đêm. Cụ thể như sau: 

 Đối với HTXL nước thải 

Cơ sở sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm HTXLNT với tổng công suất 600 

m3/ngày.đêm. 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Chỉ tiêu giám sát 

Vị trí lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

Kinh độ  Vĩ độ 

1 

01 mẫu nước 

thải trước xử 

lý 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng Nito, 

Tổng Phospho, 

Tổng Coliform, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng 

1209340,6 604996,9 

Tiêu chuẩn 

đấu nối 

nước thải 

của Khu 

công nghiệp 

VSIP I 
2 

01 mẫu nước 

thải sau xử lý 

Quy chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận của KCN VSIP I. 

1.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo xử lý nước thải theo quy 

định về phân vùng bảo vệ môi trường nước mặt được ban hành tại Quy định bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, đảm bảo đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

- Cập nhật sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình xử lý nước thải. 

- Đảm bảo phương án đấu nối, các yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường 

trong quá trình vận hành cơ sở. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu 

tại Giấy phép này ra môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Các nguồn phát sinh khí thải 

Các nguồn phát sinh khí thải được trình bày như sau: 

Bảng IV.1. Các nguồn phát sinh khí thải 
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STT Nguồn khí thải Vị trí  

1  Nguồn khí thải số 01 Bếp làm bánh 

2  Nguồn khí thải số 02 Bếp Delica 

3  Nguồn khí thải số 03 Bếp làm bánh Aeon 

4  Nguồn khí thải số 04 Nhà bếp khu RG 02-08 

5  Nguồn khí thải số 05 Nhà bếp khu RG 01, RG 09-11 

6  Nguồn khí thải số 06 Nhà bếp khu RG 12, RG 101 

7  Nguồn khí thải số 07 Căn tin nhân viên 

8  Nguồn khí thải số 08 Nhà bếp 1-8 

9  Nguồn khí thải số 09 Nhà bếp 9-14 

10  Nguồn khí thải số 10 Nhà bếp khu R201-203 

11  Nguồn khí thải số 11 Nhà bếp khu R204-206, R213-214 

12  Nguồn khí thải số 12 Nhà bếp khu R207-212 

13  Nguồn khí thải số 13 Nhà bếp khu R215-221 

14  Nguồn khí thải số 14 Nhà bếp khu R222-226 

15  Nguồn khí thải số 15 Máy phát điện 1.250 KVA 

16  Nguồn khí thải số 16 Máy phát điện 2.000 KVA 

2.1.1. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1.1.1. Vị trí xả khí thải 

Các vị trí phát sinh khí thải được thể hiện như sau: 

Bảng IV.2. Các vị trí phát sinh khí thải 

STT Dòng khí thải Vị trí 

Tọa độ  

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3o) 

1  Dòng khí thải số 01 Bếp làm bánh 
X (m) = 1209277,7; 

Y (m) = 605015,0. 
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STT Dòng khí thải Vị trí 

Tọa độ  

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3o) 

2  Dòng khí thải số 02 Bếp Delica 
X (m) = 1209221,8; 

Y (m) = 604961,1. 

3  Dòng khí thải số 03 Bếp làm bánh Aeon 
X (m) = 1209149,1; 

Y (m) = 604927,9. 

4  Dòng khí thải số 04 
Nhà bếp khu RG 

02-08 

X (m) = 1209124,5; 

Y (m) = 604959,1. 

5  Dòng khí thải số 05 
Nhà bếp khu RG 

01, RG 09-11 

X (m) = 1209119,7; 

Y (m) = 604959,0. 

6  Dòng khí thải số 06 
Nhà bếp khu RG 

12, RG 101 

X (m) = 1209090,2; 

Y (m) = 604965,2. 

7  Dòng khí thải số 07 Căn tin nhân viên 
X (m) = 1209087,5; 

Y (m) = 604921,7. 

8  Dòng khí thải số 08 Nhà bếp 1-8 
X (m) = 1209084,1; 

Y (m) = 604924,7. 

9  Dòng khí thải số 09 Nhà bếp 9-14 
X (m) = 1209092,3; 

Y (m) = 604935,7. 

10  Dòng khí thải số 10 
Nhà bếp khu R201-

203 

X (m) = 1209089,5; 

Y (m) = 604945,2. 

11  Dòng khí thải số 11 
Nhà bếp khu R204-

206, R213-214 

X (m) = 1209091,8; 

Y (m) = 604947,2. 

12  Dòng khí thải số 12 
Nhà bếp khu R207-

212 

X (m) = 1209087,8; 

Y (m) = 604948,2. 

13  Dòng khí thải số 13 
Nhà bếp khu R215-

221 

X (m) = 1209089,1; 

Y (m) = 604947,8. 

14  Dòng khí thải số 14 
Nhà bếp khu R222-

226 

X (m) = 1209090,6; 

Y (m) = 604948,8. 
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STT Dòng khí thải Vị trí 

Tọa độ  

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3o) 

15  Dòng khí thải số 15 
Ống thải máy phát 

điện 1.250 KVA 

X (m) = 1209303,0; 

Y (m) = 605003,6. 

16  Dòng khí thải số 16 
Ống thải máy phát 

điện 2.000 KVA 

X (m) = 1209158,5; 

Y (m) = 604949,8. 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của cơ sở Trung tâm mua sắm Aeon – Bình 

Dương Canary, địa chỉ: Số 1, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. 

2.1.1.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

- Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả khí thải tối đa là 20.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả khí thải tối đa là 30.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả khí thải tối đa là 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: lưu lượng xả khí thải tối đa là 42.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 05: lưu lượng xả khí thải tối đa là 24.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 06: lưu lượng xả khí thải tối đa là 22.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 07: lưu lượng xả khí thải tối đa là 10.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 08: lưu lượng xả khí thải tối đa là 43.500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 09: lưu lượng xả khí thải tối đa là 31.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 10: lưu lượng xả khí thải tối đa là 18.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 11: lưu lượng xả khí thải tối đa là 28.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 12: lưu lượng xả khí thải tối đa là 34.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 13: lưu lượng xả khí thải tối đa là 42.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 14: lưu lượng xả khí thải tối đa là 37.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 15: lưu lượng xả khí thải tối đa là 12.500 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 16: lưu lượng xả khí thải tối đa là 20.000 m3/giờ. 

2.1.1.3. Phương thức xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14: Xả gián 

đoạn (khi có hoạt động chế biến). 

- Dòng khí thải số 15, 16: Xả gián đoạn (khi có hoạt động máy phát điện). 

2.1.1.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải 
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(QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và chất vô cơ, cột B, Kp = 0,9, Kv = 0,6 cụ thể như sau: 

Bảng IV.3. Giá trị chất lượng trước khi xả vào môi trường không khí 

STT 
Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi  mg/Nm3 108 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

khí thải định kỳ 

theo khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

khí thải tự động 

theo khoản 2 Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 CO mg/Nm3 540 

3 SO2 mg/Nm3 270 

4 NOx mg/Nm3 459 

5 
Amoniac 

(NH3) 
mg/Nm3 27 

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ khu bếp làm bánh → Đường ống thu gom (đường kính 

900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 20.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, D800 

mm). 

- Nguồn số 02: Khí thải từ khu bếp Delica → Đường ống thu gom (đường kính 900 

mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 30.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 03: Khí thải từ khu bếp làm bánh Aeon → Đường ống thu gom (đường 

kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 18.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, 

D800 mm). 

- Nguồn số 04: Khí thải từ khu nhà bếp khu RG 02-08 → Đường ống thu gom 

(đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 42.000 m3/h) → Ống thải (thép 

CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 05: Khí thải từ khu nhà bếp khu RG 01, RG 09-11→ Đường ống thu 

gom (đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 24.000 m3/h) → Ống thải 

(thép CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 06: Khí thải từ Nhà bếp khu RG 12, RG 101 → Đường ống thu gom 

(đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 22.000 m3/h) → Ống thải (thép 

CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 07: Khí thải từ Căn tin nhân viên → Đường ống thu gom (đường kính 

900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 10.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, D800 

mm). 

- Nguồn số 08: Khí thải từ Nhà bếp 1-8 → Đường ống thu gom (đường kính 900 

mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 43.500 m3/h) → Ống thải (thép CT3, D800 mm). 
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- Nguồn số 09: Khí thải từ Nhà bếp 9-14 → Đường ống thu gom (đường kính 900 

mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 31.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 10: Khí thải từ Nhà bếp khu R201-203 → Đường ống thu gom (đường 

kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 18.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, 

D800 mm). 

- Nguồn số 11: Khí thải từ Nhà bếp khu R204-206, R213-214 → Đường ống thu 

gom (đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 28.000 m3/h) → Ống thải 

(thép CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 12: Khí thải từ Nhà bếp khu R207-212→ Đường ống thu gom (đường 

kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 34.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, 

D800 mm). 

- Nguồn số 13: Khí thải từ Nhà bếp khu R215-221 → Đường ống thu gom (đường 

kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 42.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, 

D800 mm). 

- Nguồn số 14: Khí thải từ Nhà bếp khu R222-226 → Đường ống thu gom (đường 

kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 37.000 m3/h) → Ống thải (thép CT3, 

D800 mm). 

- Nguồn số 15: Khí thải từ máy phát điện 1.250 KVA→ Đường ống thu gom 

(đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 12.500 m3/h) → Ống thải (thép 

CT3, D800 mm). 

- Nguồn số 16: Khí thải từ máy phát điện 2.000 KVA→ Đường ống thu gom 

(đường kính 900 mm × 600 mm) → Quạt hút (Lưu lượng 20.000 m3/h) → Ống thải (thép 

CT3, D800 mm). 

2.2.1.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

a) Nguồn số 01: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

b) Nguồn số 02: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 30.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

c) Nguồn số 03: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 
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- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

d) Nguồn số 04: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 42.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

e) Nguồn số 05: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 24.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

f) Nguồn số 06: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 22.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

i) Nguồn số 07: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 10.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

j) Nguồn số 8: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 43.500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 9: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 
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- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 31.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 10: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 11: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 28.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 12: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 34.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 13: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 42.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 14: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 37.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 15: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 
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- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 12.500 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

k) Nguồn số 16: 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút → Đường ống thu gom → Quạt 

hút → Ống thoát khí thải. 

- Số lượng hệ thống xử lý: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

-Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của Trung tâm mua sắm, đảm bảo 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép trước khi xả thải ra ngoài môi trường, đảm 

bảo nồng độ khí thải ra môi trường đáp ứng theo các quy chuẩn hiện hành. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả, công 

trình thu gom, xử lý khí thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo các yêu cầu 

tại Giấy phép này ra môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung được thể hiện như sau: 

Bảng IV.4. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung  

STT Nguồn phát sinh 

01 Nguồn số 01 Khu vực máy phát điện 2.000 KVA. 

02 Nguồn số 02 Khu vực máy phát điện 1.250 KVA. 

03 Nguồn số 03 Khu vực trạm xử lý nước thải. 

3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Các vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung được thể hiện như sau: 

Bảng IV.5. Các vị trí phát sinh tiếng ồn 

STT Vị trí phát sinh 
Tọa độ (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o, múi chiếu 3o) 
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01 Nguồn số 01 X(m) = 1209164; Y(m) = 604951. 

02 Nguồn số 02 X(m) = 1209180; Y(m) = 604968. 

03 Nguồn số 03 X(m) = 1209390, Y(m) = 605002. 

3.1.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng IV.6. Giá trị giới hạn tiếng ồn 

STT Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng IV.7. Giá trị giới hạn độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép, 

dB 
Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Quản lý chất thải 

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên được thể hiện 

như sau: 

Bảng IV.8. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

08 02 04 KS Rắn 56 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
16 01 06 NH Rắn 5,5 

3 

Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải hoặc các thiết bị điện 

(khác với các loại nêu tại mã 

16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) 

có các linh kiện điện tử (trừ 

bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần 

nguy hại vượt ngưỡng NH) 

16 01 13 NH Rắn 146 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 NH Lỏng 34 

5 Dầu thải máy phát điện 17 06 01 NH Lỏng 16 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 02 KS Rắn 3 

7 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 KS Rắn 7 

Tổng khối lượng 267,5 

4.1.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh 

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh được thể hiện như 

sau: 

Bảng IV.9. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 06 10 960.000 

2 

Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo (dầu 

ăn, mỡ động vật) từ quá trình phân tách 

dầu/nước 

12 06 11 20 

3 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 18 01 05 24.000 

4 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra 

không phải là CTNH) thải 
18 01 06 1.000 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

Tổng khối lượng -- 985.020 

4.1.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên; khách 

tới mua sắm tại siêu thị, bao gồm:  

- Rác hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn…) với khối lượng khoảng 4.500 

kg/ngày. 

- Rác thải vô cơ (bao nilon, vỏ lon, thủy tinh…), khối lượng khoảng 1.500 kg/ngày. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 

4.1.2.1. Thiết bị, trạm, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a. Thiết bị lưu chứa  

- Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: 

+ Khu vực dành cho các gian hàng cho thuê: Trang bị 11 thùng chứa (01 thùng thể 

tích là 240 lít/thùng, 01 thùng thể tích 160 lít/thùng, 09 thùng 80 lít/thùng). 

+ Khu vực dành cho Aeon: Trang bị 11 thùng chứa 80 lít/thùng. 

- Tất cả trang bị thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải nguy hại để thu 

gom và bảo quản từng loại chất thải rắn nguy hại. Mỗi loại chất thải được lưu giữ trong 

mỗi thùng riêng biệt có dán tên, mã số chất thải nguy hại theo quy định. 

b. Kho lưu chứa 

- Diện tích kho lưu chứa chất thải nguy hại: 

+ Khu vực dành cho các gian hàng cho thuê: 6 m2 

+ Khu vực dành cho Aeon: 12 m2 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông 

cốt thép, bố trí mương thu gom chất thải tràn đổ, có dán các bảng phân khu vực, trang 

bị các thùng chứa riêng cho từng loại chất thải. 

- Kho lưu chứa chất thải nguy hại phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dán nhãn cảnh báo 

tên của từng loại chất thải nguy hại; có lắp đặt hệ thống, thiết bị chữa cháy; lắp đặt thiết 

bị điều hòa và thông gió). Chất thải nguy hại được định kỳ chuyển giao cho các đơn vị 

chức năng thu gom, xử lý. 

4.1.2.2. Thiết bị, trạm, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

a. Thiết bị lưu chứa 

- Thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp: 

+ Khu vực dành cho các gian hàng cho thuê: Trang bị khung rào kim loại được 

chia thành 6 ô, mỗi ô chứa các loại chất thải rắn không dính thành phần nguy hại riêng 
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biệt. 

+ Khu vực dành cho Aeon: Trang bị 8 thùng chứa thể tích 160 lít/thùng. 

- Tất cả trang bị thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn để thu gom và bảo quản từng 

loại chất thải rắn thông thường.  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu chứa trong bể chứa bùn có kích 

thước (dài, rộng, cao): 5,9 × 3,45 × 2,6 m 

b. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà 

- Diện tích kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp: 

+ Khu vực dành cho các gian hàng cho thuê: 20 m2 

+ Khu vực dành cho Aeon: 20 m2 

+ Ngoài ra khu vực Aeon còn có kho lưu chứa rác tái chế với diện tích 24 m2 

- Thiết kế, cấu tạo kho chứa: được xây dựng bằng tường gạch, có mái che, nền đổ 

bê tông, có cửa ra vào, để thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển chất thải. Kho 

chứa chất thải rắn được đắp nền cao và được quét chống thấm. 

- Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4.1.2.3. Thiết bị, trạm, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thiết bị lưu chứa 

Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt được thể hiện như sau: 

Bảng IV.10. Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

STT 
Vị trí Kho lưu chứa chất 

thải sinh hoạt 

Số lượng và vật liệu chứa 

1 
Khu vực dành 

cho các gian 

hàng cho thuê 

Chất thải sinh hoạt 

ướt (thực phẩm) 

11 thùng chứa thể tích là 240 

lít/thùng. 

2 

Chất thải sinh hoạt 

khô (chất thải sinh 

hoạt còn lại) 

11 thùng chứa (04 thùng thể tích là 

240 lít/thùng, 02 thùng thể tích 160 

lít/thùng, 05 thùng 80 lít/thùng). 

3 

Khu vực dành 

cho Aeon 

Chất thải sinh hoạt 

ướt (thực phẩm) 

11 thùng chứa (04 thùng thể tích là 

240 lít/thùng, 02 thùng thể tích 160 

lít/thùng, 05 thùng 80 lít/thùng). 

4 

Chất thải sinh hoạt 

khô (chất thải sinh 

hoạt còn lại) 

11 thùng chứa (04 thùng thể tích là 

240 lít/thùng, 02 thùng thể tích 160 

lít/thùng, 05 thùng 80 lít/thùng). 

Tất cả trang bị các thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn để thu gom và bảo quản từng 

loại chất thải. 

b. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà 

- Diện tích kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 
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+ Khu vực dành cho các gian hàng cho thuê: 20 m2 

+ Khu vực dành cho Aeon: 204 m2 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Được xây dựng bằng tường gạch, có mái che, khung 

sắt, vỉ kèo, nền đổ bê tông, có cửa ra vào, để thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển 

chất thải. Kho chứa chất thải rắn được đắp nền cao và được quét chống thấm. 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

của cơ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và có 

trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở; gửi kế  hoạch ứng 

phó sự cố môi trường tới Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; đồng thời, có trách nhiệm 

thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp phường về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp 

ứng phó sự cố môi trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung 

quanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 129 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở; trường 

hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp phường nơi 

xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp quận để 

phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 125 của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020. 

5. Các yêu cầu khác bảo vệ môi trường  

5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

5.2. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

5.3. Các nội dung chủ dự án đầu tư (chủ cơ sở) tiếp tục thực hiện theo quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc văn bản 

tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường) 

Đã hoàn thành các hạng mục, công trình và các yêu cầu về bảo vệ môi trường được 

phê duyệt tại “Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cơ 

sở: “Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary, diện tích 62.015,10 m2” tại 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Aeon Việt 

Nam – Chi nhánh Bình Dương” số 749/QĐ-UBND vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 do 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp và văn bản xác nhận việc thực hiện các công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở “Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary” của Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình 

Dương số 2882/STNMT-CCBVMT vào ngày 31 tháng 8 năm 2015 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Đồng thời, thực hiện các nội 

dung trong Giấy phép này. 

5.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

Đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về thông số, số liệu trong nội dung báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường và các nội dung giải trình đã nộp kèm theo hồ sơ đề nghị 

cấp phép môi trường của cơ sở. 

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, 

phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan. 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, công khai 

thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ 

trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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 . KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2022 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương cho thấy: Trong năm 2022, đơn vị đã quan trắc nước thải với tần suất 4 

lần/năm, kết quả phân tích nước thải được đối chiếu với QCVN 40:2011/BTNMT, Cột 

B. 

Để thực hiện quan trắc nước thải, Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương đã kết 

hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường (Vimcerts 039, 

Vilas 682) tiến hành lấy mẫu nước thải tại vị trí xả thải của công ty, cụ thể vị trí và thời 

gian quan trắc như sau: 

Bảng V.1. Vị trí và thời gian quan trắc nước thải năm 2022 

STT 

Ký 

hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Kí hiệu 

mẫu 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 

Kinh độ Vĩ độ 

1 

Khu 

vực 1 

NT1 – 

Nước 

thải 

trước xử 

lý 

04/03/2022 

1209340,6 604996,9 

Giám sát chất 

lượng nước thải 

tại hố ga trước và 

sau HTXLNT 

2 07/06/2022 

3 09/09/2022 

4 21/11/2022 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2022) 

Kết quả quan trắc nước thải của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary 

năm 2022 dựa trên các thông số về môi trường được quy định theo tiêu chuẩn đấu nối 

nước thải của KCN Vsip 1 được thể hiện trong bảng nhận thấy, kết quả quan trắc của 

Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary năm 2022 được thực hiện theo cam kết 

“Chương trình giám sát môi trường” của “Báo cáo Đánh giá tác động môi trường” đã 

được phê duyệt, trong chương trình quan trắc không yêu cầu quan trắc mùi của 

HTXLNT và mùi từ khu vực nấu ăn nên Công ty không quan trắc mùi từ hệ thống xử lý 

nước thải và mùi từ khu vực nấu ăn. Công ty cam kết sau khi giấy phép môi trường được 

phê duyệt Công ty sẽ quan trắc mùi từ HTXLNT và mùi từ khu vực nấu ăn. 
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Bảng V.2. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

Ký 

hiệu 

điể

m 

qua

n 

trắc 

Kí 

hiệ

u 

mẫ

u 

Thông 

số 

quan 

trắc 

hiện 

trườn

g 

Thông số hóa lý 
Thông số 

thủy sinh 

pH TSS 
CO

D 

BOD

5 

Tổn

g 

Nitơ 

Tổng 

Photph

o 

Dầu 

mỡ 

ĐV 

Coliform 

- 
mg/

L 

mg/

L 
mg/L 

mg/

L 
mg/L 

mg/

L 

MPN/100m

L 

Khu 

vực 

1 

NT

2 
7,15 49 53 26 12,7 0,98 KPH 1,1  103 

Khu 

vực 

1 

NT

2 
7,60 46 57 28 11,9 0,71 KPH 1,5  102 

Khu 

vực 

1 

NT

2 
6,57 32 49 21 8,1 0,96 KPH 9,3  103 

Khu 

vực 

1 

NT

2 
7,06 43 61 29 13,8 0,95 KPH 2,0  103 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, 

năm 2022) 

Nhận xét: Chất lượng nước thải sau xử lý của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình 

Dương Canary tại vị trí xả nước thải vào năm 2022 có tất cả các chỉ tiêu phân tích nằm 

trong giới hạn cho phép đấu nối vào KCN Vsip 1. Điều này cho thấy hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty đang hoạt động hiệu quả, Công ty cần tiếp tục vận hành, bảo trì, 

bảo dưỡng để đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 
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1.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương cho thấy: Trong năm 2023, đơn vị đã quan trắc nước thải với tần suất 4 

lần/năm, kết quả phân tích nước thải được đối chiếu với QCVN 40:2011/BTNMT, Cột 

B. 

Để thực hiện quan trắc nước thải, Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương đã kết 

hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường (Vimcerts 039, 

Vilas 682) tiến hành lấy mẫu nước thải tại vị trí xả thải của công ty, cụ thể vị trí và thời 

gian quan trắc như sau: 

Bảng V.3. Vị trí và thời gian quan trắc nước thải năm 2023 

STT 

Ký 

hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Kí hiệu 

mẫu 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Khu 

vực 1 

NT1 – 

Nước 

thải 

trước xử 

lý 

09/03/2023 

1209340,6 604996,9 

Giám sát chất 

lượng nước thải 

tại hố ga trước và 

sau HTXLNT 

2 06/06/2023 

3 12/09/2023 

4 29/11/2023 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2023) 

 

Kết quả quan trắc nước thải của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary 

năm 2023 dựa trên các thông số về môi trường được quy định theo tiêu chuẩn đấu nối 

nước thải của KCN Vsip 1 được thể hiện trong bảng nhận thấy, kết quả quan trắc của 

Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary năm 2023 được thực hiện theo cam kết 

“Chương trình giám sát môi trường” của “Báo cáo Đánh giá tác động môi trường” đã 

được phê duyệt, trong chương trình quan trắc không yêu cầu quan trắc mùi của 

HTXLNT và mùi từ khu vực nấu ăn nên Công ty không quan trắc mùi từ hệ thống xử lý 

nước thải và mùi từ khu vực nấu ăn. Công ty cam kết sau khi giấy phép môi trường được 

phê duyệt Công ty sẽ quan trắc mùi từ HTXLNT và mùi từ khu vực nấu ăn. 
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Bảng V.4. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Kí hiệu 

mẫu 

Thông số quan trắc 

hiện trường 
Thông số hóa lý 

Thông số thủy 

sinh 

pH TSS COD BOD5 
Tổng 

Nitơ 

Tổng 

Photpho 

Dầu mỡ 

ĐV 
Coliform 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

Khu vực 1 NT2 7,08 87 96 45 14,9 1,18 KPH 3,6  103 

Khu vực 1 NT2 6,65 16 12 8 14,6 1,23 2,1 3,9  103 

Khu vực 1 NT2 6,88 71 124 65 18,2 2,7 4,1 4,6  103 

Khu vực 1 NT2 6,75 68 140 58 16,8 3,6 8,3 3,9  103 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2023) 

Nhận xét: Chất lượng nước thải sau xử lý của Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary tại vị trí xả nước thải vào năm 

2023 có tất cả các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép đấu nối vào KCN Vsip 1. Điều này cho thấy hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty đang hoạt động hiệu quả, Công ty cần tiếp tục vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn 

trước khi thải ra môi trường. 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2022 

2.1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường không khí năm 

2022 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Trung tâm mua sắm 

Aeon - Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hồ Chí Minh cho thấy: Trong năm 2022, đơn vị đã quan trắc môi trường không khí 

với tần suất 4 lần/năm, cụ thể như sau: 

Số lượng mẫu: 2 mẫu. 

Vị trí quan trắc: Khu vực cổng vào Quốc lộ 13, Khu vực tiếp giáp đại lộ tự do, Khu 

vực tiếp giáp chung cư, Khu vực tiếp giáp chung cư, Khu vực tiếp giáp sảnh chính, Khu 

vực trạm tiếp giáp xử lý nước thải, Khu vực bên trong ống khói máy phát điện. 

Bảng V.5. Vị trí và thời gian quan trắc môi trường không khí năm 2022 

STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan 

trắc 1 

K1 

04/03/2022 

1209166,5 604855,1 
Khu vực cổng 

vào QL 13 

07/06/2022 

09/09/2022 

21/12/2022 

2 

Điểm 

quan 

trắc 2 

K2 

04/03/2022 

1209359,1 604851,4 

Khu vực tiếp 

giáp đại lộ tự 

do 

07/06/2022 

09/09/2022 

21/12/2022 

3 K3 04/03/2022 1209185,9 604946,7 
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STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

Điểm 

quan 

trắc 3 

07/06/2022 

Khu vực tiếp 

giáp chung cư  
09/09/2022 

21/12/2022 

4 

Điểm 

quan 

trắc 4 

K4 

04/03/2022 

1209286,5 604920,7 

Khu vực tiếp 

giáp sảnh 

chính  

07/06/2022 

09/09/2022 

21/12/2022 

5 

Điểm 

quan 

trắc 5 

K5 

04/03/2022 

1209310,9 605015,6 

Khu vực trạm 

tiếp giáp xử 

lý nước thải 

07/06/2022 

09/09/2022 

21/12/2022 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN  và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2022) 
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Bảng V.6. Kết quả quan trắc không khí xung quanh 2022 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc Thời gian quan trắc 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Độ ồn Bụi NO2 CO SO2 

(dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1 Khu vực 1 K1 

04/03/2022 68,7 0,246 0,087 < 8,3 0,095 

07/06/2022 68,9 0,249 0,089 < 8,3 0,096 

09/09/2022 69,1 0,235 0,087 < 8,3 0,087 

21/12/2022 68,3 0,245 0,086 <8,3 0,097 

2 Khu vực 2 K2 

04/03/2022 69,5 0,242 0,079 < 8,3 0,091 

07/06/2022 69,7 0,245 0,081 < 8,3 0,093 

09/09/2022 65,7 0,239 0,082 < 8,3 0,091 

21/12/2022 69,1 0,249 0,081 < 8,3 0,095 

3 Khu vực 3 K3 

04/03/2022 67,9 0,249 0,088 <8,3 0,098 

07/06/2022 68,2 0,251 0,089 < 8,3 0,099 

09/09/2022 60,4 0,242 0,074 < 8,3 0,089 

21/12/2022 65,4 0,253 0,092 < 8,3 0,101 

4 Khu vực 4 K4 04/03/2022 68,4 0,243 0,086 <8,3 0,094 
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STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc Thời gian quan trắc 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Độ ồn Bụi NO2 CO SO2 

(dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

07/06/2022 68,6 0,247 0,087 < 8,3 0,097 

09/09/2022 65,7 0,239 0,069 < 8,3 0,086 

21/12/2022 69,0 0,250 0,088 < 8,3 0,098 

5 Khu vực 5 K5 

04/03/2022 68,2 0,251 0,071 < 8,3 0,090 

07/06/2022 68,4 0,253 0,073 < 8,3 0,092 

09/09/2022 60,4 0,235 0,072 < 8,3 0,089 

21/12/2022 68,2 0,257 0,075 < 8,3 0,096 

QCVN 05:2013/BTNMT -- 0,3 0,2 30 0,35 

QCVN 26:2010/BTNMT ≤70 -- -- -- -- 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2022) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực cổng của Trung tâm mua sắm Aeon 

– Bình Dương Canary đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và đồng thời cũng đạt 

quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 
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2.1.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2022 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương cho thấy: Trong năm 2022, đơn vị đã quan trắc khí thải với tần suất 4 

lần/năm, cụ thể như sau: 

Số lượng mẫu: 1 mẫu. 

Vị trí quan trắc: Bên trong ống khói máy phát điện (nhiên liệu dầu DO). 

Bảng V.7. Vị trí và thời gian quan trắc khí thải năm 2022 

STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan 

trắc  

E1 04/03/2022 

1209187,2 604956,3 

Bên trong 

ống khói 

máy phát 

điện. 

E1 07/06/2022 

E1 09/09/2022 

E1 21/11/2022 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2022) 

Kết quả quan trắc khí thải được thể hiện như sau: 

Bảng V.8. Kết quả quan trắc khí thải 2022 

STT 
Thời gian quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Bụi  SO2 NOx CO 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 04/03/2022 

E1 

79 51 136 309 

2 07/06/2022 81 53 142 319 

3 09/09/2022 34 11 65 101 

4 21/11/2022 85 49 162 337 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 200 500 850 1.000 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng khí thải tại khu vực ống khói máy phát 

điện của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp với bụi và chất vô cơ. 
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2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2023 

2.2.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường không khí năm 

2023 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Trung tâm mua sắm 

Aeon - Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Hồ Chí Minh cho thấy: Trong năm 2023, đơn vị đã quan trắc môi trường không khí 

với tần suất 4 lần/năm, cụ thể như sau: 

Số lượng mẫu: 5 mẫu. 

Vị trí quan trắc: Khu vực cổng vào Quốc lộ 13, Khu vực tiếp giáp đại lộ tự do, Khu 

vực tiếp giáp chung cư, Khu vực tiếp giáp chung cư, Khu vực tiếp giáp sảnh chính, Khu 

vực trạm tiếp giáp xử lý nước thải, Khu vực bên trong ống khói máy phát điện. 

Bảng V.9. Vị trí và thời gian quan trắc môi trường không khí năm 2023 

STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan 

trắc 1 

K1 

09/03/2023 

1209166,5 604855,1 
Khu vực cổng 

vào QL 13 

06/06/2023 

12/09/2023 

29/11/2023 

2 

Điểm 

quan 

trắc 2 

K2 

09/03/2023 

1209359,1 604851,4 

Khu vực tiếp 

giáp đại lộ tự 

do 

06/06/2023 

12/09/2023 

29/11/2023 

3 

Điểm 

quan 

trắc 3 

K3 

09/03/2023 

1209185,9 604946,7 
Khu vực tiếp 

giáp chung cư  

06/06/2023 

12/09/2023 

29/11/2023 
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STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

4 

Điểm 

quan 

trắc 4 

K4 

09/03/2023 

1209286,5 604920,7 

Khu vực tiếp 

giáp sảnh 

chính  

06/06/2023 

12/09/2023 

29/11/2023 

5 

Điểm 

quan 

trắc 5 

K5 

09/03/2023 

1209310,9 605015,6 

Khu vực trạm 

tiếp giáp xử 

lý nước thải 

06/06/2023 

12/09/2023 

29/11/2023 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN  và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2023) 
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Bảng V.10. Kết quả quan trắc không khí xung quanh 2023 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc Thời gian quan trắc 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Độ ồn Bụi NO2 CO SO2 

(dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1 Khu vực 1 K1 

09/03/2023 66,8 0,253 0,085 < 8,3 0,093 

06/06/2023 64,5 0,275 0,087 < 8,3 0,092 

12/09/2023 67,2 0,267 0,082 < 8,3 0,091 

29/11/2023 65,8 0,246 0,078 <8,3 0,089 

2 Khu vực 2 K2 

09/03/2023 65,2 0,251 0,083 < 8,3 0,092 

06/06/2023 66,3 0,261 0,084 < 8,3 0,091 

12/09/2023 64,5 0,246 0,084 < 8,3 0,090 

29/11/2023 62,2 0,272 0,086 < 8,3 0,092 

3 Khu vực 3 K3 

09/03/2023 63,4 0,216 0,078 <8,3 0,089 

06/06/2023 60,5 0,201 0,076 < 8,3 0,088 

12/09/2023 60,7 0,203 0,075 < 8,3 0,087 

29/11/2023 61,4 0,211 0,076 < 8,3 0,088 

4 Khu vực 4 K4 09/03/2023 64,5 0,208 0,082 <8,3 0,090 
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STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu điểm quan trắc Thời gian quan trắc 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Độ ồn Bụi NO2 CO SO2 

(dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

06/06/2023 62,6 0,214 0,083 < 8,3 0,089 

12/09/2023 63,2 0,217 0,083 < 8,3 0,092 

29/11/2023 66,5 0,223 0,079 < 8,3 0,088 

5 Khu vực 5 K5 

09/03/2023 63,8 0,212 0,079 < 8,3 0,089 

06/06/2023 65,5 0,223 0,083 < 8,3 0,090 

12/09/2023 62,5 0,209 0,078 < 8,3 0,090 

29/11/2023 60,8 0,231 0,076 < 8,3 0,091 

QCVN 05:2013/BTNMT -- 0,3 0,2 30 0,35 

QCVN 26:2010/BTNMT ≤70 -- -- -- -- 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2023
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Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh 

tại khu vực cổng của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary đạt QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh, và đồng thời cũng đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 

2.2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2023 

Dựa vào Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Trung tâm mua sắm 

Aeon – Bình Dương Canary đã được tiếp nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Dương cho thấy: Trong năm 2023, đơn vị đã quan trắc khí thải với tần suất 2 

lần/năm, cụ thể như sau: 

Số lượng mẫu: 1 mẫu. 

Vị trí quan trắc: Bên trong ống khói máy phát điện (nhiên liệu dầu DO). 

Bảng V.11. Vị trí và thời gian quan trắc khí thải năm 2023 

STT 
Tên 

điểm 

Ký hiệu 

điểm quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 

Điểm 

quan 

trắc  

E1 09/3/2023 

1209187,2 604956,3 

Bên trong 

ống khói 

máy phát 

điện. E1 29/11/2023 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, năm 2023) 

Kết quả quan trắc khí thải được thể hiện như sau: 

Bảng V.12. Kết quả quan trắc khí thải 2023 

STT 
Thời gian quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Nhóm thông số môi trường không khí 

Bụi  SO2 NOx CO 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 09/03/2023 
E1 

45 64 142 251 

2 29/11/2023  83 21 82 193 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 200 500 850 1.000 

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2023) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng khí thải tại khu vực ống khói máy phát 

điện của Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp với bụi và chất vô cơ. 
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 . CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Đối với công trình xử lý nước thải hiện hữu bao gồm 01 hệ thống xử lý nước thải 

(HTXLNT) công suất tối đa 600 m3/ngày.đêm  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở như 

sau: 

Bảng VI.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự 

kiến bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian dự 

kiến kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công 

suất dự 

kiến  

I Công trình xử lý nước thải 

1 
Hệ thống xử lý nước thải với 

công suất 600 m3/ngày đêm. 
Tháng 03/2025 Tháng 06/2025 60-70% 

Loại hình sản xuất của Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, 

Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải do Chủ cơ sở quyết định 

nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.  

Công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) 

cống suất 600m3/ngày.đêm. Cụ thể như sau: 

 Đối với HTXL nước thải 

Cơ sở sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm HTXLNT với tổng công suất 600 

m3/ngày.đêm. 

Bảng VI.2. Kế hoạch lấy mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm HTXLNT 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Chỉ tiêu giám sát 

Vị trí lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

Kinh độ  Vĩ độ 

1 

01 mẫu nước 

thải trước xử 

lý 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng Nito, 

Tổng Phospho, 

Tổng Coliform, 

Tổng dầu mỡ 

khoáng 

1209340,6 604996,9 

Tiêu chuẩn 

đấu nối 

nước thải 

của Khu 

công nghiệp 

VSIP I 
2 

01 mẫu nước 

thải sau xử lý 
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Quy chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận của KCN VSIP I 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước thải tại hố gas tập trung nước sau xử lý. 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, COD, BOD5, TSS, H2S, Nitrat (NO3
- ) (tính theo N), 

Photphat (PO4
3-) (tính theo P), Amoni (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Tiêu chuẩn so sánh QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B, K = 1. 

- Tần suất quan trắc chất lượng nước thải: Ba (03) tháng/lần. 

- Tần suất quan trắc lưu lượng nước thải: mỗi ngày một (01) lần vào cùng một thời 

điểm. 

-  Tần suất lập báo cáo: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/1 lần nộp 

về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15/01 của năm tiếp 

theo theo mẫu quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

2.1.2. Quan trắc khí thải 

Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

2.2.1. Quan trắc nước thải 

Do toàn bộ nước thải trong quá trình hoạt động của Trung tâm mua sắm Aeon – 

Bình Dương Canary đều được đưa đến hệ thống xử lý đặt dưới tầng hầm và xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT Cột B, K = 1 trước khi thải ra môi trường nên căn cứ theo quy 

định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì công trình 

xử lý nước thải của cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục nước thải. 

2.2.2. Quan trắc bụi, khí thải 

Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương Canary không có hệ thống xử lý khí thải 

và không thuộc đối tượng phải thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đối với hệ 

thống xử lý khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

a) Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường: 

  Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt; 

  Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

  Tần suất giám sát: hàng ngày. 

  Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

b) Chất thải nguy hại: 
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  Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; 

  Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

  Tần suất giám sát: hàng ngày. 

  Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

 Chế độ báo cáo giám sát Môi trường 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện chương trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ 1 năm/lần (hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường hằng năm hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được thể hiện như sau: 

Bảng VI.3. Bảng kinh phí quan trắc môi trường hằng năm 

STT Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trường 

hàng năm (VND/năm) 

1 Giám sát chất lượng nước thải 10.000.000 

2 Giám sát chất lượng không khí 10.000.000 

3 Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

công nghiệp 
200.000.000 

4 Thu gom, xử lý CTNH 13.500.000 

5 Tổng hợp lập báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 238.500.000 

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường 

- Chủ cơ sở chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi 

trường. 

- Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng và các đơn vị có đủ điều 

kiện quan trắc môi trường để thực hiện giám sát môi trường tại cơ sở. 

- Chủ cơ sở sẽ tiến hành thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo định 

kỳ lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương theo đúng quy định. Kết quả giám 

sát môi trường sẽ được cập nhật, lưu giữ tại cơ sở để phục vụ quá trình bảo vệ môi 

trường của doanh nghiệp; đồng thời cung cấp cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra về bảo 

vệ môi trường khi được yêu cầu. 
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 . KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động từ năm 2022 đến nay Công ty chưa có đoàn kiểm tra, 

thanh tra nào về lĩnh vực môi trường.  
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 . CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương bảo đảm về độ trung 

thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

này, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

 Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương cam kết thực hiện đầy 

đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo đề xuất cấp phép môi 

trường. Đồng thời chúng tôi cam kết một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Cam kết các chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Cơ sở sẽ đảm 

bảo đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau: 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận vào khu công 

nghiệp và đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Việt Nam- 

Singapore. 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đạt Quy chuẩn QCVN26:2010/BTNMT và 

QCVN27:2010/BTNMT. 

- Khí thải phải được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT  

- Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn được thực hiện theo đúng Nghị định 

số 08/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  và Thông tư 02/2022 ngày 10/01/2022  

về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng 

hướng dẫn của ngày Thông tư 02/2022 ngày 10/01/2022. 

2. Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

3. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các 

sự cố trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công ty TNHH Aeon Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương cam kết hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định bảo vệ môi trường. 

Trên đây là các nội dung của Bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho 

cơ sở “Trung tâm mua sắm Aeon - Bình Dương Canary” của Công ty TNHH AEON 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương chúng tôi. Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương phê duyệt và cấp giấy phép môi trường để chúng tôi tiếp tục 

hoạt động kinh doanh sản xuất.   
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DANH MỤC PHỤ LỤC 

STT PHỤ LỤC 1 

 Giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi lần thứ 3: ngày 04/02/2015 

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, lần thứ 6: ngày 05/05/2021 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 Giấy phép xây dựng số 807/GPXD-SXD 

 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày 24/10/2014 

 Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 

 Quyết định phê duyệt DTM số 749/QĐ-UBND, ngày 29/03/2013 

 Xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường số: 2882 

 Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC 

 Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC số: 58/TD-PCCC 

 Hướng dẫn các thủ tục GPMT số 2195/STNMT-CCBVMT 

 Hợp đồng dịch vụ về việc xử lý nước thải KCN VSIP 

 Thông báo xả thải vào nguồn nước  

 Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại  

 Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

 Hơp đồng xử lý chất thải sinh hoạt số 1023-RSH/HĐ-KT/14 

 Hợp đồng dịch vụ hút hầm cầu, hút hầm mỡ và nạo vét bùn 

 Hợp đồng dịch vụ số 014/2013/HĐ-AD 

 Hóa đơn điện từ năm 2022 – 2023 

 Hóa đơn nước từ năm 2022 - 2023 

 Hóa đơn thu gom và xử lý bùn thải 2022- 2023 

STT PHỤ LỤC 2 

 Mặt bằng tổng thể trệt 

 Mặt bằng trệt 

 Mặt bằng lầu 1 

 Mặt bằng lầu 2 
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 Mặt bằng lầu 3 

 Mặt bằng lầu 4 

 Mặt bằng mái 

 Planting layout 

 Bố trí nhà xe 

 Mặt bằng thoát nước mưa (tiếng việt) 

 Mặt bằng thoát nước mưa (tiếng anh hoàn công) 

 Mặt bằng hệ thống thoát nước – ngoài nhà và trệt  

 Mặt bằng hệ thống thoát nước tầng 1 

 Mặt bằng hệ thống thoát nước tầng 2 

 Mặt bằng hệ thống thoát nước tầng 3 

 Mặt bằng hệ thống thoát nước tầng 4 

 Chi tiết máng xối, hố ga thu gom 

 Chi tiết phần máng xối, hố ga thu gom 

 Chi tiết lề đường, lát đường và ống bê tông 

 Bể chứa & lọc dầu 1 – chi tiết mặt bằng & mặt cắt 

 Bể chứa & lọc dầu 2 – chi tiết mặt bằng & mặt cắt 

 Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải 

 Bể xử lý nước thải 

 Mặt bằng bể xử lý nước thải  

 Hệ thống nước thải – sơ đồ nguyên lý 

 Bố trí đường ống xử lý nước thải 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 1 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 2 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 3 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 4 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 5 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Danh mục thiết bị 6 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương  134 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Sơ đồ nguyên lý ống gió 2 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Tầng 1 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Tầng 2 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Tầng 3 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Tầng 4 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Tầng mái 

 Hệ thống ĐHKK & TG – Mặt bằng ống gió – Trệt 

 Mặt bằng phòng máy phát 1 – khuc vực Aeon (E-B3-07) 

 Mặt bằng phòng máy phát 1 – Khu vực Aeon (E-B3-08) 

 Mặt bằng phòng máy phát 2 – khuc vực Tenant (E-B3-09) 

 Mặt bằng phòng máy phát 2 – khuc vực Tenant (E-B3-10) 

STT PHỤ LỤC 3 

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày lấy mẫu 23/03/2021 

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày lấy mẫu 21/06/2021 

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày lấy mẫu 07/10/2021 

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày lấy mẫu 21/06/2021 

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày lấy mẫu 08/12/2021 
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GIẤY TỜ PHÁP LÝ 
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 PHỤ LỤC 2 

BẢN VẼ KỸ THUẬT 
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 PHỤ LỤC 3 

KẾT QUẢ MẪU 



























































































































































































APPENDIX/ PHU LUC
Appendix No. /Phqt tltc sii 06tr /20 t1 / u6-- nD.Appendix No. /Phu lqtc sO 06tr lzo tq / +t4g.- nD_ O L

Attached the Waster Water Treatment Contract No.088/201?/H8-AD I Kim theo hqp iting thu|
dlch vqt htlt bin, hdm cdu s6 osanot3/H}-AD

Today, 251812015, this Appendix ("Appendix") is entered into by and between the following parties: .

H6m nay, ngoy 25 thdng 8 ndm 2015, Phu l4c hqp ding thuA dich vu hrtt birn , htim cdu ("Phu luc")
daqc lQp vd bi,bdi cdc bAn sau ddy:

THUAN PHAT COMPANY LIMITED/
COXE TY TNHH THaAN Pru{T
AddresslDia chi : No.45l5F, Dien Bien Phu Street, 15 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi

Minh

15./5F Dien Bien Phu. Phtdng 15, Quan Binh Thanh, Ai CW Uintt

I 960

(Hereinafter referred to as "ThuanPhat"lSau du1, gei fit ta "Thuan Phat ")

TelllDi€n thoai

Tax code/Md sii thuA

AccountlTdi khodn

Bank namelNgdn hdng

RepresentedlDqi di€n

Position/Chac vu

AEON VIETNAM
AddresslDia chi

TelUDi2n thoai

Tax codelMd sii thuii

RepresentedlDqi diQn

PositionJCh*c vu

0903.640.773 Fax: (08) 3514

03 I 2569698

030 I 000295980

ACB

Mr.lOng Tr6m Cong Thudn

Director/Gi cim Doc

COMPANY LIMITEDICONG TY TNHH AEO]V VIET NAM
30, Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCMC
Sii SO, dudng Bd Bao Tdn Thdng, P. Son Ki, Q, Tdn phti, T\HCM
08 62 887711

03'1241512

YASUO NISHITOHGE

General Director/ T6ng Gidm Ddc
(Hereinafter referred to as "Aeon" lsau d"y Spi tdt ld "Aeon")

After discussion, the two parties hereby have agreed to sign this Appendix to extend the Waster water
treatment contract No. 08 8/20 (/HQ-AD ("Contract") as follows :

Sau khi thdo luqn, hai bLn theo ddy d6ng y W Phw l4c nay dA gia hqn hqp ddng thuA dlch vu htit biln,

h,im cdu 0SS/204/HQ-AD ("Hqp ding") nha sau;

ARTICLE 1: CONTENTS

Diiu l: NQi dung

c0il07
ilfltilHl

AEO}I

uBr Nl

i 
LEGAL RI

Iln"



Modify contents of fist dash in Article 4 of Contract No 52 dated I 1912014, as follow:

Sua doi noi dung gach ddu ddng thti' nhtit, diiu I hqp ding dich vu so 5 2 lV ,Sdy 1/g/20 t 1, nhr sau

"Article 4: General provisions

Diiu 1 :Diiu khoan chung

"The contract takes effect from the signing date as stipulated at the first paft of the Contract

until two parties agree to terminate the contract andl or the contract be terminated according to the

Article 4 of this Contract and/or by other provisions (if any)

Hqp ding ndy c6 hi€u lttc ti ngdv k.v theo th€ hi€n tai phin diu cua hqp dong ndy cho d€n khi

hai bAn thoa thuan chiim dtrt htrp ding vai hoac h(tp dong chdm dttt theo diiu I ho. p ding nfu, vd cac

diiu khoan khdc, ndu co"
ARTICLE 2: GENERAL TERM:

Diiu 2: Diiu khodn chung

Except for the above - mentioned content in this Annex, all the other terms of the Contact and

other Appendixs (if any) shall be valid.

Ngoqti tri noi dung dmrc ding y tai cdc diiu tren trong Phu luc ndy, cdc diiu khoan khdc cua

Hqp ding vd cdc Phu luc di kim ( n€u co 1 t,in khong thay d6i.

This Annex is made in trvo copies including Vietnamese content and English content with the

same validity; in case of any discrepancies between the Vietnamese contents and the English ones,

then the Vietnamese content shall prevail. This Annex is effective from the signing date as mention
.t-\\

below. Each parly keeps one copy. ., l:,.
Phu luc nd1, darJc tQp thdnh hai ban gont phan noi clung fiAng ViQt va phdn noi dung fiAng,an.h,;.::;

co giit tri phap li nha nhau, trong trudng hqp nQi ttung Tidng Viet vd Tieng Anh khdc nhau, thi noi ''-

dung bing Ti€ng Vi€t sd rluoc: tru fiAn dp dyng Phq.r luc nd1, co hidu ltrc' ka tir ngay ki nhr quy dinh {ql,,' ,i ,

phdn dau crta Phu luc ndy. ll6i Aen gitr m6t bdn

For and on behalf o fl Nhtln dani vd dqi di€n

AEON VIET NAM CO., LTD
,HH AEON VIET NAM

YASUO NISHITOHGE
GENERAL DIRECTOR/ TONG CUU OOC

For and on behalf of/ Nhdn danhvd dqi di€n

THUAN PHTA CO.,LTD

CONC TY TNHH TH(IAN PIIAT

],E.:TETI

v'ewar l(_,/

c0ilq rv
iH ilHEil HOU

AE{IN

urT ilAM

6qere\
'ii tni*r rtlr Fs/n itr r xiu\'-

coNc/v
tndcltlntr#rrl

tlluniq rndl

DIRECTOR/ GIAM DOC















































































































































































































































Số: 104220

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/5/2022      đến ngày:     14/6/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  1685319

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

06/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

496.078

Chỉ số mới

516.189

M3 Tiêu thụ

20.111

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.111 22.050 443.447.550

422.331.000
21.116.550

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 443.447.550
Bằng chữ:   Bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm
năm mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 20/06/2022 11:08:52

Ngày  20   tháng  06   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
00571703

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/6/2022      đến ngày:     14/7/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  1972108

Ông (Bà):  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

07/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

516.189

Chỉ số mới

535.275

M3 Tiêu thụ

19.086

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 19.086 22.050 420.846.300

400.806.000
20.040.300

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 420.846.300

Bằng chữ:   Bốn trăm hai mươi triệu tám trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/07/2022 09:07:57

Ngày  15   tháng  07   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
00905493

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/7/2022      đến ngày:     14/8/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2286552

Ông (Bà):  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

08/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

535.275

Chỉ số mới

555.250

M3 Tiêu thụ

19.975

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 19.975 22.050 440.448.750

419.475.000
20.973.750

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 440.448.750
Bằng chữ:   Bốn trăm bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/08/2022 09:08:07

Ngày  16   tháng  08   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
01263316

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/8/2022      đến ngày:     14/9/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2592775

Ông (Bà):  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

09/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

555.250

Chỉ số mới

575.686

M3 Tiêu thụ

20.436

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.436 22.050 450.613.800

429.156.000
21.457.800

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 450.613.800

Bằng chữ:   Bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm mười ba ngàn tám trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/09/2022 09:52:06

Ngày  15   tháng  09   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số:
01637625

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/9/2022      đến ngày:     14/10/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  2962417

Ông (Bà):  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

10/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

575.686

Chỉ số mới

593.877

M3 Tiêu thụ

18.191

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 18.191 22.050 401.111.550

382.011.000
19.100.550

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 401.111.550
Bằng chữ:   Bốn trăm lẻ một triệu một trăm mười một ngàn năm trăm năm mươi
đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 18/10/2022 09:31:24

Ngày  18   tháng  10   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1974645

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/10/2022      đến ngày:     14/11/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  3266139

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

11/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

593.877

Chỉ số mới

613.244

M3 Tiêu thụ

19.367

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 19.367 22.050 427.042.350

406.707.000
20.335.350

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 427.042.350
Bằng chữ:   Bốn trăm hai mươi bảy triệu không trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm
năm mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/11/2022 08:28:41

Ngày  16   tháng  11   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2312745

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/11/2022      đến ngày:     14/12/2022   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K22TTN

Số BL:  3594589

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

12/2022

Khoán

0

Chỉ số cũ

613.244

Chỉ số mới

632.123

M3 Tiêu thụ

18.879

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 18.879 22.050 416.281.950

396.459.000
19.822.950

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 416.281.950
Bằng chữ:   Bốn trăm mười sáu triệu hai trăm tám mươi mốt ngàn chín trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/12/2022 08:54:27

Ngày  15   tháng  12   năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 293892

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/12/2022      đến ngày:     14/1/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  313752

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

01/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

632.123

Chỉ số mới

653.001

M3 Tiêu thụ

20.878

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.878 22.050 460.359.900

438.438.000
21.921.900

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 460.359.900

Bằng chữ:   Bốn trăm sáu mươi triệu ba trăm năm mươi chín ngàn chín trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 17/01/2023 11:19:08

Ngày  17   tháng  01   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 603874

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/1/2023      đến ngày:     14/2/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  599702

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

02/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

653.001

Chỉ số mới

673.144

M3 Tiêu thụ

20.143

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.143 22.050 444.153.150

423.003.000
21.150.150

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 444.153.150
Bằng chữ:   Bốn trăm bốn mươi tư triệu một trăm năm mươi ba ngàn một trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/02/2023 09:30:49

Ngày  15   tháng  02   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 984830

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/2/2023      đến ngày:     14/3/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 - 3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  965037

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

03/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

673.144

Chỉ số mới

689.819

M3 Tiêu thụ

16.675

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 16.675 22.050 367.683.750

350.175.000
17.508.750

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 367.683.750
Bằng chữ:   Ba trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/03/2023 08:41:36

Ngày  16   tháng  03   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1330446

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CN CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ

PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/3/2023      đến ngày:     14/4/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại:  

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  1300220

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

04/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

689.819

Chỉ số mới

708.415

M3 Tiêu thụ

18.596

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 18.596 22.050 410.041.800

390.516.000
19.525.800

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 410.041.800

Bằng chữ:   Bốn trăm mười triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn tám trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/04/2023 08:39:09

Ngày  15   tháng  04   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1671910

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/4/2023      đến ngày:     14/5/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  1657335

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

05/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

708.415

Chỉ số mới

728.774

M3 Tiêu thụ

20.359

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.359 22.050 448.915.950

427.539.000
21.376.950

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 448.915.950
Bằng chữ:   Bốn trăm bốn mươi tám triệu chín trăm mười lăm ngàn chín trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/05/2023 10:24:50

Ngày  16   tháng  05   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2043409

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/5/2023      đến ngày:     14/6/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2006493

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

06/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

728.774

Chỉ số mới

749.065

M3 Tiêu thụ

20.291

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 20.291 22.050 447.416.550

426.111.000
21.305.550

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 447.416.550
Bằng chữ:   Bốn trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm mười sáu ngàn năm trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/06/2023 09:08:12

Ngày  15   tháng  06   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2434770

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/6/2023      đến ngày:     14/7/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2412529

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

07/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

749.065

Chỉ số mới

768.450

M3 Tiêu thụ

19.385

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 19.385 22.050 427.439.250

407.085.000
20.354.250

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 427.439.250
Bằng chữ:   Bốn trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi chín ngàn hai trăm năm
mươi đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 18/07/2023 08:55:11

Ngày  18   tháng  07   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 2744209

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 DV 

Từ ngày:      15/7/2023      đến ngày:     14/8/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3785985 -
3765801

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  2723949

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ KH:  SỐ 1, ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU PHỐ BÌNH GIAO, PHƯỜNG THUẬN GIAO, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH

DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: . ĐẠI LỘ BD-BÌNH HOÀ-TH.AN

Mã số thuế KH:   0311241512-001

 

Danh bộ

8306.0201.07

Kỳ/Năm

08/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

768.450

Chỉ số mới

787.960

M3 Tiêu thụ

19.510

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

DV: 19.510 22.050 430.195.500

409.710.000
20.485.500

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 430.195.500

Bằng chữ:   Bốn trăm ba mươi triệu một trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm đồng

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 15/08/2023 10:13:54

Ngày  15   tháng  08   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC








































































































































































